KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
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Trong đời sống, ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Nói như thế có đúng vì họ đang nói tới khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm. Để trả lời được câu hỏi, ta cần so sánh khối lượng riêng của sắt và nhôm.
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Hãy nhận xét về tỉ số giữa khối lượng và thể tích của các thỏi sắt, nhôm, đồng
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1. Dựa vào khối lượng riêng hoặc trọng lượng riêng, người ta nói sắt nặng hơn nhôm.
2. Thể tích của khối gang là: V= 2 . 3 . 5 = 30cm3.
Khối lượng riêng của gang là:    [image: ]
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Em có thể : Tính được khối lượng của vật khi biết khối lượng riêng và thể tích. 
Ví dụ, tính khối lượng của một cột bê tông hình trụ hay khối lượng nước trong một bể hình hộp chữ nhật ….
Trả lời:
Tính khối lượng nước trong một bể hình hộp chữ nhật theo công thức:
m = D. V = D. h. S = Khối lượng riêng của nước x chiều cao x diện tích mặt đáy.
BÀI 14: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG
Mở đầu trang 59 Bài 14 KHTN lớp 8: Để xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật cần phải xác định được những đại lượng nào? Theo em, cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và của một lượng chất lỏng có khác nhau hay không?
Trả lời:
- Để xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước cần phải xác định được những đại lượng là khối lượng và thể tích của vật.
- Theo em, cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn và của một lượng chất lỏng có khác nhau.
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· Xác định khối lượng của ống đong m1 (Hình 14.3a)
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Em có thể 1 trang 63 KHTN lớp 8: Biết được một vật làm bằng chất gì bằng cách đo khối lượng riêng của vật đó.
Trả lời:
Em có thể đo khối lượng riêng của vật bằng cách chọn theo một trong các trường hợp đã học sau:
- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một khối hình hộp chữ nhật:
+ Dùng thước đo chiều dài mỗi cạnh a, b, c của khối gỗ hình hộp chữ nhật.
[image: Biết được một vật làm bằng chất gì bằng cách đo khối lượng riêng của vật đó]
+ Tính thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức: V = a.b.c
+ Cân khối lượng (m) của khối gỗ hình hộp chữ nhật.
+ Xác định khối lượng riêng của khối gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức: 
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- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một lượng nước:
+ Xác định khối lượng của ống đong (m1).
[image: Biết được một vật làm bằng chất gì bằng cách đo khối lượng riêng của vật đó]
+ Rót một lượng nước vào ống đong, xác định thể tích nước trong ống đong (Vn1).
+ Xác định khối lượng của ống đong có đựng nước (m2).
[image: Biết được một vật làm bằng chất gì bằng cách đo khối lượng riêng của vật đó]
+ Xác định khối lượng nước trong ống đong: mn = m2 – m1
+ Xác định khối lượng riêng của nước theo công thức: [image: Text
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- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì không thấm nước:
+ Dùng cân điện tử xác định khối lượng của hòn sỏi (m).
+ Rót một lượng nước vào ống đong, xác định thể tích nước trong ống đong (V1).
+ Buộc sợi chỉ vào hòn sỏi, thả từ từ cho nó ngập trong nước ở ống đong, xác định nước trong ống đong lúc này (V2).
+ Xác định thể tích của hòn sỏi: Vsỏi = V2 – V1.
+ Xác định khối lượng riêng của hòn sỏi theo công thức: [image: Text
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- Sử dụng tỉ trọng kế đo khối lượng riêng của chất lỏng: Rót chất lỏng vào một bình cao rồi thả nhẹ tỉ trọng kế vào để nó nổi lơ lửng. Khi tỉ trọng kế nằm cân bằng, đọc giá trị khối lượng riêng của chất lỏng trên thang đo chia độ tại vị trí mà bề mặt chất lỏng tiếp xúc với tỉ trọng kế.
[image: Biết được một vật làm bằng chất gì bằng cách đo khối lượng riêng của vật đó]
Em có thể 2 trang 63 KHTN lớp 8: So sánh được giá trị khối lượng riêng của nước xác định trong thí nghiệm này và khối lượng riêng của nước trong Bảng 13.3 (Bài 13). Từ đó, cho biết những yếu tố nào có thể dẫn tới sự chênh lệch giữa hai giá trị này.
Trả lời:
Giá trị khối lượng riêng của nước xác định trong thí nghiệm này và khối lượng riêng của nước trong Bảng 13.3 (Bài 13) xấp xỉ bằng nhau.
⇒Những yếu tố nào có thể dẫn tới sự chênh lệch giữa hai giá trị này:
- Nước có thành phần khác nhau.
- Dụng cụ đo chưa chính xác.
- Thao tác thực hiện đo chưa chuẩn.
BÀI 15: ÁP SUẤT TRÊN MỘT BỀ MẶT
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Vì áp suất do em bé tạo ra trên diện tích bề mặt bị ép lớn hơn áp suất do người lớn tạo ra.
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Trả lời:  Các lực trong Hình 15.1 là áp lực:
- Lực của thùng hàng tác dụng lên mặt sàn.
- Lực của ngón tay tác dụng lên mũ đinh.
- Lực của đầu đinh tác dụng lên tấm xốp.
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?1. Một xe tăng có trọng lượng 350 000 N.
a. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đường là 1,5 m2.
b. Hãy so sánh áp suất của xe tăng với áp suất của một ô tô có trọng lượng 25 000 N, diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đường nằm ngang là 250 cm2.
c. Dựa vào kết quả tính ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.
a. Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là: 
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b. Áp suất của một ô tô lên mặt đường nằm ngang là:
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c. Hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.
Trả lời:   Do áp suất em bé tạo ra trên diện tích bề mặt đệm (nệm) bị ép lớn hơn áp suất do người lớn tạo ra trên diện tích bề mặt đệm (nệm) bị ép.
?2. Từ công thức tính áp suất [image: Text

Description automatically generated with medium confidence], hãy đưa ra nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất.
Trả lời:   Từ công thức tính áp suất [image: Text

Description automatically generated with medium confidence], ta có nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất:
- Làm tăng áp suất bằng cách:
+ Tăng áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.
+ Giữ nguyên áp lực và giảm diện tích bề mặt bị ép.
+ Vừa tăng áp lực vừa giảm diện tích bề mặt bị ép.
- Làm giảm áp suất bằng cách:
+ Giảm áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.
+ Giữ nguyên áp lực và tăng diện tích bề mặt bị ép.
+ Vừa giảm áp lực vừa tăng diện tích bề mặt bị ép.
[image: Text, letter
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1. Trả lời:  - Phương án để có thể đóng được chiếc cọc xuống đất một cách dễ dàng: Ta vót nhọn đầu chiếc cọc cắm xuống đất và sử dụng búa lớn đập vuông góc vào đầu còn lại của chiếc cọc.
- Cách làm trên giúp đóng cọc xuống đất được dễ dàng do ta đã làm tăng áp lực và giảm diện tích bề mặt bị ép sẽ giúp áp suất của chiếc cọc tác dụng xuống đất được tăng lên nhiều lần.
2. Trả lời:  Để xe ô tô có thể vượt qua vùng đất sụt lún người ta thường đặt tấm ván, thanh gỗ lên vùng đất đó để làm tăng diện tích bề mặt bị ép sẽ làm giảm áp suất của xe tác dụng lên vùng đất đó giúp xe có thể đi qua vùng đất sụt lún.
3. Trả lời:   Cá sấu có hàm răng rất nhọn dùng để tấn công con mồi, nhờ có răng nhọn giúp diện tích bề mặt bị ép nhỏ và làm tăng được áp suất tác dụng lên con mồi, làm con mồi bị ngoạm chặt và khó thoát khỏi nó.
? Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất. 
Trả lời:  Ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất:
+ Đầu đinh, dao, kéo, ống hút,... đều được làm nhọn để giảm diện tích bị ép nhằm tăng áp suất.
+ Bánh xe tăng (để làm giảm độ lún của vật trên nền đất, người ta làm vật này có mặt tiếp xúc lớn).
[image: Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất]
[image: Text

Description automatically generated]
[image: Text

Description automatically generated]
Em có thể 1 trang 66 KHTN lớp 8: Nêu được biện pháp làm tăng, giảm áp suất bằng cách thay đổi áp lực hoặc diện tích mặt bị ép trong những tình huống cụ thể.
Trả lời:  Ví dụ:  Tăng áp suất: Người ta làm đầu đinh nhọn, mài lưỡi dao sắc, ...
                           Giảm áp suất: Bánh xe tăng được làm bằng hệ thống bản xích, ...
Em có thể 2 trang 66 KHTN lớp 8: Giải thích được vì sao ống hút cắm vào hộp sữa có một đầu nhọn.
Trả lời:   Theo nguyên tắc để tăng áp suất là làm diện tích bị ép càng nhỏ càng tốt nên để ống hút cắm vào hộp sữa dễ dàng người ta làm một đầu nhọn.
BÀI 16: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
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Trả lời: Để tạo áp suất trong bình lớn hơn áp suất ngoài bình giúp nước trong bình chảy được xuống vòi dễ dàng hơn.
[image: Graphical user interface, text, application
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Trả lời: - Nhúng bình trụ vào nước, ta thấy các màng cao su bị biến dạng (móp vào).
- Giữ nguyên độ sâu của bình trụ trong nước, di chuyển từ từ bình trụ đến các vị trí khác, ta thấy các màng cao su vẫn bị biến dạng như cũ (móp vào như cũ).
- Nhúng bình trụ vào nước sâu hơn (tối thiểu 10 cm), ta thấy các màng cao su bị biến dạng nhiều hơn (móp vào nhiều hơn).
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1. Nếu các màng cao su bị biến dạng như Hình 16.2 thì chứng tỏ điều gì?
Trả lời:  Nếu các màng cao su bị biến dạng như Hình 16.2 thì chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên vật ở trong lòng nó theo mọi phương.

[image: Nếu các màng cao su bị biến dạng như Hình 16.2 thì chứng tỏ điều gì?]
2.  Với những vị trí khác nhau ở cùng một độ sâu thì áp suất chất lỏng tác dụng lên bình có thay đổi không?
Trả lời: Với những vị trí khác nhau ở cùng một độ sâu thì áp suất chất lỏng tác dụng lên bình không thay đổi.
3.  Khi đặt bình sâu hơn (từ vị trí P đến Q) thì tác dụng của chất lỏng lên bình thay đổi như thế nào?
[image: Khi đặt bình sâu hơn (từ vị trí P đến Q) thì tác dụng của chất lỏng]
Trả lời: Khi đặt bình sâu hơn (từ vị trí P đến Q) thì tác dụng của chất lỏng lên bình lớn hơn.
4.  Có phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như chất rắn không?
Trả lời: Chất lỏng tác dụng áp suất lên bình theo mọi phương không phải chỉ theo một phương như chất rắn.
[image: Text
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Trả lời:  Từ thí nghiệm trên ta thấy khi pit – tông (1) có tiết diện lớn gấp hai lần tiết diện của pit – tông (2) và lực tác dụng lên pit – tông (1) gấp 2 lần lực tác dụng lên pit – tông (2)  (vì số quả cân đặt lên pit – tông 1 gấp 2 lần số quả cân đặt lên pit tông 2) tức là: S = 2s thì F = 2f và áp suất tác dụng lên hai cột chất lỏng thông nhau là như nhau.
Như vậy diện tích S lớn hơn diện tích s bao nhiêu lần thì lực F sẽ lớn hơn lực f bấy nhiêu lần nhưng áp suất ở hai cột chất lỏng thông nhau là không đổi.
Kết luận: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.
[image: Diagram
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Trả lời: - Ở Hình 16.4 a:
+ Mô tả: Khi thổi không khí vào ống thì thấy chất lỏng trong ống (2), (3) và (4) dâng lên có độ cao như nhau.
+ Giải thích hiện tượng: Khi thổi không khí vào ống sẽ gây ra một áp suất lên chất lỏng và áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn theo mọi hướng, tạo ra lực đẩy làm cho chất lỏng dâng cao như nhau ở ống (2), (3) và (4).
- Ở Hình 16.4 b:
+ Mô tả: Khi ấn pit – tông làm chất lỏng bị nén lại và chất lỏng phun ra ngoài ở mọi hướng.
+ Giải thích hiện tượng: Khi ấn pit – tông sẽ gây ra một áp suất lên chất lỏng và áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn theo mọi hướng, tạo ra lực đẩy làm cho chất lỏng phun ra ngoài ở mọi hướng.
[image: Text
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Trả lời:  Khi tác dụng một lực f lên pit – tông nhỏ có diện tích s, lực này gây ra áp suất [image: ] lên chất lỏng. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn tới pit – tông lớn có diện tích S và gây nên lực nâng F lên pit – tông này:   [image: A picture containing clock, watch
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Như vậy diện tích S lớn hơn diện tích s bao nhiêu lần thì lực F sẽ lớn hơn lực f bấy nhiêu lần. Nhờ đó mà ta có thể tác dụng một lực nhỏ vào pit – tông nhỏ lại nâng được ô tô đặt trên pit – tông lớn.
[image: ]
Trả lời:   Một số ví dụ trong đời sống minh họa áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.
- Đài phun nước: hoạt động dựa trên nguyên tắc áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Khi máy bơm chùm hút nước từ bể chứa và đưa nước tới vòi phun. Dưới tác động của lực máy bơm tạo ra áp suất tác dụng vào chất lỏng làm nước được đẩy lên trên qua vòi phun vào tạo thành các kiểu dáng như ý muốn.
- Các loại bình/ ấm có vòi rót nước thường có lỗ ở phần nắp để thông với không khí giúp tạo ra lực ép gây lên áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng và đẩy nước thoát ra khỏi vòi.
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[image: Graphical user interface, text
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                                                                                                            [image: Text, application
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 Trả lời: - Kết quả thí nghiệm:
+ Khi nhấc ống thủy tinh ra khỏi cốc nước và 1 tay bịt kín đầu trên của ống thì nước không chảy ra khỏi ống.
Giải thích: Do áp suất không khí bên ngoài ống tác dụng vào nước từ phía dưới lên lớn hơn áp suất của nước bên trong ống nên nước không chảy ra khỏi ống.
+ Vẫn giữ tay bịt kín đầu trên của ống và nghiêng ống theo các phương khác nhau, khi đó nước cũng không chảy ra khỏi ống.
Giải thích: Do áp suất không khí bên ngoài ống tác dụng vào nước trong ống theo mọi phía đều như nhau và lớn hơn áp suất của nước bên trong ống nên nước không chảy ra khỏi ống.
 [image: Text
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?1. Trả lời:  Một số ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
- Hút bớt không khí trong hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.
Giải thích: Khi hút bớt không khí trong hộp sữa, khi đó áp suất trong hộp sữa nhỏ hơn áp suất khí quyển bên ngoài hộp nên vỏ hộp sữa bị bẹp theo nhiều phía.
- Gói bim bim phồng to, khi bóc ra bị xẹp.
Giải thích: Khi bóc gói bim bim không khí thoát ra ngoài dẫn tới áp suất không khí bên ngoài lớn hơn áp suất không khí trong gói bim bim nên gói bim bim bị xẹp theo nhiều phía.
?2. Trả lời: - Áp suất tác dụng lên mặt hồ là áp suất khí quyển.
- Áp suất tác dụng lên đáy hồ là áp suất khí quyển và áp suất chất lỏng.
[image: Text, letter
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Trả lời: - Ví dụ như khi đi xe ô tô hoặc xe máy khi phóng nhanh, hay khi thang máy lên hoặc đi xuống đều gây nên tiếng động trong tai hoặc triệu chứng ù tai.
- Giải thích: Khi áp suất thay đổi đột ngột thì vòi tai thường không phản ứng kịp làm mất cân bằng áp suất hai bên màng nhĩ, khiến màng nhĩ bị đẩy về phía có áp suất nhỏ hơn, gây nên tiếng động trong tai hoặc triệu chứng ù tai.
[image: Text
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Trả lời:
- Trong thực tế có rất nhiều loại giác mút chân không, chúng được sử dụng trong việc hút giữ, di chuyển các vật. Dựa vào kích thước của giác mút và khả năng mút mà chúng được chia thành giác mút chân không mini hay giác mút chân không công nghiệp, với các hình dạng phong phú như:
[image: Tìm thêm ví dụ về giác mút trong thực tế và giải thích hoạt động của nó]
- Hoạt động:
+ Khi ấn phễu của giác mút sát vào mặt kính hoặc tường phẳng làm giác mút bám chắc vào kính hoặc tường.
+ Khi ta kéo núm ra, gây ra tiếng “bật” có thể nghe thấy được.
- Giải thích hoạt động:
+ Khi ấn phễu của giác mút sát vào mặt kính hoặc tường phẳng làm cho áp suất không khí còn lại bên trong giác mút nhỏ hơn áp suất khí quyển bên ngoài và nhờ có lực ma sát cũng đóng vai trò giữ cho giác mút không bị trượt khỏi bề mặt của vật, giúp giác mút bám chắc vào kính hoặc tường.
+ Khi ta kéo núm ra, không khí tràn vào lấp đầy không gian chân không của núm, gây ra tiếng “bật” có thể nghe thấy được.
[image: Text
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[image: ]
Trả lời:
Trong thực tế có nhiều dụng cụ hoạt động theo nguyên lí của bình xịt như:
- Các loại thuốc xịt chữa bệnh: xịt mũi, xịt họng, xịt hen suyễn, ….
[image: Hãy tìm trong thực tế những dụng cụ hoạt động theo nguyên lí ]
- Các loại bình xịt tưới nước.                        - Các loại bình xịt diệt côn trùng.
[image: Hãy tìm trong thực tế những dụng cụ hoạt động theo nguyên lí ]                                        [image: Hãy tìm trong thực tế những dụng cụ hoạt động theo nguyên lí ]
- Các dụng cụ làm đẹp: Dầu gội/ dầu xả dạng xịt, xịt keo tóc tạo kiểu, chai xịt khoáng, lọ xịt tonner, ….
[image: Hãy tìm trong thực tế những dụng cụ hoạt động theo nguyên lí ]
[image: ]
Trả lời: Các em có thể xem video hướng dẫn sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=se3LdrP7fNE
BÀI 17: LỰC ĐẨY ARCHIMEDS
[image: Text
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[image: Graphical user interface, text, application
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Trả lời:  Đặt viên bi sắt, ốc vít kim loại, nắp chai nhựa vào một cốc thủy tinh. Khi đổ nước vào cốc, có vật nổi lên, có vật lại không nổi lên do trọng lượng của chúng khác nhau.
[image: Text
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Description automatically generated with medium confidence]
?1. Trả lời:  Ta biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại, miếng xốp khi chúng ở vị trí như trong Hình 17.2.
[image: Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại]
?2. Trả lời:  Điều kiện để một vật chìm xuống hoặc nổi lên khi đặt trong chất lỏng:
- Vật sẽ nổi lên mặt thoáng khi: P < FA.
- Vật sẽ chìm xuống đáy bình khi: P > FA.
?3. Trả lời:  Lực đẩy của nước tác dụng lên quả bóng sẽ tăng dần từ khi bắt đầu nhấn quả bóng vào nước đến khi quả bóng chìm hoàn toàn trong nước. Vì khi vừa nhấn quả bóng vào nước ta cảm nhận được lực đẩy của nước nhỏ và dễ dàng nhấn xuống nhưng khi nhúng chìm quả bóng xuống nước ta cần tác dụng một lực mạnh hơn, tay ta cảm nhận được lực đẩy của nước tác dụng lên quả bóng lớn hơn.
[image: Text
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Trả lời:  Các em tham khảo bảng số liệu minh họa dưới đây.
[image: Dụng cụ: Một lực kế có giới hạn đo 2 N]
Trọng lượng của lượng chất lỏng tràn ra bằng với độ lớn lực đẩy Archimedes tương ứng.
Kết luận: Độ lớn lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng nước bị vật chiếm chỗ.
[image: Text
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Trả lời:  Từ viên đất nặn các em nặn thành một chiếc thuyền, hình các con vật, hình các loại quả, … Khi tạo hình xong thả xuống mặt nước ta thấy với hình dạng khác nhau lại có thể lúc thì chìm, lúc thì nổi là do mỗi hình dạng khác nhau thì phần chìm xuống nước sẽ khác nhau, dẫn tới lực đẩy Archimedes tác dụng lên mỗi hình dạng sẽ khác nhau. Khi lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lượng của vật thì sẽ làm cho vật nổi lên và ngược lại khi lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng của vật thì sẽ làm cho vật chìm xuống.
[image: Diagram, timeline
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?1. Trả lời:  Giải thích thí nghiệm mở đầu:
- Nắp chai nhựa nổi lên vì trọng lượng của nó nhỏ hơn độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên nó.
- Viên bi, ốc vít kim loại chìm xuống đáy cốc là do trọng lượng của nó lớn hơn độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên nó.
?2.  Trả lời:
Khi một vật nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:
Trọng lượng của vật được tính bằng: P = dv.V (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và [image: ] (trong đó [image: ] là trọng lượng riêng của chất lỏng).
- Vật sẽ chìm xuống khi [image: ]
- Vật sẽ nổi lên trên mặt chất lỏng khi: [image: ] 
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Description automatically generated]
[image: Text

Description automatically generated]
Trả lời:  Khi ta biết được các số liệu trọng lượng riêng của nước biển, kích thước và khối lượng của con tàu ta tính phần nước bị tàu chiếm chỗ theo công thức:
[image: A picture containing text
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Trả lời:  Con tàu rất nặng mà vẫn nổi được trên mặt nước vì trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.


    CHƯƠNG IV.                 TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC
BÀI 18.                 TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC. MÔ MEN LỰC
[image: Graphical user interface, text
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Trả lời:   Khi đẩy nhẹ cửa, tay ta đặt xa các bản lề của cánh cửa (hình a) thì mở cửa sẽ dễ dàng hơn khi đặt tay gần bản lề vì giá của lực càng cách xa trục quay, moment lực càng lớn và tác dụng làm quay càng lớn.
[image: Text
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Trả lời:
1. - Treo quả nặng vào vị trí A, C thì thanh quay.
- Treo quả nặng vào vị trí vào vị trí O thì thanh không quay.
2. Khi treo quả nặng vào điểm A thanh quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O.
Khi treo quả nặng vào điểm C thanh quay cùng chiều kim đồng hồ quanh trục O.
[image: Diagram
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Trả lời:   Trường hợp 18.2c lực tác dụng có giá không song song và không cắt trục quay có tác dụng làm quay cánh cửa.
[image: Text
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1. Trả lời:  - Vị trí tác dụng lực ở điểm B và C trong Hình 18.3 có thể làm cho tay nắm cửa quay quanh trục của nó.
- Vị trí tác dụng lực ở điểm A trong Hình 18.3 làm tay nắm cửa không quay quanh trục của nó.
2. Trả lời:   Lực tác dụng ở vị trí C làm cho tay nắm cửa quay dễ dàng quanh trục hơn ở vị trí B vì vị trí C ở xa trục quay hơn vị trí B.
Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ làm quay vật.
[image: Graphical user interface, text, application
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Trả lời:  Bảng 18.1
[image: Thí nghiệm Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1]
1. Độ lớn của lực càng lớn thì tác dụng làm quay của lực càng lớn.
2. Giá của lực càng xa trục quay thì tác dụng làm quay của lực càng lớn.
[image: ]
Trả lời:
- Ở hình 18.4 a moment của lực F2 lớn hơn moment của lực F1 vì F1 = F2 nhưng giá của lực F2 cách xa trục quay hơn lực F1 nên tác dụng làm quay của lực F2 lớn hơn.
- Ở hình 18.4 b moment của lực F2 lớn hơn moment của lực F1 vì giá của lực F2 cách trục quay bằng giá của lực F1 cách trục quay nhưng F2 > F1 nên tác dụng làm quay của lực F2 lớn hơn.
[image: ]
1. Trả lời:   Dựa vào đặc điểm của lực có thể làm quay vật là lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ làm vật quay.
Ta thấy: Chân tác dụng lên pê – đan một lực có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, vuông góc với pê – đan làm đùi đĩa quay quanh trục, giúp đĩa và xích chuyển động kéo theo bánh líp xe chuyển động làm bánh xe quay.
[image: Giải thích được cách tác dụng lực khi bắt đầu đạp pê – đan để xe đạp ]
2. Trả lời:  Người ta thường sử dụng cờ lê để vặn ốc khi chiếc ốc rất chặt khó thể có dùng tay không để vặn vì một đầu cờ lê gắn với ốc tạo ra trục quay, ta cầm tay vào đầu còn lại và tác dụng một lực có giá không song song và không cắt trục quay sẽ làm ốc quay. Hơn nữa giá của lực cách xa trục quay nên tác dụng làm quay ốc lớn hơn khi ta dùng tay không để vặn ốc.
[image: Giải thích được cách sử dụng cờ lê để vặn ốc một cách dễ dàng]
BÀI 19.     ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
[image: ]
Trả lời:  Có cách tận dụng được trọng lượng của người để nâng được vật lên cao đó là dùng đòn bẩy.
[image: Text
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Trả lời: - Khi thay đổi vị trí của lực kế trên đòn bẩy AB ở đầu A và giữ nguyên vị trí vật treo ở đầu B ta thấy rằng:
+ Lực kế càng ở gần điểm tựa O thì giá trị của lực kế chỉ càng lớn.
+ Lực kế càng ra xa điểm tựa O thì giá trị của lực kế càng nhỏ.
- Từ kết quả thí nghiệm:
+ Đòn bẩy AB có tác dụng thay đổi hướng lực tác dụng khi nâng quả nặng: Lực tác dụng vào đầu A có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới.
+ Đòn bẩy cho ta lợi thế về lực khi cánh tay đòn (khoảng cách từ điểm tựa O tới giá của lực) càng dài.
?1 Xác định điểm tựa, cánh tay đòn trong các trường hợp ở Hình 19.2.
[image: Xác định điểm tựa, cánh tay đòn trong các trường hợp ở Hình 19.2]
Trả lời:
- Hình 19.2 a:                                 - Hình 19.2 b:                             - Hình 19.3 c:
[image: Xác định điểm tựa, cánh tay đòn trong các trường hợp ở Hình 19.2][image: Diagram
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?2. Sử dụng đòn bẩy như hình 19.2 có thể làm đổi hướng tác dụng lực như thế nào?
?2. Trả lời:  - Trong hình 19.2a đòn bẩy không có tác dụng làm thay đổi hướng tác dụng lực.
- Trong hình 19.2b và 19.2c đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng tác dụng lực:
+ Muốn nâng vật trong hình 19.2b một cách trực tiếp ta cần tác dụng lực nâng có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Tuy nhiên, khi dùng đòn bẩy, đã làm thay đổi hướng tác dụng lực, lực tác dụng có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới.
+ Muốn nhổ chiếc đinh trong hình 19.2c trực tiếp ta cần tác dụng lực có phương vuông góc với tường, chiều hướng ra ngoài tường. Tuy nhiên, khi dùng đòn bẩy, đã làm thay đổi hướng tác dụng lực, lực tác dụng có phương song song với tường, chiều từ trên xuống dưới.
[image: Timeline
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[image: A picture containing timeline
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Trả lời: 1.
	Hình
	Loại đòn bẩy
	Tác dụng

	19.6 a
	Đòn bẩy loại 2 không cho lợi về lực
	Giúp di chuyển vật cần nâng nhanh chóng và dễ dàng hơn (câu được cá nhanh hơn).

	19.6 b
	Đòn bẩy loại 1
	Cho lợi về lực (mở được nắp bia dễ dàng).

	19.6 c
	Đòn bẩy loại 2 không cho lợi về lực
	Giúp di chuyển vật cần nâng nhanh chóng và dễ dàng hơn (gắp thức ăn dễ dàng).

	19.6 d
	Đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực
	Nâng được vật nặng (làm vỡ được vật cứng khi cần một lực tác dụng lớn).

	19. 6 e
	Đòn bẩy loại 1
	Cho lợi về lực và thay đổi hướng tác dụng lực theo mong muốn (làm thuyền di chuyển dễ dàng).

	19.6 g
	Đòn bẩy loại 1
	Cho lợi về lực và thay đổi hướng tác dụng lực theo mong muốn (cắt đồ vật dễ dàng).


2. Mô tả cách sử dụng đòn bẩy tận dụng trọng lực: người ấn lên đòn bẩy một lực theo phương thẳng đứng hướng xuống.
[image: ]
2. Ví dụ khác về đòn bẩy trong cuộc sống
- Trò chơi bập bênh                                           - Xẻng xúc đất, cát
[image: 1. Hình 19.6 vẽ các dụng cụ, các vật có cấu tạo và chức năng của đòn bẩy]        [image: 1. Hình 19.6 vẽ các dụng cụ, các vật có cấu tạo và chức năng của đòn bẩy]
[image: ]
Trả lời:
Đòn bẩy trong máy bơm nước bằng tay (Hình 19.7) là đòn bẩy loại 1 vì có điểm tựa nằm trong khoảng điểm đặt lực tác dụng và vật nâng. Sử dụng máy bơm nước này giúp ta lợi về lực nâng nước và thay đổi được hướng tác dụng lực theo ý con người muốn.

[image: ]
Trả lời:   Tư thế ngồi tránh mỏi cổ:
- Cổ: giữ cổ ở vị trí thẳng trục với cột sống.
- Vai: thả lỏng, đặt cẳng tay ở mặt phẳng ngang vuông góc với khuỷu tay, cổ tay thẳng trục với cẳng tay.
- Lưng: giữ thẳng, nên chọn một chiếc ghế tựa, có thể điều chỉnh chiều cao, độ nghiêng phù hợp nhằm giảm thiểu các áp lực lên cột sống.
- Chân: bàn chân nên đặt bằng phẳng trên sàn. Trong trường hợp ghế quá cao, bạn nên dùng một chiếc ghế thấp hoặc 1 hộp vuông để kê chân để chân ở vị trí thoải mái nhất. Tránh ngồi bắt chéo chân vì tư thế này sẽ gây áp lực lên vùng dưới đầu gối, dễ gây tê liệt dây thần kinh.
- Điều chỉnh khoảng cách giữa ghế và màn hình cũng như độ cao màn hình cho phù hợp, tránh tư thế cong lưng hoặc ngửa cổ để nhìn màn hình.
- Sau 1 đến 2 tiếng làm việc, bạn nên đứng lên đi lại, vận động nhẹ nhàng để các cơ được thư giãn.
[image: Dựa trên cấu tạo của cơ thể và tác dụng của đòn bẩy em hãy đưa ra tư thế ngồi ]
[image: ]
Trả lời:  Khi cầm vật nặng, ta cần gập sát cánh tay vào bắp tay khi đó làm giảm được độ dài cánh tay đòn giúp làm giảm được tác dụng của trọng lượng của vật lên cánh tay để tránh mỏi cơ.
[image: ]
[image: Text, letter
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[image: ]
Trả lời:
[image: Thảo luận nhóm về vấn đề sau: Em hãy xác định các đòn bẩy trên xe đạp ]
- Các bộ phận xe đạp dựa trên nguyên đòn bẩy là:
+ Bộ phận gồm: Bàn đạp (pê-đan) (1), đùi, trục giữa (2), đĩa (3), xích (4), líp (5).
Bàn đạp là điểm lực tác dụng
Trục giữa là điểm tựa
Xích đĩa líp là điểm đặt vật nâng (kéo bánh xe sau chuyển động)
+ Bộ phận: chân chống xe
[image: Thảo luận nhóm về vấn đề sau: Em hãy xác định các đòn bẩy trên xe đạp ]
Trong đó: O là điểm tựa; O1 là điểm tác dụng lực; O2 là điểm đặt vật.
+ Bộ phận: đòn bẩy tay phanh
[image: Thảo luận nhóm về vấn đề sau: Em hãy xác định các đòn bẩy trên xe đạp ]
Trong đó: O là điểm tựa; O1 là điểm tác dụng lực; O2 là điểm đặt vật.
- Lực khi dùng chân tác dụng lên pê – đan xe đạp có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống và có tác dụng làm trục giữa A quay, khi đó tạo ra lực kéo giữa các điểm tiếp xúc giữa mắt xích và răng của vành đĩa, làm cho trục bánh sau B quay tạo ra lực kéo làm cả xe chuyển động.
[image: Thảo luận nhóm về vấn đề sau: Em hãy xác định các đòn bẩy trên xe đạp ]
[image: Graphical user interface, text, application, chat or text message
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Em có thể 1 trang 83 KHTN lớp 8: Chỉ ra được các loại đòn bẩy và lợi ích của nó trong thực tiễn.
Trả lời:  - Đòn bẩy loại 1 có điểm tựa nằm trong khoảng điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt vật. Loại này có lợi ích cho lợi về lực và thay đổi hướng tác dụng lực theo mong muốn.
[image: Chỉ ra được các loại đòn bẩy và lợi ích của nó trong thực tiễn]
- Đòn bẩy loại 2 có điểm tựa nằm ngoài khoảng điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt vật (lực tác dụng lên đòn bẩy xa điểm tựa). Loại này cho lợi về lực giúp nâng được vật nặng nhưng di chuyển vật chậm.
[image: Chỉ ra được các loại đòn bẩy và lợi ích của nó trong thực tiễn]
- Đòn bẩy loại 2 có điểm tựa nằm ngoài khoảng điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt vật (lực tác dụng lên đòn bẩy gần điểm tựa). Loại này không cho lợi về lực nhưng giúp di chuyển vật cần nâng nhanh chóng và dễ dàng.
[image: Chỉ ra được các loại đòn bẩy và lợi ích của nó trong thực tiễn]
Em có thể 2 trang 83 KHTN lớp 8: Lựa chọn được loại đòn bẩy phù hợp để sử dụng trong một số trường hợp đơn giản trong đời sống.
Trả lời:  - Sử dụng đòn bẩy loại 2 như đôi đũa để lấy thức ăn được dễ dàng.
              - Sử dụng đòn bẩy loại 1 như cái mở nắp hộp, cái kéo.
Em có thể 3 trang 83 KHTN lớp 8: Vận dụng được kiến thức về đòn bẩy để có các thao tác vận động đúng trong sinh hoạt hằng ngày.
Trả lời:  - Nên ngồi thẳng người, đi đứng thẳng xương sống để tránh mỏi cổ.
               - Khi cầm vật nặng nên đưa tay gập sát cánh tay vào bắp tay.






CHƯƠNG V   ĐIỆN
BÀI 20    HIỆN TƯỢNG NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT
[image: Graphical user interface, text, application, email
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Trả lời:  Vào những ngày hanh khô, khi chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì khi đó tóc và lược nhựa đã bị nhiễm điện do cọ xát với nhau.
[image: Diagram
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Trả lời:  - Ban đầu, đưa chiếc đũa nhựa lại gần các mẩu giấy, ta thấy không có hiện tượng gì xảy ra.
- Khi cọ chiếc đũa nhựa vào mảnh vải len (hoặc dạ) sau đó đưa lại gần các mẩu giấy vụn, ta thấy đũa nhựa hút các mẩu giấy vụn làm các mẩu giấy vụn bám vào đầu của đũa nhựa.
- Khi làm thí nghiệm với đũa thủy tinh ta cũng quan sát được hiện tượng tương tự như đũa nhựa.
Nhận xét: Các vật sau khi bị cọ xát có tính chất hút được các vật khác (mẩu giấy vụn) được gọi là vật nhiễm điện hay vật mang điện tích.
[image: Diagram

Description automatically generated]
Trả lời:  - Ta thấy hiện tượng xảy ra là hai chiếc đũa nhựa đẩy nhau như ở Hình 20.2a.
- Ta thấy hiện tượng xảy ra là hai chiếc đũa nhựa và đũa thủy tinh hút nhau như ở Hình 20.2b.
[image: Graphical user interface, text
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1. Trả lời:  - Chiếc đũa nhựa và đũa thủy tinh sau khi cọ sát đều bị nhiễm điện.
                    - Điện tích trên đũa thủy tinh khác loại với điện tích trên đũa nhựa.
2. Trả lời: - Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
              - Các điện tích khác loại thì hút nhau.
[image: Text

Description automatically generated]
[image: Text

Description automatically generated with medium confidence]
Trả lời:   Khi lược nhựa chải vào tóc nhiều lần thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện (lược nhựa nhiễm điện âm, tóc nhiễm điện dương), hai vật nhiễm điện trái dấu nhau nên hút nhau.
[image: Text, letter
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Trả lời:  1. Cấu tạo nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron. Trong đó:
Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron.
Vỏ nguyên tử bao gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.
=> Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron.
[image: Hãy thảo luận để trả lời các câu hỏi dưới đây:]
2. Electron trong nguyên tử có thể dịch chuyển rời khỏi nguyên tử và di chuyển sang nơi khác.
[image: Graphical user interface, text

Description automatically generated]
[image: Diagram
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Trả lời:   Bụi bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng là do khi cánh quạt quay, ma sát nhiều với không khí xung quanh làm cánh quạt bị nhiễm điện do cọ xát. Do đó, cánh quạt có thể hút được các vật nhỏ nhẹ như bụi trong không khí. Sau mỗi lần sử dụng quạt thì cánh quạt lại bị nhiễm điện và hút thêm một lượng bụi nên ta thấy bụi bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng.
?2. Vì sao vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi bông bám vào?
Trả lời:   Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi bông bám vào vì khăn bông khô khi lau chùi sẽ cọ xát với các bề mặt được lau gây ra hiện tượng nhiễm điện do cọ xát làm các bề mặt được lau bị nhiễm điện có thể hút được các vật nhỏ nhẹ mà khăn bông khô lại gồm nhiều sợi bông nhỏ nhẹ nên dễ bị chúng hút bám vào các bề mặt được lau.
[image: Graphical user interface
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[image: Diagram, text

Description automatically generated with medium confidence]
[image: A screenshot of a computer
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Trả lời:   Vào mùa đông thời tiết hanh khô khi ta mặc nhiều quần áo, đội mũ, đắp chăn, … thì trong lúc mặc, cởi, kéo dãn quần áo, bỏ mũ, xoay chăn, … hoặc các hành động cọ xát khác sẽ thấy hiện tượng bị “giật điện”, lóe sáng hay nghe được các tiếng lách tách, đó chính là do các vật đã bị nhiễm điện do cọ xát.
BÀI 21     DÒNG ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN
[image: Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated]
[image: Diagram

Description automatically generated]
Trả lời:   Kết quả thí nghiệm trên chứng tỏ các hạt mang điện ở điện nghiệm A đã chuyển dịch một phần qua thanh kim loại sang điện nghiệm B làm điện nghiệm B được tích điện hai lá kim loại của điện nghiệm B xòe ra còn điện nghiệm A giảm bớt điện tích nên điện nghiệm A giảm độ xòe.
[image: Text
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Trả lời:  Các nguồn điện khác mà em biết: pin tiểu, pin vuông, pin cúc áo, pin đại, acquy xe máy, đinamo xe đạp, pin Mặt Trời, máy phát điện, ổ lấy điện trong nhà, …….
[image: Hãy kể tên các nguồn điện khác mà em biết]
II. Vật dẫn điện và vật không dẫn điện
[image: Diagram
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[image: Diagram
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Trả lời:  Kết quả thí nghiệm:
- Khi ghép lá đồng, lá nhôm vào mạch thì bóng đèn sáng ⇒ Lá đồng, lá nhôm cho dòng điện chạy qua, là vật dẫn điện.
- Khi ghép lá nhựa vào mạch thì bóng đèn không sáng ⇒ Lá nhựa không cho dòng điện chạy qua, là vật không dẫn điện.
[image: Text, letter

Description automatically generated]
1. Trả lời:
	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	Ruột bút chì
Đoạn dây nhôm
	Thanh gỗ khô
Dây nhựa
Thanh thủy tinh


2. Trả lời:  Các nguồn điện khác mà em biết: pin tiểu, pin vuông, pin cúc áo, pin đại, acquy xe máy, đinamo xe đạp, pin Mặt Trời, máy phát điện, ổ lấy điện trong nhà, …….
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]
[image: Text

Description automatically generated]
[image: Text
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1. Trả lời:   Pin và acquy là những nguồn điện đơn giản đều có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động và có hai cực: cực dương (+), cực âm (-).
[image: Nhận biết được các nguồn điện đơn giản như pin, acquy]
Em có thể 2 trang 90 KHTN lớp 8: Làm được pin Von – ta đơn giản bằng vật liệu dễ tìm kiếm: nửa quả chanh, hai điện cực bằng đồng và bằng kẽm.
Trả lời:  Các em tham khảo video dưới đây theo đường link
https://www.youtube.com/watch?v=ea06kgOiK7o
Em có thể 3 trang 90 KHTN lớp 8: Lựa chọn được vật cách điện, vật dẫn điện.
Trả lời: Vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua, ví dụ: nhựa, gỗ khô, thủy tinh, …
Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua: đồng, nhôm, sắt, ….

[image: Graphical user interface
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Trả lời:  Để bóng đèn pin phát sáng, ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch kín.
Ví dụ:
[image: : Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối]
[image: Text
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[image: A picture containing timeline
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[image: A picture containing diagram
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[image: A picture containing timeline
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[image: Text

Description automatically generated]
[image: Diagram, schematic
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1. Trả lời:  Các em vẽ lại sơ đồ mạch điện hình 22.1.
[image: Diagram
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2. Trả lời:  Tên các thiết bị được đánh số từ (1) đến (4) ở sơ đồ mạch điện là
         (1) – nguồn điện        (2) – công tắc mở             (3) – bóng đèn       (4) – điện trở
3. Trả lời: - Các bạn mắc mạch điện như sơ đồ sau, khi đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.
[image: Mắc mạch điện gồm pin, bóng đèn, công tắc, dây nối]
- Nếu đèn không sáng kiểm tra một vài yếu tố sau:
+ Kiểm tra xem pin còn điện hay hết ⇒ Nếu hết thì thay pin mới.
+ Kiểm tra bóng đèn còn dây tóc hay đứt ⇒ Nếu bóng hỏng thì thay bóng mới.
+ Kiểm tra các đoạn dây nối có chỗ nào bị hở không, các chốt cắm, mấu nối đã chặt chưa,…. ⇒ Nếu chưa thì chỉnh lại cho mạch kín hoặc thay dây khác.
[image: Diagram, schematic
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Trả lời:
[image: Dòng điện cung cấp bởi pin hoặc acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều]
[image: Text
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[image: Text, letter
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[image: Text, letter
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1. Trong mạng điện của gia đình có sử dụng cầu chì không? Nếu có thì cầu chì mắc ở vị trí nào? Có công dụng gì?
Trả lời:  Trong mạng điện của gia đình có sử dụng cầu chì. Được mắc nối tiếp với các thiết bị điện.
	Thiết bị điện
	Công dụng

	Cầu chì
	Bảo vệ các thiết bị điện khác trong mạch điện không bị hỏng khi vì một lí do nào đó, dòng điện trong mạch đột ngột tăng quá mức.

	Cầu dao tự động
	Cầu dao sẽ tự động ngắt mạch điện để các thiết bị điện không bị hỏng khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.

	Rơle
	Điều khiển đóng, ngắt mạch điện.

	Chuông điện
	Phát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.


Trong mạng điện của gia đình có sử dụng cầu dao tự động không? Nó được đặt ở vị trí nào? Có công dụng gì?
Trả lời:  Trong mạng điện của gia đình có sử dụng cầu dao tự động. Được mắc ngay sau đầu vào của mạng điện lưới đưa vào từng hộ gia đình hoặc ở từng tầng của căn hộ.
	Thiết bị điện
	Công dụng

	Cầu dao tự động
	Cầu dao sẽ tự động ngắt mạch điện để các thiết bị điện không bị hỏng khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.


Nhà em có lắp chuông điện không? Chuông điện thường được đặt ở vị trí nào trong nhà? Nó có công dụng gì?
Trả lời:Nhà em có lắp chuông điện. Chuông điện thường được đặt ở cửa nhà.
	Thiết bị điện
	Công dụng

	Chuông điện
	Phát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.


*Rơ le là một công tắc chuyển đổi hoạt động bằng điện. Chuyên dùng để đóng cắt những dòng điện lớn mà những hệ thống mạch điều khiển không thể trực tiếp can ...
2. Giống nhau: Đều là các thiết bị đón ngắt mạch điện khi sự cố xảy ra
    Khác nhau:  Cầu chì: Tự động cắt mạch điện khi xảy ra sự cố bảo vệ an toàn các dụng cụ khác, không đa năng như cầu dao tự động, rơ le và có công suất nhỏ.
Cầu dao tự động: cũng là thiết bị cắt điện tự động, phối hợp chức năng của cầu dao và cầu chì.
Rơ le (relay) là một thiết bị chuyển mạch hoạt động bằng điện. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây rơ le sẽ tạo ra từ trường hút lõi sắt non và làm thay đổi công tắc tắt / mở điều khiển rơ le dòng điện. Dòng điện qua cuộn dây có thể được bật hoặc tắt, do đó, rơ le sẽ có hai vị trí chuyển đổi để hoạt động qua lại. Bản chất của rơ le là một nam châm điện, và hệ thống tiếp điểm công tắc áp dụng thiết kế mô-đun, rất dễ lắp đặt.
[image: ]
Em có thể 1: Nhận biết được các thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình.
Trả lời:
[image: Nhận biết được các thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình]
Em có thể 2 trang 94 KHTN lớp 8: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin thường dùng, vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin.
Trả lời:  Cấu tạo: gồm vỏ chứa các bộ phận của đèn pin, bên trong đèn gồm một lò xo hoặc dải kim loại rất mỏng (thường là đồng hoặc đồng thau) được đặt khắp đèn pin, tạo ra kết nối điện giữa các bộ phận: pin, đèn và công tắc. Ngoài ra, còn có bộ phận là gương lõm, có tác dụng tập trung ánh sáng đèn và cho phép điều chỉnh ánh sáng như mong muốn và ống kính là phần nhựa trong, để bảo vệ đèn, vì đèn được làm từ thủy tinh nên dễ vỡ.
Hoạt động: Dòng điện được kích hoạt khi bạn nhấn công tắc vào vị trí BẬT, hai dải tiếp xúc được gắn kết với nhau tạo thành mạch kín, dòng điện được cung cấp từ pin làm trong mạch điện kín có dòng điện và bóng đèn sáng. Dòng điện bị ngắt khi công tắc được đẩy vào vị trí TẮT, hai dải tiếp xúc tách rời nhau, làm mạch bị hở, do đó không có dòng điện chạy qua bóng đèn và bóng đèn ngừng sáng..
- Sơ đồ mạch điện của đèn pin.
[image: Diagram

Description automatically generated]            [image: Diagram
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Em có thể 3 trang 94 KHTN lớp 8: Mắc được mạch điện đơn giản để trang trí, gồm pin, dây nối, bóng đèn, công tắc.
Trả lời:  Các bạn có thể mắc theo sơ đồ dưới đây:
[image: Mắc được mạch điện đơn giản để trang trí, gồm pin, dây nối, bóng đèn, công tắc]
[image: Graphical user interface, text, application
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Trả lời:  Dòng điện có những tác dụng:
- Tác dụng nhiệt.
- Tác dụng phát sáng.
- Tác dụng hóa học.
- Tác dụng sinh lí.
I. Tác dụng nhiệt: 
[image: Diagram
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Trả lời:  Khi đóng công tắc K, quan sát hiện tượng ta thấy, các mảnh giấy dần bị nóng lên, nám đen để lâu hơn thì cháy đứt và rơi xuống.
[image: ]
Trả lời:  Trong đời sống có nhiều thiết bị ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện như:
+ Bàn là: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dụng cụ là dễ dàng làm phẳng quần áo.
+ Đèn sợi đốt: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.
+ Quạt sưởi: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng không khí.
+ Ấm điện: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng nước.
[image: ]
[image: Diagram
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Trả lời:  Lắp mạch điện như hình sao cho bản cực nhỏ của đèn với cực dương của nguồn điện và bản kim loại lớn hơn được nối với cực âm, ta thấy đèn LED sáng. Khi đảo ngược hai đầu dây đèn LED, đóng công tắc ta thấy đèn không sáng.
[image: ]
[image: Graphical user interface, text
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Description automatically generated]
Trả lời:
- Khi đóng công tắc, ta thấy đèn Đ có sáng.
- Sau vài phút, nhấc thỏi than nối với cực âm của nguồn điện ra ngoài, thỏi than có màu hơi đỏ gạch (được phủ một lớp đồng).
[image: ]
IV. Tác dụng sinh lí.
[image: ]
[image: Text
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1.  Trả lời:  Ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế:
- Làm sáng bóng đèn bút thử điện để nhận biết có điện hay không.
- Làm đèn đi - ốt phát quang (đèn LED) trong các dụng cụ như ra - đi – ô, máy tính, điện thoại,
- Làm đèn ống phát sáng: Có chất bột phát quang phủ bên trong thành ống. Khi dòng điện chạy qua, chất bột này phát sáng nên đèn nóng lên rất ít.
2. Vì sao khi trời mưa gió, không được lại gần dây điện rơi xuống mặt đường.
Trả lời: Khi trời mưa gió, không được lại gần dây điện rơi xuống mặt đường vì trong dây điện có dòng điện và khi trời mưa thì không khí ẩm có thể dẫn điện, nước mưa cũng dẫn điện làm cho mặt đường ngay tại nơi dây điện rơi có dòng điện. Hơn nữa, cơ thể người là vật dẫn điện nên rất dễ bị điện truyền vào và bị điện giật nếu như không có đồ bảo hộ cách điện.
[image: Text
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[image: A screenshot of a computer
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Em có thể 1 trang 98 KHTN lớp 8: Giải thích được vì sao nên sử dụng đèn LED thay thế cho các đèn sợi đốt.
Trả lời:  Nên sử dụng đèn LED thay thế cho các đèn sợi đốt vì đèn LED tiết kiệm điện năng, có độ bền cao, không sử dụng kim loại nặng hay thủy ngân, tỏa nhiệt không đáng kể nên an toàn, thân thiện với môi trường, sử dụng được lâu dài.
Em có thể 2 trang 98 KHTN lớp 8: Đưa ra giải pháp để tránh nguy hiểm cho bản thân khi sử dụng các dụng cụ tiêu thụ điện ở gia đình như: bàn là, bếp điện, quạt điện, ti vi, máy tính, tủ lạnh, …
Trả lời: Một số giải pháp tránh nguy hiểm cho bản thân khi sử dụng các dụng cụ tiêu thụ điện ở gia đình:
- Không tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện.
- Kiểm tra các thiết bị điện cần đem dụng cụ hỗ trợ, bảo vệ.
- Không sử dụng các thiết bị đang bị rò rỉ điện.
- Tắt hoặc ngắt nguồn các thiết bị như bàn là, bếp điện, quạt điện, … khi không dùng tới.

[image: Graphical user interface, text, application
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Trả lời: Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện, cho ta biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
Số chỉ của vôn kế là số vôn của nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó, cho ta biết khả năng sinh ra dòng điện của nguồn điện.
[image: Diagram
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Trả lời:  Mối quan hệ giữa độ sáng của bóng đèn, số chỉ trên ampe kế và mức độ mạnh yếu của dòng điện: Dòng điện càng mạnh (yếu) thì số chỉ ampe kế càng lớn (nhỏ) và bóng đèn sáng càng mạnh (yếu).

[image: Text
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[image: Graphical user interface, text, application
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[image: Quan sát Hình 1.6 (trang 9): Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ]
Trả lời:  Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, ta cần mắc ampe kế vào mạch điện sao cho chốt dương (+) của ampe kế với cực dương (+) của nguồn điện. Chốt âm (-) của ampe kế mắc với thiết bị điện về phía cực âm (-) của nguồn điện.
Ví dụ:   [image: ]
[image: ]
[image: Diagram
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Trả lời: - Số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 1,5 V nhỏ hơn số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 3 V nhỏ hơn số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 4,5 V.
- Nhận xét: Nguồn điện có số vôn càng lớn thì khả năng sinh ra dòng điện càng lớn.
[image: ]
Trả lời:  Số chỉ trên vôn kế có bằng giá trị hiệu điện thế ghi trên nguồn điện vì hai chốt của vôn kế được mắc trực tiếp với hai cực của nguồn điện để đo hiệu điện thế của nguồn điện.
[image: Diagram
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[image: A picture containing diagram
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Em có thể 1 trang 101 KHTN lớp 8: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện.
Trả lời:  Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện ta cần mắc theo sơ đồ như sau:
[image: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện]
Em có thể 2 trang 101 KHTN lớp 8: Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện.
Trả lời: Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện ta cần mắc theo sơ đồ như sau:
[image: Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện]
Em có thể 3 trang 101 KHTN lớp 8: Lựa chọn được nguồn điện an toàn trong khi tiến hành các thí nghiệm.
Trả lời:  Khi làm thí nghiệm ta cần chọn các nguồn điện có hiệu điện thế nhỏ hơn 40 V để đảm bảo an toàn trong khi tiến hành các thí nghiệm.
[image: Timeline
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Trả lời: Em không đồng ý với bạn học sinh đó, để kiểm tra ta cần làm thí nghiệm đo cường độ dòng điện sử dụng ampe kế mắc với bóng đèn thành một mạch kín (như hình vẽ), khi có dòng điện chạy trong mạch ta sẽ biết được số chỉ ampe kế.
[image: Một học sinh cho rằng: “Bóng đèn tiêu thụ dòng điện]
[image: Diagram, text
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Em có thể 1 trang 104 KHTN lớp 8: Đo được cường độ dòng điện trong mạch điện bằng ampe kế. Từ đó xác định được mạch điện là kín hay hở.
Trả lời: Để đo được cường độ dòng điện trong mạch điện bằng ampe kế ta mắc mạch như sau:
[image: Đo được cường độ dòng điện trong mạch điện bằng ampe kế]
Mạch điện kín thì bóng đèn sáng và kim ampe kế lệch khỏi vị trí 0. Nếu mạch điện hở thì đèn không sáng và ampe kế vẫn ở vị trí 0.
Em có thể 2 trang 104 KHTN lớp 8: Đo được hiệu điện thế bằng vôn kế. Sử dụng được vôn kế để xác định được pin cũ hay mới.
Trả lời:  Để đo được hiệu điện thế bằng vôn kế ta mắc mạch như sau:
[image: Đo được hiệu điện thế bằng vôn kế]
Khi đo ta thấy số chỉ vôn kế nhỏ hơn số vôn ghi trên pin thì đó là pin cũ, nếu số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên pin thì đó là pin mới.
[image: Graphical user interface, text
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Trả lời:
- Năng lượng nhiệt là năng lượng mà vật có được nhờ chuyển động nhiệt.
- Mọi vật đều luôn có năng lượng này vì mọi vật đều được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử chuyển động hỗn loạn không ngừng nên mọi vật đều có nhiệt năng.
I. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ.
[image: A picture containing text
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[image: A picture containing graphical user interface
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Trả lời: Vì các phân tử nước hoa và các phân tử không khí đều chuyển động hỗn loạn không ngừng nên trong quá trình di chuyển, các phân tử nước hoa bị va chạm với các phân tử không khí làm thời gian chuyển động từ đầu lớp tới cuối lớp lâu hơn nên phải một lúc sau người ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi thơm.
[image: Graphical user interface, text, application, email
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1. Trả lời: - Cách 1: Xoa hai bàn tay với nhau sau vài lần xoa sẽ thấy hai bàn tay nóng lên.
Giải thích: Khi xoa tay vào nhau các hạt cấu trúc phân tử, nguyên tử trong tay dao động nhiều hơn, chuyển động nhanh hơn làm tăng nhiệt năng. Hay có thể giải thích như sau, khi hai bàn tay xoa vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, làm hai bàn tay nóng lên.
- Cách 2: Hơ hai bàn tay mình trên ngọn lửa sau một lúc sẽ thấy hai bàn tay nóng lên.
Giải thích: Do ngọn lửa có năng lượng nhiệt lớn nên truyền nhiệt lượng cho hai bàn tay làm chúng nóng lên.
2. Trả lời: - Ví dụ thực tế về sự chuyển hóa từ nhiệt năng sang các dạng năng lượng khác:
+ Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng: Những đầu máy xe lửa hơi nước chuyển hoá năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá/than cốc, gỗ, hoặc dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Hơi nước làm piston di chuyển qua lại, piston lại gắn liền với trục quay chính của đầu máy xe lửa làm xe lửa chuyển động.
+ Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng: Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành điện năng.
- Ví dụ thực tế về sự chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác thành nhiệt năng.
+ Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng: Sử dụng ấm điện để đun nước, trong quá trình đun điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng nước.
+ Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng: Con người nạp thức ăn vào cơ thể, năng lượng của thức ăn là hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng làm ấm cơ thể.
[image: Text
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?1. Trả lời:  Động năng của phân tử nước ở Hình 26.4a lớn hơn động năng của phân tử nước ở Hình 26.4b vì nhiệt độ càng cao, các phân tử, nguyên tử nước chuyển động càng nhanh nên động năng càng lớn.
?2. Trả lời:  Nội năng của phân tử nước ở Hình 26.4a lớn hơn nội năng của phân tử nước ở Hình 26.4b vì động năng của phân tử nước ở Hình 26.4a lớn hơn động năng của phân tử nước ở Hình 26.4b.


[image: Diagram
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Trả lời: Trong quá trình trên:
+ Động năng của phân tử nước giảm và động năng của nguyên tử kim loại tăng lên.
+ Nội năng của phân tử nước giảm và nội năng của quả cầu tăng lên.
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Trả lời:
1. Khi nước được đun (truyền nhiệt từ nguồn nhiệt) thì các phân tử, nguyên tử của nước chuyển động nhanh lên làm nội năng của nước tăng và nhiệt độ của nước tăng theo. Vì nhiệt độ sôi của nước là 1000C nên nước sẽ nhận nhiệt lượng từ nguồn nhiệt truyền cho nó tới khi nó sôi.
2. Khi nước đã sôi ở 1000C, ta tiếp tục đun thì nước dùng lượng nhiệt đó để chuyển từ thể lỏng sang thể hơi nên nhiệt độ nước không tăng mà vẫn giữ 1000C đến khi cạn dần. Trong quá trình này, vẫn có sự chuyển hóa nhiệt năng thành động năng của phân tử nước.
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Trả lời:  Giải thích một số hiện tượng đời sống liên quan tới nhiệt năng và nội năng:
- Bỏ đá vào cốc nước thì nước trong cốc lạnh dần: Nhiệt độ của nước giảm dần do đã truyền bớt nhiệt năng cho cục đá, nhiệt độ của đá tăng dần (đá tan dần) vì đã nhận thêm được nhiệt năng từ nước.
- Khi xoa hai tay vào nhau thì tay nóng lên vì các hạt cấu trúc, phân tử, nguyên tử trong tay chúng ta dao động nhiều hơn, chuyển động nhanh hơn làm tăng nhiệt năng.
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Trả lời:
- Giả sử đun sôi 1 kg nước ở 200C, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, ta cần nhiệt lượng là: [image: ]
- Để đo được năng lượng nhiệt đó người ta sử dụng joulemeter.
[image: ]
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Em có thể 1 trang 111 KHTN lớp 8: Tính được năng lượng nhiệt mà nước trong nhiệt lượng kế nhận được khi bị đun nóng bằng cách sử dụng joulemeter.
Trả lời:  Đo năng lượng nhiệt ở nhiệt độ ban đầu: Q1.
             Đo năng lượng nhiệt ở nhiệt độ mới: Q2.
Tính hiệu của Q2 – Q1 sẽ xác định được năng lượng nhiệt mà nước trong nhiệt lượng kế nhận được khi bị đun nóng.
Em có thể 2 trang 111 KHTN lớp 8: Tính được năng lượng nhiệt để đun sôi một lượng nước xác định.
Trả lời:  Tính năng lượng nhiệt để đun sôi một lượng nước xác định bằng cách sử dụng công thức: Q = m.c.(t2 – t1)
Trong đó c là nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng 4180 (J/kg.K); m là khối lượng chất lỏng; t2 là nhiệt độ lúc sau, t1 là nhiệt độ ban đầu.
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Trả lời:  - Năng lượng nhiệt có thể truyền được trong các môi trường: chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không.
- Ví dụ:
+ Năng lượng nhiệt truyền trong chất rắn: Khi ta nung một đầu thanh sắt trên ngọn lửa thì một lúc sau ta thấy ở đầu kia của thanh sắt (phía tay cầm) cũng nóng lên.
+ Năng lượng nhiệt truyền trong chất lỏng: Ta dùng ngọn lửa đun nóng một nồi nước từ phía đáy nồi, một thời gian sau ta thấy toàn bộ lượng nước trong nồi đều nóng lên.
+ Năng lượng nhiệt truyền trong chất khí: Khi đặt tay bên ngọn lửa, một lúc sau ta thấy tay nóng lên.
+ Năng lượng nhiệt truyền trong chân không: Để một vật dưới ánh nắng Mặt Trời, một khoảng thời gian sau ta thấy vật nóng lên.
[image: ]
Trả lời:
1. Các đinh lần lượt rơi xuống.
2. Các đinh rơi xuống chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh đồng truyền đi đến mọi điểm và làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra thành chất lỏng.
3. Các đinh rơi xuống theo thứ tự từ A đến B: a, b, c, d và e.
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Trả lời:
1. Chảo được làm bằng kim loại còn cán chảo được làm bằng gỗ hoặc nhựa vì kim loại dẫn nhiệt tốt sử dụng làm chảo giúp thức ăn nóng nhanh hơn còn nhựa và gỗ dẫn nhiệt kém nên thường sử dụng để làm cán chảo giúp ta cầm vào không bị bỏng.
2. Vì mái ngói là những vật liệu truyền nhiệt kém, còn mái tôn được làm từ kim loại nên dẫn nhiệt tốt. Do đó, khi vào mùa hè trời nóng, nhiệt độ môi trường xung quanh cao, nhà mái tôn dẫn nhiệt tốt nên nhiệt lượng bên ngoài được truyền vào trong nhà thông qua mái tôn nhanh và nhiều hơn, dẫn đến không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái ngói. Vào mùa đông trời lạnh, nhiệt độ môi trường xung quanh thấp, nhiệt độ trong nhà cao hơn, mái tôn dẫn nhiệt tốt nên nhiệt lượng trong nhà truyền ra ngoài thông qua mái tôn rất nhanh và nhiều nên không khí trong nhà mái tôn lạnh hơn trong nhà mái ngói.
3.  Ví dụ phân tích bộ phận trong nồi cơm điện gồm:
- Thân nồi thường được thiết kế có 3 lớp:
+ Lớp trong cùng có tác dụng tỏa nhiệt, làm nồi được ấm đều.
+ Lớp tiếp theo là lớp sứ cách nhiệt, chúng có nhiệm vụ giữ nhiệt cho toàn bộ nồi cơm.
+ Ngoài cùng là lớp vỏ, lớp này làm bằng chất liệu nhựa hoặc các chất liệu khác cách nhiệt giúp cách nhiệt với các bộ phận bên trong nồi cơm để bê dễ dàng không bị bỏng và thường được trang trí họa tiết để làm tăng tính thẩm mỹ cho nồi cơm.
- Mâm nhiệt là bộ phận dẫn nhiệt tốt giúp truyền nhiệt đều dưới đáy xoong thì cơm mới chín đều.
- Lõi nồi là bộ phận dẫn nhiệt và có tính chịu nhiệt tốt hơn và thường được phủ lớp chống dính để cơm không bị bám vào, đồng thời giúp quá trình vệ sinh được thuận tiện nhất.
- Bộ phận điều khiển: Bộ phận này gắn liền với nồi cơm, chúng sử dụng rơ le, có tác dụng chuyển đổi từ chế độ nấu sang chế độ giữ ấm hay lựa chọn các chức năng nấu nướng khác.
[image: Hãy thảo luận về các câu hỏi dưới đây dựa trên việc phân tích công dụng ]
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Trả lời:  - Hình 28.2a, khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm chưa bị nóng chảy.
             - Hình 28.2b, khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở miệng ống nghiệm bị nóng chảy.
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1. Trả lời:  Khi đốt nến thì lớp không khí xung quanh ngọn nến nhận năng lượng nhiệt nóng lên nở ra, nhẹ đi di chuyển lên trên, lớp không khí bên trên lạnh và nặng hơn di chuyển xuống dưới lại được làm nóng lên. Cứ như vậy tạo nên dòng không khí đối lưu, làm cánh quạt dần dần di chuyển.
2. Trả lời: - Đun nước sôi trong ấm: Khi đun nước, dòng nước bên dưới nhận được năng lượng sẽ nóng lên, nở ra, nhẹ đi và đi lên phía trên, phần nước ở phía trên lạnh và nặng hơn nên đi xuống dưới. Cứ như thế tạo thành dòng đối lưu, làm toàn bộ nước trong ấm nóng lên.
- Điều hòa làm mát không khí thường lắp ở phía trên cao để khi điều hòa tạo ra khí mát  có khối lượng riêng lớn hơn không khí thường di chuyển xuống dưới chiếm chỗ lớp không khí thường và đẩy lớp không khí thường nhẹ hơn bay lên trên, cứ như thế tạo thành dòng đối lưu, làm mát cả căn phòng.
- Hình thành gió: Trên biển, khi trời nóng, đất liền nhanh nóng hơn nước biển, vì vậy vào buổi nắng gắt thì luồng không khí từ biển tràn vào đất liền tạo ra gió từ biển thổi vào rất mạnh, nhưng đất liền cũng giảm nhiệt nhanh hơn nước biển nên vào ban đêm luồng không khí từ đất liền tràn ra biển tạo ra gió thổi từ đất liền ra biển.
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Trả lời:  - Quan sát hiện tượng thí nghiệm ta thấy: Ở Hình 28.5a, nhiệt độ trong bình thủy tinh tăng dần còn trong thí nghiệm ở Hình 28.5b thì nhiệt độ trong bình thủy tinh lại giảm dần về nhiệt độ cũ.
1.  - Trong thí nghiệm ở Hình 28.5a thì nhiệt độ trong bình thủy tinh tăng dần vì bình thủy tinh nhận được năng lượng nhiệt từ đèn điện dây tóc phát ra.
- Còn trong thí nghiệm ở Hình 28.5b thì nhiệt độ trong bình thủy tinh lại giảm dần về nhiệt độ cũ vì bình thủy tinh không nhận được năng lượng nhiệt từ đèn điện dây tóc phát ra nữa mà dần dần tỏa năng lượng nhiệt thu được từ lúc trước ra môi trường xung quanh.
2. Sự truyền nhiệt từ đèn đến bình thủy tinh không phải là dẫn nhiệt và đối lưu vì:
+ Không khí là chất dẫn nhiệt kém nên sự truyền nhiệt này không phải là hình thức dẫn nhiệt.
+ Sự truyền nhiệt trong trường hợp này truyền theo đường thẳng nên không phải là hình thức đối lưu.
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?1. Trả lời:  Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt năng mà cơ thể nhận được từ bếp chủ yếu là do bức xạ vì tia nhiệt truyền thẳng.
?2. Trả lời:  Mùa hè người ta thường mặc áo màu trắng, ít mặc áo màu đen vì các vật có màu sáng ít hấp thụ các tia nhiệt hơn nên mặc áo trắng vào mùa hè sẽ giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt làm cho ta có cảm giác mát hơn.
?3. Trả lời: Phân tích tác dụng của các bộ phận của phích:
- Lớp chân không có tác dụng ngăn cản sự dẫn nhiệt.
- Hai mặt thủy tinh tráng bạc có tác dụng phản xạ các tia nhiệt trở lại nước đựng trong phích.
- Nút có tác dụng ngăn cản sự truyền nhiệt bằng đối lưu ra bên ngoài.
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Trả lời:   Nhiệt độ của cốc nước đặt trong lồng kính cao hơn nhiệt độ của cốc nước đặt ngoài lồng kính vì trong lồng kính năng lượng mặt trời được giữ lại nhiều hơn.
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Trả lời:  1. Mặt Trời truyền năng lượng nhiệt xuống Trái Đất dưới hình thức bức xạ nhiệt. Trái Đất hấp thụ một phần năng lượng này, đồng thời phản xạ lại một phần dưới hình thức bức xạ nhiệt của Trái Đất. Bầu khí quyển bao quanh Trái Đất có tác dụng giống như một nhà lợp kính, giữ lại bức xạ nhiệt của Trái Đất làm cho bề mặt của Trái Đất và không khí bao quanh nóng lên.
2.   Nguyên nhân làm tăng nhanh hàm lượng CO2 trong khí quyển:
+ Hoạt động sản xuất gia tăng, mở rộng.
+ Quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên.
+ Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải.
+ Diện tích rừng, diện tích trồng cây xanh giảm.
- Những biện pháp có thể làm giảm sự tăng hàm lượng CO2 trong khí quyển:
+ Trồng thêm nhiều rừng, nhiều cây xanh.
+ Sử dụng các nguồn năng lượng mới, hạn chế tạo ra khí thải độc hại, và khí CO2 trong sản xuất và giao thông, sinh hoạt như: năng lượng gió, mặt trời, nước, ...
+ Chuyển từ phương tiện giao thông chạy bằng xăng, dầu sang các phương tiện giao thông chạy bằng điện: xe máy điện, xe ô tô điện, …
3.  Em và các bạn có thể làm gì để góp phần cụ thể vào việc làm giảm hiệu ứng nhà kính để góp phần ổn định nhiệt độ bề mặt Trái Đất.
- Tham gia các hoạt động trồng cây xanh.
- Hạn chế đi lại bằng máy bay, các phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) sử dụng xăng dầu.
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Em có thể 1: Biết lựa chọn vật liệu dẫn nhiệt, vật liệu cách nhiệt thích hợp cho các đồ dùng trong nhà, loại và màu vải thích hợp cho trang phục theo các điều kiện thời tiết khác nhau.
Trả lời: - Các vật liệu dẫn nhiệt: Bạc, đồng, nhôm, wolfram, ….
- Các vật liệu cách nhiệt: Nhựa, gỗ, bông thủy tinh cách nhiệt, ….
- Mùa hè nên mặc màu sáng, vải dễ thấm hút mồ hôi, …. giúp người mặc được mát mẻ.
- Mùa đông nên mặc màu tối, vải len, lông, … giúp giữ nhiệt, giữ ấm cơ thể tốt.
Em có thể 2: Sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm.
Trả lời:  Để sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm trong gia đình:
+ Khi đun nấu ta nên dùng các thiết bị điện như: bếp từ, ấm điện, nồi cơm điện, ….
+ Để sưởi ấm cho gia đình ta nên dùng máy sưởi điện, lò sưởi ống khói, …..
+ Để giữ nhiệt độ tốt cho gia đình nên lắp các cửa kính, mái ngói, mái bê tông, ….
Chú ý: Khi không sử dụng các thiết bị nên tắt nguồn hoặc rút ra khỏi nguồn điện.
Em có thể 3: Vận động người khác sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm.
Trả lời:  Vận động người khác sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm bằng cách mở các cuộc họp tổ dân phố/thôn/xóm, hội thảo, hội chợ tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm thông qua sử dụng các thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ mới như sử dụng các thiết bị điện.
Em có thể 4: Đề xuất được biện pháp cụ thể để làm giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính.
Trả lời:  Biện pháp cụ thể để làm giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính:
+ Trồng nhiều cây xanh, không phá rừng bừa bãi.
+ Tắt nguồn điện khi không sử dụng.
+ Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.
+ Nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
+ Tái sử dụng và tái chế.
+ Đầu tư công nghệ sạch vào sản xuất.
+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức về hiệu ứng nhà kính.
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Trả lời: Tháp bằng thép không thể lớn lên được. Vì thép là chất rắn có tính chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi mà ở thời gian ngày 01/01/1890 là mùa đông có nhiệt độ thấp nên thép co lại và ngày 01/07/1890 là mùa hè có nhiệt độ cao hơn mùa đông nên thép nở ra. Do vậy, trong vòng 6 tháng từ mùa đông tới mùa hè tháp cao hơn thêm 10 cm.
[image: Text
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Trả lời:  Nhận xét: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
[image: ]
Trả lời:  Từ thí nghiệm trên ta nhận xét về sự nở vì nhiệt của các chất nhôm, đồng, sắt: Nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.
Kết luận: - Các chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
           - Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
[image: Text
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Description automatically generated with low confidence]
Trả lời:
a. Khi quay thanh kim loại cho mặt sắt ở dưới được hơ nóng bằng đèn cồn thì thanh sắt sẽ có nhiệt độ cao hơn và nở ra nhiều hơn thanh đồng. Do đó, băng kép sẽ bị cong về phía thanh đồng.
b. Khi quay thanh kim loại cho mặt đồng ở dưới được hơ nóng bằng đèn cồn thì thanh đồng sẽ có nhiệt độ cao hơn và nở ra nhiều hơn thanh sắt. Do đó, băng kép sẽ bị cong về phía thanh sắt.
[image: Diagram
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Trả lời:
1. Đặt bình thủy tinh vào chậu nước nóng ta sẽ thấy nước màu trong ống thủy tinh dâng lên cao hơn so với lúc ban đầu. Vì khi đặt bình thủy tinh đựng nước màu vào chậu nước nóng thì bình thủy tinh nhận được năng lượng nhiệt và nhiệt độ trong bình thủy tinh bắt đầu tăng lên làm nước màu trong bình nở ra và dâng lên.
2. Lấy bình thủy tinh từ chậu nước nóng ra đặt vào chậu nước lạnh ta thấy nước màu trong ống thủy tinh tụt xuống dần. Vì bình thủy tinh đựng nước màu đang có nhiệt độ cao hơn chậu nước lạnh nên bình thủy tinh truyền nhiệt cho chậu nước lạnh làm nhiệt độ trong bình thủy tinh bắt đầu giảm dần làm nước màu trong bình co lại và tụt xuống.
[image: Diagram
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?1. Trả lời:
- Qua quan sát Hình 29.4 ta thấy độ cao của các chất lỏng trong ống tăng theo thứ tự: nước, dầu, rượu.
⇒ rượu nở vì nhiệt nhiều hơn dầu, dầu nở vì nhiệt nhiều hơn nước.
- Nhận xét về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
?2. Trả lời:  Ví dụ:
- Khi đun nước người ta không đổ thật đầy ấm vì khi đun, nước bên trong ấm sẽ nở ra, tác dụng lực đẩy vào nắp ấm làm nắp ấm bật ra và nước tràn ra.
- Khi ta đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân, thủy ngân nở ra vì nhiệt độ tăng và dâng lên trong ống.
Kết luận: - Các chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
           - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
[image: Graphical user interface, text
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Trả lời: - Khi xoa hai tay vào nhau rồi áp hai bàn tay vào bình cầu, ta thấy hiện tượng: Giọt nước màu trong ống thủy tinh đi lên.
- Giải thích: Khi ta xoa tay vào nhau thì hai lòng bàn tay ta nóng lên, sau đó áp hai tay vào bình cầu thì năng lượng nhiệt từ hai tay sẽ truyền sang bình cầu làm bình nóng lên dẫn tới không khí trong bình nở ra (tăng thể tích) và tác dụng lực đẩy lên giọt nước màu làm giọt nước màu đi lên.
[image: Text
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?1. Trả lời:  Từ thí nghiệm trên ta có thể nói chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng vì không khí tạo ra lực tác dụng lên giọt nước màu lớn hơn lực tác dụng của giọt nước màu lên không khí làm giọt nước màu di chuyển lên cao.
?2. Trả lời:  Ví dụ:
- Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.
- Khi vừa rót đầy nước nóng vào phích,xong đậy nắp ngay, thấy nắp bị bật ra vì không khí trong phích gặp nhiệt độ nóng của nước sẽ nở ra đẩy nắp lên.
?3. Trả lời:
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
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Trả lời:   - Hình 29.7 b: Khi đủ nóng, băng kép cong lên phía trên (do dãn nở vì nhiệt không đều của hai kim loại làm băng kép - ở đây phải dùng băng kép gồm thanh kim loại ở phía dưới nở vì nhiệt tốt hơn thanh ở trên), làm băng kép chạm vào tiếp điểm và mạch kín, có dòng điện chạy trong mạch điện.
- Hình 29.7 c: Khi đủ nóng, băng kép cong lên phía trên (do dãn nở vì nhiệt không đều của hai kim loại làm băng kép - ở đây phải dùng băng kép gồm thanh kim loại ở phía dưới nở vì nhiệt tốt hơn thanh ở trên), làm băng kép chạm vào tiếp điểm và mạch kín dẫn tới có dòng điện chạy qua chuông điện làm chuông kêu.
- Hình 29.7 d: Khi đủ nóng, băng kép mở rộng độ cong hơn (do dãn nở vì nhiệt không đều của hai kim loại làm băng kép - ở đây phải dùng băng kép gồm thanh kim loại ở phía trong nở vì nhiệt tốt hơn thanh ở ngoài), làm điểm tiếp xúc bị tách ra cắt dòng điện vào bàn là.
Trả lời:  Ví dụ:
- Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ thường có một đai bằng sắt gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán vì khi được nung nóng, khâu nở ra dễ lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại xiết chặt vào cán.
[image: Tìm thêm ví dụ về công dụng của sự nở vì nhiệt]
- Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách làm nóng cổ lọ.
[image: Text
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?1. Trả lời:
- Hình 29.8a: Chỗ nối tiếp hai đầu thanh ray xe lửa thường để hở một khe nhỏ để khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể nở dài ra, tránh làm biến dạng đường ray.
- Hình 29.8b: Các ống dẫn khí thường được uốn cong ở 1 số đoạn để khi khí nóng đi qua, ống dễ dàng nở dài ra.
?2. Trả lời:  Ví dụ:
- Khi nhiệt độ cao có thể làm cong các thanh sắt ở ray tàu hỏa.
- Người ta phải lợp mái tôn hình cong vì khi chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, mái tôn sẽ nở ra vì nhiệt và không làm xô lệch mái.
[image: Text
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Em có thể 1: Giới thiệu được hoạt động và công dụng của băng kép trong các thiết bị tự động,
Trả lời:
Băng kép được làm từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau. Hai kim loại này dãn nở vì nhiệt khác nhau, nên khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì băng kép đều bị cong đi. Tính chất này được ứng dụng vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện (rơ-le trong đèn chớp-tắt, bàn là, nồi cơm điện,…).
Em có thể 2: Giải thích được một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến sự nở vì nhiệt.
Trả lời:
Giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến sự nở vì nhiệt:
- Khi làm cầu, giữa các nhịp cầu, người ta thường để hở một đoạn nhỏ để khi nhiệt độ tăng cao các vật liệu làm cầu nở ra không làm hư hỏng cầu.
[image: Giải thích được một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến sự nở vì nhiệt]
- Sử dụng con lăn ở gối cầu của cầu thép phòng khi nhiệt độ tăng, nhờ con lăn mà cầu thép nở dài ra không bị cản trở.
[image: Giải thích được một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến sự nở vì nhiệt]
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Tra loi:

Dai lwong Théi 1 Théi 2 Thei 3

Thé tich Vi=V=1em? Va=V=1cm? Vi=V=1cm}

Khoi legng m=78¢g m=27g m3 =896 ¢g

Tisé 2 Mo7s g/cm’ e 2.7 glem® B3 _5.96 g/em’
v v, v, Vv,

Ti 6 gitra khéi lugng va thé tich cla cac thdi sit, nhém, dong 1a khac nhau

va tisé 7+ cta dong lén hon tis6 7 clia sat 16n hon tis6 77 cda nhoém.
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EM DA HOC

Tac dung lam quay ctia luc 1én mot vat quanh mot diém hodc mot truc dugc déc
trung bing moment lyic.

Luic cang 16n, moment lyic cang 16n, tic dung lam quay cang l6n.

Gia ctia Ivic cang cach xa tryc quay, moment luic cang 16n, tac dung lam quay cang lén.

Gidi thich dugc cach tac dung liic khi bat dau dap pé-dan dé xe dap c6 thé chuyén dong.
Gidi thich dugc cdch sti dung co 1é dé vin 6¢ mot cach dé dang.
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Huéng chuyén dong tinh tién clia xe
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MUCTIEU
= Ding dung cu don gidn, minh hoa dugc don béy 6 thé lam thay d6i huéng tdc dung cla luc.
= Ly dugc vi du vé mot s6loai don bdy khdcnhau trong thyc tién.
= S{rdung kién thifc, ki nang vé don bdy dé gidi quyét dugc mot s6 van dé thuc tién.

@.

Khi muén nang mot vat, ngudoi ta can tdc dung lic
6 hudng thing diing lén trén (hinh bén). C6 cdch
nao tgn dung dugc trong ligng ctia ngudi dé nang
dugc vat lén cao hay khong?
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| - Tac dung ctia don bay

Trong thi nghiém & Hinh 18.1 (Bai 18), khi tic dung mét lic vao thanh nhua ciing theo
hudng xudéng dudi, cé thé nang dugc qua ning 1én trén. Thanh nhuia cling trong thi nghiém
dé 1a mot vi dy vé don bdy. Khi thanh chju tdc dung luc lam quay, don bdy c6 thé lam thay
déi hudng tac dung chia luc.

Trong thyic tién, hinh dang don by rit da dang nhuing truc quay luén di qua mot diém tia O.
Khoang cach tii gid ctia luc téc dung t6i diém tua goi la cinh tay don.
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Thi nghiém

Chudn bi: Thanh nhya cing c6 16 cich déu, gid thi

nghiém, ljc ké, cdc qua ning c6 mac treo.

Tién hanh:

— Dung luc ké tic dung luc vao don bdy AB, don bdy c6
thé tdc dung lvic nang qua ning.

- Thay d6i cénh tay don bing cach mac lic ké vao
cdc vi tri khac nhau. Doc gid tri ctia lc ké khi ndng
dugc céc qua ning dé thanh can bing ¢ méi vi tri
ctia Iyc ké.

Tui két qua thi nghiém, trd 16i cdc cdu hoi sau:
1. DBon bdy AB c6 tdc dung thay d6i hudng luc tic dung khi ning qué ning nhu thé nao?
2. Khi nao don bay cho ta lgi vé luic?
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Canhtay
don

Diémtva 2
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Biémtya . canhtay don
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Canh
tay don
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Il - Kh@i lugng riéng, don vi khéi lugng riéng

Khéi lugng riéng clia mét chit cho ta biét khéi lugng clia mot don vi thé tich chit dé.

Khéi lugng riéng = M .
thé tich
m

v
Néuldy don vi ctia khéi lugng 1a kg hodc g va
don vi tuong ting ctia thé tich 1a m? hodc cm?
thi don vi ctia khéi lugng riéng la kg/m* hodic
g/cm®hay g/mL:
1 kg/m?

1g/cm’=

=0,001 g/cm?
1g/mL

Nhém Péng

LI EE T Kh6i lugng cda 1 cm?

nhém, déng va gd

Khi biét khéi luigng riéng clia mot vit, ta c6 thé biét vat dé dugc ciu tao bing chit gi bing
cach déi chiéu véi bang khéi lugng riéng clia cac chat.
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Il - Cac loai don bay

Trong thuic tién, tuy theo vi tri ctia diém tya O va diém dét ctia cac luic téc dung F;F mata
6 hai loai don bdy. Dé dé hinh dung, ta mo ta don bdy 1a mot thanh ciing thing.

Pon bayloai 1

La loai don bdy c6 diém tya O ndm trong
khodng gitia diém dat O , O, clia céc luc F, F
vaF, (Hinh 19.3). F;

Don by loai 2

La loai don bdy c6 diém tua O ndm ngoai
khodng gitia diém djt O,, O, ctia hai luc,
Iijc tdc dyng lén don by F, ndm xa diém
tya O hon vj tri ctia lyc F (Hinh 19.4).

F

\
men by loai 2 cho lgi vé luc
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Trong thic tién c6 mot s6 don by khong
cho ta lgi vé ljc. Trong trudng hop nay,
diém tya O ndm ngoai khodng gitia diém
dit O,, O, ctia hai luc, lyc tac dung lén don
bdy F, ndm gin diém tya O hon vi tri ctia
Iic F, (Hinh 19.5). C6 tai li¢u con goi day
1a don by loai 3.

m{%n bay loai 2 khéng cho lgi vé luc
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O

1. Hinh 19.6 vé céc dung cy, céc vét c6 cdu tao va chiic nang ctia don béy.
— Em hay chi r6 loai don béy trong tiing truong hop.
— St dung don bdy nhui vay dem lai loi ich nhu thé ndo?

a) Can cauca b) Bat ndp chai c) Stt dung daa
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d) Dung kep lam v& vé hat e) Chéo thuyén g) Kéo cét




image109.png




image110.png




image111.png




image112.png
lll - Ung dung ctia don bay

Trong cudc s6ng, don by dugc ing dung vao nhiéu cong viée, ché tao nhiéu cong cu
hiiu ich.

1. Bom nudc bing tay

@

Don bdy trong mdy bom nudc bang tay
(Hinh 19.7) I3 don bdy loai nao? Sti dyng
mdy bom nudc ndy cho ta nhiing lgi ich gi?

LA May bom nuéc bang tay
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2. Don bay trong co thé nguoi

Trong co thé ching ta c6 nhiéu bo phan c6 céu tao va hoat dong tuong ty mot don béy. Hai
vi du duéi ddy mé ta cac don bdy c6 trong co thé nguioi.

Déu la mot don béy loai 1 véi truc quay la dét
song trén ciing. Trong ligng dau dugc chia hai
bén tryc quay gitip ddu & trang thdi can bing.
Luc tic dung gitp ddu c6 thé quay quanh dot
s6ng 1a nho hé théng co sau gay (Hinh 19.8).

Dya trén cfu tao clia co thé va téc dung
ciia don bdy em hiy dua ra tu thé ngéi dé
tranh moi c6.

Hinh 19.8
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Bang 13.3. Khéi lugng riéng ctia mét s6 chét & nhiét d6 phong

Chi 11 300 Thuyngin | 13 600

St 7 800 Nudc 1000
Nhom 2700 Xing 700

ba Khodng 2 600 Déu hoa Khoéng 800
Gao Khodng 1200 Diu dn Khodng 800
G6 tot Khoang 800 Rugu, con Khoang 790

@

1. Dya vao dai lugng ndo, ngudi ta néi sit ning hon nhom?
2. Mot khéi gang hinh hop chit nhat 6 chiéu dai cac canh tuong ting la 2 cm, 3 cm, 5 cm
va c6 khéi lugng 210 g. Hay tinh khéi higng riéng clia gang.
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Canh tay la don béy loai 2. Khi ta cim m§t vit ning trén tay, co bip tay sé tao ra mot luc
gitip canh tay ndm cin bing vdi truc quay chinh la khép xuong & khuyu tay (Hinh 19.9).

@

Em hay gidi thich vi sao khi cdm vat ning, ta can gap sit cdnh tay vao bap tay.
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3. Don bdy trong xe dap

Xe dap la phiong tién quen thudc véi ching ta. Trong xe dap c6 nhiéu bo phan c6 chiic
nang nhu mot don bay.
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O

Théo ludn nhéom vé van dé sau:

- Em hay xéc dinh cdc don bdy trén xe dap khi ta sti dung xe. Ung véi méi tridng hop
hay xdc dinh truc quay, cac luc tdc dung va xdc dinh loai don bdy tuong ting.

— Hay mo ta sy thay d6i hudng ctia luc khi dung chan tac dung luclén pé-dan xe dap dé
déy xe dap ti€n vé phia trudc. Xét qua trinh tdc dung lyc véi hai truc quay tai tryc gitta
A va truc banh sau B (Hinh 19.10).
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Don bdy ¢ thé lam thay d6i hudng tdc dung ctia lyic.
Don bdy quay quanh mét truc quay xdc dinh, goila diém tya O.

Tuy theo vi tri ctia diém tua O v6i vi tri ctia diém téc dung luc lén don bdy, don bay
thong dung dugc phan thanh hai loai.

Chi ra dugc céc loai don bdy va loi ich ctia n6 trong thuic tién.

Luia chon dugc loai don by phu hgp dé sit dung trong mot s6 truong hop don gian
trong doi s6ng.

Van dung dugc kién thiic vé don bdy dé c6 céc thao tac van dong dung trong sinh
hoat hing ngay.
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— 210

=T7g/em?
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MUCTIEY
®  Gidithich dugcso luge nguyén nhan mot vt cach dién nhiém dién do co xdt.
= Gidithich dugc mot vai hién tugng thuc € lién quan dén sy nhiém dién do co xat.

@.

Vi sao vao nhitng ngay hanh khé, khi chdi téc bing luge nhya thi nhiéu sgi téc bi lige nhia
hiit kéo thang ra?





image128.png
1 - Vat nhiém dién

O

Thi nghiém 1

Chudn bi:

- Mot chiéc dia bing nhua, mot chiéc daa
bing thuy tinh.

— Mot manh vi len (hodc da) va mot manh vai lya.

- Mot s6 méu gidy vun.

Tién hanh:

- Dua chiéc dua nhya lai gin cic méu gidy
(Hinh 20.1), c6 hién tugng gi xdy ra khong?

- Co chiéc diia nhya vao manh vai len (hodc da)
sau d6 dua lai gin cdc mau gidy vun, quan sét

ia ] BG tri thi nghiém
hién tugng xdy ra. vé sy nhiém dién do co xat

- Lam thi nghiém tuong ty, thay diia nhia bing
diia thuy tinh dugc co xdt vao manh vii lua,
quan sat hién tugng xay ra.

— MO ta hién tugng xdy ra va rit ra nhin xét.
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Thi nghiém 2

Chudn bi:

~ Hai daa nhya va mét daa thuy tinh.

— Manh vailen (hodc da) va manh vai lya.

- Gid thi nghiém va day treo.

Tién hanh:

- Ldy mot daa nhya co vao manh vai len, sau d6 treo lén gid thi nghiém. Ldy chiéc daa
nhua thii hai co vao manh vai len roi dua lai gan dau dia nhya kia (Hinh 20.2a). Quan
sat hién tugng xdy ra.

- Thay diia nhya bing dia thuy tinh da co vao manh vai lya, r6i dua lai gin dtia nhya
(Hinh 20.2b). Quan sét hién tugng xay ra.

Ie 1«

a) b)
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1. Tii cac két qua thi nghiém, rit ra nhan xét gi? Dién tich trén daa thuy tinh c6 cling loai
v6i dién tich trén daia nhiia khong?
2. Céc dién tich cung loai va khéc loai tdc dung véi nhau nhu thé nao?
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Hai chiéc dia nhya cling co xat vao manh vai len nhiém dién nhu nhau; hai chiéc daa thuy
tinh cling co xét vao manh vai lya nhiém dién nhu nhau. Chiéc dtia nhya va chiéc daa thuy
tinh nhiém dién khdc nhau. Hai vit nhiém dién nhu nhau thi ddy nhau; hai vat nhiém dién
khac nhau thi huat nhau.
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C6 hai loai dién tich. Ngudi ta quy udc dién tich xudt hién & dia thuy tinh sau khi co xat vao
manh vai lya 12 dién tich duong (+); dién tich xudt hién & dia nhuya sau khi co xét vao manh
vdi len la dién tich &m ().

@

Tra 16i cau hoi & phan maé dau.
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Il - Giai thich so lugc vé su nhiém dién do co xat

Vi sao mot s6 vt cich dién c6 thé nhiém dién khi co xdt vao vai len, lya? D& trd 16i cau hoi
nay ta cin 6n lai kién thic cdu tao ctia nguyén i trong sach Khoa hoc ty nhién 16p 7.

)

Hay thao luan dé trd 16i cdc cau hoi dudi day:
1. Nguyén tii c6 cdu tao nhu thé nao? Hay vé hinh mé ta céu tao nguyén ti.
2. Electron trong nguyén tii c6 thé dich chuyén nhu thé nao?
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NUCLEUS

0\ ELECTRON
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Ngoai dai lugng khdi lugng riéng cia mot chét, ngudi ta con st dung dai lugng khacla trong lugng riéng.
Trong lugng ctia mot mét khdi mot chat goila trong lugng riéng d ctia chat do.
(Cong thic tinh trong lugng riéng:

0=t

Trong do:

—  Platrong lugng (N);

—  Vlathétich (m?);

Bon vi clia trong lugng riéng la N/m?.

Khéi lugng riéng ctia mot chét duge xac dinh bang khéi lugng clia mot don vi thé
tich chat dé:

m

D=V.

Don vi thuong ding do khéi lugng riéng la kg/m® hodc g/cm’hay g/mL:
1 kg/m*= 0,001 g/cm’; 1 g/cm’ =1 g/mL.
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‘Van dung kién thuc ve cau tao nguyen tu giai thich su nhiem dién duong cua dua thuy tinh
Kkhi bi co xat vao vai lya hodc sy nhiém dién 4m cha diia nhya khi bj co x4t vao vai len:
Khi diia thuy tinh co x4t vao lua thi cdc electron tli diia thuy tinh dich chuyén sang vai lua.

Diia thuy tinh mit bét electron nén nhiém dién duong, manh véi lua nhin thém electron
nén nhiém dién 4m.
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- Khi co xdt dia nhyta vao vai len, cdc electron tii vai len dich chuyén sang diia nhya. Dia
nhya nhén thém electron nén nhiém dién 4m, manh vai len mat bt electron nén nhiém
dién duong.

@&

1. Giai thich tai sao bui lai bAm nhiéu ¢ cdnh quat dién sau mét thoi gian stii dung.
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1. Hién tugng sam sét lic tréi mua dong

Mot hién tugng thién nhién dac biét phd bién xdy ra &
khdp moi noi trén Tréi Dat cla ching ta, d6 la sam sét
(Hinh 20.3). St co xét manh giita nhiing giot nudc trong
ludng khong khi bac Ién cao 1a mdt trong nhiing nguyén
nhén tao thanh cic ddm may dong bi nhiém dién. Khi hai
dam may tich dién trdi dau lai gn nhau, gitfa ching c6
hién tugng phdng tia |(ra dién, phét ra dnh séng chdi loa,
goi la sét. Do nhiét do cao ctia tia lia dién, khong khi dan
nd dot ngot, phat ra tiéng nd goi la sam.

Tia sét ltc troi mua dong

Cach phong tranh sét danh lic troi mua dong:

~  Khi&trong nha nén ding xa ctia s6, c(fa ra vao, cdc 6 dung dién, tranh céc chd am w6t nhu budng tam,
bé nudc, voi nudc, khong nén dung dién thoai; nén rit phich cam cdc thiét bi dién truéc lic c6 dong gan
Xy ra.

— Néudngoai trai, tuyét doi khong trd mua dudi tan cay cao, tranh cac khu vy cao hon xung quanh, tranh
xa céc vat dung kim loai nhu xe dap, xe mdy, hang rao sat.
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2. Dién nghiém Vat nhiém dién
Dién nghiém I dung cy dung dé phét hién mot vat . .
¢ nhiém dién hay khong.
—  (dutao:
Dién nghiém ¢6 cautao nhu Hinh 20.4a.
B6 phan co ban 13 thanh kim loai A, ddu trén
ctia thanh gan véi qua cau bang kim loai B,
ddu dudi cta thanh gdn véi hai 14 kim loai
méng, c6 thé xoé ra, cup vao. Tét ca dugc dat a) b)
trong hop kin, c6 mét kinh dé quan sat.

—  Nguyén tdc hoat dong: m Dién nghiém

Khi thanh Anhiém dién thi hai 14 kim loai cing nhiém ién va nhiém dién cing déu nén chiing ddy nhau (xoé ra).
DE kiém tramot vat cd nhiém dién hay khdng, ngudi ta dua vat cham vao qué cau B, néu hai Id kim loai xoé ra
thi chiing t6 vét ¢ nhiém dién; géc xoe ctia hai I& kim loai cang I6n thivat nhiém dién cang manh (Hinh 20.4b).
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= C6 thé 1am nhiém dién nhiéu vat cach dién bang co xat; vat bi nhiém dién c6 kha
nang hit cac vat khac.

®  Céc vat nhiém dién cling loai thi ddy nhau, khdc loai thi hut nhau.

Gidi thich duge mot s6 hi¢n tgdng lién quan dén sy r}hiém dién do co xdt trong thuic té.
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MUCTIEU

m  Néu dugc dinh nghia dong dién 1a dong chuyén ddi c6 huéng clia cic hat mang dién; phén loai dugc vét
dan dién, vat khong dan dién,

m  Néu duge ngudn dién co kha nang cung cdp nang lugng dién va liét ké duge mdt sé ngudn dién thong
dung trong ddi séng.
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1 Quan sdt thi nghiém sau:

C6 hai dién nghiém, dién nghiém A dugc tich dién nén hai ld kim logi xoé ra; dién nghiém B
khong tich dién nén hai ld kim logi cup lai (Hinh a). N6i hai qud cdu ciia hai dién nghiém,
hién tugng xdy ra: hai ld kim logi ctia dién nghiém A giam do xoé, hai ld kim logi cua dién
nghiém B xoé ra (Hinh b). Két qud thi nghiém chiing t6 diéu gi?
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| - Dong dién va nguén dién

1. Dong dién
Két qua thi nghiém trén chiing to cac hat mang dién & dién nghiém A da chuyén dich qua
thanh kim loai sang dién nghiém B. Nguéi ta ndi, qua thanh kim loai da ¢6 dong dién.
Dong dién la dong chuyén doi c6 huéng clia cdc hat mang dién.

2. Nguén dién

Muén duy tri dong dién trong cac thiét bi tiéu thyu dién phai c6 nguén dién. Nguén dién c6
khé néng cung cip ning lugng dién dé cic dung cu dién hoat dong.

Nhiing nguén dién thuong dung l1a pin, acquy,... Pin, acquy c6 hai cyc: ciic duong (+) va
cucam (-).

@&

Hay ké tén cdc nguén dién khac ma em biét.
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Thi nghiém

Chudn bi (Hinh 21.1):

- Nguon dién 3 V.

- Boéngden pin2,5V.

- Céc day n6i - Cong tic.

— Hai chiéc kep bang kim loai diing dé kep ndi vao hai ddu ctia vat cdn nghién ctiu.
— La déng, 14 nhom, 14 nhua.

o aaw

a) Hop pin 3V b) Béng den pin c) Day néi
d) Cong tac e) Kep n6i g) La dong, la nhém, 1a nhya
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THUC HANH XAC DINH KHOI LUONG RIENG

MUCTIEV

w Thychién thi nghiém dé xéc dinh dugc khéi lugng riéng cia mot khdi hop chit nhat, ctia mbt vat c6 hinh
dang bat ki, ctia mt Iugng chét long.

@ .

DE xdc dinh khéi igng riéng ciia mot chdt tao nén vat can phdi xdc dinh dvgc nhiing dai
lugng nao? Theo em, cdch xdc dinh khéi lugng riéng clia mot vat rdn va cua mot ligng
chdt I6ng cé khdc nhau hay khong?

1 - Xac dinh khéi lugng riéng ciia mét khéi hinh hép chit nhat
1. Chudn bj

- Thudc do dé dai c6 do chia nhé nhét téi milimét. W

gt —2
~ Khéi gd hinh hop chii nhat (Hinh 14.1). Mail MKhéi SR

(4
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Tién hanh:

— B trf thi nghiém nhu Hinh 21.2. Dong cong tic, quan sat hién tigng.

- Lén lugt thay 14 dong bang 4 nhom va ld nhya. Pong cong tic, quan st hién tugng.
Tt két qua thi nghiém, rut ra nhan xét vé sy din dién cha ld dong, 14 nhom, 14 nhya.

Vat dan dién la vat cho dong dién chay qua, vi dy, céc vat lam béng kim loai.
Vat khong dan dién (vat cach dién) 1a vat khong cho dong dién chay qua, vi du nhu vat lam
biing nhuia, go, thuy tinh, st,...
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1. Trong nhiing vét sau day: thanh gb khé, ruét but chi, day nhya, thanh thuy tinh,
doan day nhom. Vat nao 1a vat din dién, vit nao la vét cach dién?

2. Ké tén nhiing vat liéu cich dién trong cac dung cy va thiét bi dién thudng dung ma
em biét.
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Nam 1800, Von-ta (Alessandro Volta) ché tao pin dién dau tién
trén thé gidi, goi 13 pin Von-ta, ¢6 khd nang tao ra dong dién mot
chiéu 6n dinh. Sang ché ctia ng d dat nén méng cho viéc nghién
cliu cdc ing dung cta dién sau nay.

Pin Von-ta ¢6 cdu tao gém hai ban kim loai ddng va kém nhing
trong binh dung dung dich acid loang (Hinh 21.3). Do tdc dung
ctia dung dich acid v6i hai ban kim loai, ban ddng tré thanh cyc
duong, ban kém trg thanh cyc dm. Néu ndi hai cyc bang day dan,
trong ddy dan ¢6 dong dién. Zn

{[) !

‘]
|

Cu

Dung dich acid loang

m Céu tao pin Von-ta
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Dong dién la dong chuyén doi c6 hudng ctia cac hat mang dién.

Nguon dién c6 kha nang cung cap nang ligng dién cho cac dung cu dién hoat dong.
Pin, acquy la nhiing nguén dién c6 hai cuc, mot cyic la cyc duong (ki hiéu +), mét cyic
1a cyic Am (ki hiéu -).

Vit dan dién 12 vat cho dong dién chay qua, vat khong dén dién (vat cach dién) la vat
khong cho dong dién chay qua. Vat dan dién thudng gip la nhiing vt lam bang kim
loai, vat cach dién thudng gip 1a nhiing vat lam bing s, nhua, cao su,...
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Nhan biét dugc cdc nguon dién don gidn nhu pin, acquy.

Lam dugc pin Von-ta don gidn bing vat liéu dé tim kiém: niia qua chanh, hai dién
ciic bing dong va bang kém.

Lua chon dugc vat cach dién, vat dan dién.
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Acqui

Ac quy

Pin

Céu tao cdng kénh, ning né, di
chuyén kho khan hon pin rat nhiéu.

Céu tao gon, nhe va dé dang di
chuyén

Thoi gian st dung dai hon, c6 kha
nang cung cép dién manh, tao ra dong
dién 16n hon pin

Thoi gian sir dung ngén hon, kha
nang cung cip dién yéu, tao ra dong
dién nho hon so v6i dequy

C6 thé tiép tuc sir dung bing cich nap
dién khi hét dién.

Pa s6 khi hét dién thi pin khong si
dung dugc ma phai bo.
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MUCTIEY

m V@ dugc so dd mach dién voi cdc ki hiu mo ta: dién trd, bién trd, chudng dién, ampe ké, von ké, diét va
diot phat quang.

m Micdugc mach dién don gidn vdi: pin, cong téc, day ndi, bong den.
m M td dugcso luge cing dung clia cdu chi, rale, cdu dao ty dong, chudng dién.

)
@
C6 mot pin, mot bong dén pin, mot cong tdc, cdc doan g E

day ndi (hinh bén). v

Lam cdch nao dé béng dén pin phdt sang? &
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(CITFEED Mach dien

don gidn
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I - Mach dién va cac bo phan ctiia mach dién
Véi céc dung cu: pin, béng deén, déy néi, cong tic, dé
bong dén phat sing ta phai néi chiing lai véi nhau theo
Hinh 22.1 thanh mot mach kin, goi la mach dién.

Bit ctt mach dién nao ciing gom cac bo phin: nguén dién,
déy néi va cac thiét bi tiéu thu nidng igng dién (bong dén,

dong co dién, bép dién, quat dién, ti vi,...). Mach dien
Nhém mé ta don gian mot mach dién va lip mach dién don gian

ding yéu cdu, nguoi ta st dung ki hiéu biéu thi cic bo
phén ctia mach dién nhu Bang 22.1 dé vé so d6 mach dién.
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chirnhat c6 cac c;nh ab, c”
. Cich tién hanh
Dung thudc do chiéu dai méi canh a, b, ¢ ctia khéi gb hinh hop chii nhat (Hinh 14.2a).
Tinh thé tich ctia khdi gb hinh hop chit nhét theo cong thiic:
V=abc

Do 3 lan, ghi s6 liéu vao vo theo mau Bang 14.1, réi tinh gid tri trung binh ctia thé tich V
(V-

Cén khai ligng (m) ctia khéi g hinh hop chit nhit (Hinh 14.2b). o 3 ldn, ghi s6 liéu vao
v& theo mu Bang 14.1, sau d6 tinh gid trj trung binh ciia m (m,).

Xac dinh khéi ligng riéng ctia khéi gé hinh hop chii nhét theo cong thic:

m

v

a) Do chiéu dai céc canh b) Duing cén dién ti xac dinh
clia khéi g khéi lugng ctia khéi g&
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Bang 22.1. Ki hiéu cic bo phén clia mach dién
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Cong tic Céng tac déng Cong tdc mg
ah |
Dién trd
=gub= —_—1—
Chuong dién @
biot \
——
Diét phat quang
4 >
Bién trg
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10

Ampe ké

11

Von ké
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1. Vé so do ciia mach dién trong Hinh 22.1.
2. Goi tén cic thiét bi dugc danh s6 tii (1) dén (4) & so d6 mach dién Hinh 22.2.
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=
(1)

(2)
(3)
R

LI PR So d6 mach dién

3. Miéc mach dién gom pin, béng dén, cong téc, day n6i. Tién hanh kiém tra va déng cong
tac d€ ddm bao mach dién kin va dén sang. Néu dén khong séng, tim nguyén nhén.
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don gtan
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4. Dong dién cung cép bi pin hodc acquy c6 chiéu khong déi goi la dong dién mot chiéu.
Ngudi ta quy dc chiéu dong dién trong mach dién la chiéu tif ciic duong ctia nguén
dién qua day néi va cic dung cu tiéu thu dién téi ciic am ctia nguén dién.

Vé miii tén chi chiéu dong dién trong cic so d6 mach dién 6 Hinh 22.3.

=i

’—+(|__.£.
X
b)

K

X

+|_
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3. Két qua

Hoan thanh bang ghi két qua thi nghiém vao v& theo méu Bang 14.1.
Béng 14.1. Két qua thi nghié¢m xdc dinh khéi higng riéng ctia khéi gb hinh hép chii nhat

luong m (

Trung V,+V, +V. m; +m, +m
binh Vp =——F—2>=7? iy = e =

Tinh khéi lugng riéng ctia kh6i g6 hinh hop chi nhét theo cong thiic: D, = :}—“’ .
b

Il - Xac dinh khdi lugng riéng ciia mét lugng nuéc
1. Chufn bi

- Can dién tu.

- Ong dong; cdc thuy tinh.

- Mot lugng nudc sach.

2. Cach tién hanh
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Il - Céng dung chia cau chi, cdu dao tu ddng, rale, chuéng dién
Trong mach dién, ngoai cdc thiét bi cung cdp va tiéu thy dién, con cé cdc thiét bi nhu
cdu chi, cdu dao tu dong, role, chuong dién,... dé bao vé mach dién va canh bdo sy c6
xdy ra.

Céu chi 1a mét bo phén ctia mach dién, d6 1a mot doan

day chi néng chdy & nhiét do thdp so voi cac kim loai

khac (Hinh 22.4). Céu chi c6 téc dung bao vé cac thiét bi

dién khac trong mach dién khéng bi hong khi vi mot 1i

do nao d6, dong di¢n trong mach dot ngot tang qua muic. ’

Lic d6 day chi néng chay (bi diit), mach dién bi ngat. CITEEDD csu chi

Céu dao ty dong dugc mic trong mach dién ciing c6 téc
dung ngdt mach nhu céu chi (Hinh 22.5). Khi dong dién dot
ngodt ting qua muic thi cau dao sé ty dong ngat mach dién dé
céc thiét bi dién khong bi hong. Sau khi kiém tra, stia chiia
xong, cau dao duigc dong lai d€ mach dién hoat dong.

Céu dao tu déng
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Role la dung cu dugc méc trong mach dién ¢6 tac dung
diéu khién dong, ngdt mach dién (Hinh 22.6).

Khic v6i cac cong tidc thong thuong can dén sy tic dong
tric tiép ctia con ngudi, role dugc st dung phé bién &
cac mach diéu khién ty dong, chuyén dung dé dong, ngit
nhiing dong dién 16n ma nhitng hé théng mach diéu khién
khong thé trijc tiép can thiép dugc.

[ Hinh22.6 LS
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Chuoéng dién la thiét bi dién ting dung hoat déng ctia nam
chém dién (Hinh 22.7). Chudng dién phat ra am thanh
khi c6 dong dién chay qua.

LR A Chudng dién

O

Hay thao luan va tra 16i cau hoi:

1. Trong mang dién ctia gia dinh c6 st dung nhiing thiét bi nao sau day: ciu chi, cdu
dao tuy dong, role, chuong dién? Hay néu cong dung ctia chiing.

2. Néu sy giéng va khéc nhau ctia cdu chi, ciu dao ty dong, role.
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Mach dién don gidn gém c6 nguén dién, day néi, cong tdc va céc thiét bi dién tiéu
thu ning ligng dién.

Quy udc chiéu dong dién trong mach dién la chiéu tit ciic duong ctia nguon dién qua
day néi va cdc dung cu tiéu thy nang higng dién tdi ciic &m ctia ngu6n dién.

Cdu chi, cau dao tu dong, role c6 tic dung bao vé mach dién, chuong dién c6 tac dung
phat tin hiéu bang am thanh.

Nhan biét dugc cac thiét bi bio vé mang dién trong gia dinh.

Tim hiéu cdu tao va hoat dong clia chiéc dén pin thudng dung, vé so d6 mach dién
ctia dén pin.

Mic dugc mach dién don gidn dé trang tri, gém pin, day néi, béng dén, cong tac.
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i Hpewe
Chu chi hop. Céu dao t dong
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Cong tic  Bong den day téc
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MUCTIEY

Thyc hién thi nghiém dé minh hoa dugc céc tac dung co bén ctia dong dién: nhiét, phat séng,
hod hoc, sinh Ii.

@-

Khi c6 dong di¢n trong mach, ta khéng nhin thdy cdc hat mang dién dich chuyén, nhung
ta 6 thé nhan biét s ton tgi ciia dong dién qua cdc tdc dung ciia né.
Em c6 thé ké ra dong dién cé nhiing tdc dung gi?
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Vat dén néng 1én khi cé dong dién chay qua, ngudi ta néi dé la tic dung nhiét ctia dong dién.

)

Thi nghiém

Chudn bi: nguén dién 9 V, day ndi, cong tic K, soi day sit AB, vai manh gidy, dién tré R

6 gid tri nho.

Tién hanh:

- Ldp mach dién nhu Hinh 23.1.

- Doéng cong tic K. Quan sat hién tugng xdy ra véi cic manh gidy. Hién tugng d6
chiing t6 diéu gi?

Manh gidy

mso d6 mach dién tim hiéu vé tac dung nhiét ctia dong dién
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Rot mot lugng nudic vao 6ng dong, xdc dinh thé tich nudc trong 6ng dong (V).
Xéc dinh khéi lugng ctia 6ng dong c6 dyng nudc (m,) (Hinh 14.3b).
Xac dinh khéi lugng nudc trong 6ng dong:

m" = l'l'lz = I‘l‘ll

Lap lai thi nghiém hai ldn nifa, ghi s6 liéu vao vé theo mau Bang 14.2, tinh gid tri thé tich
trung binh (V, ) va khéi lugng trung binh (m ) ctia nuéc.

Xdc dinh khéi lugng riéng ctia nudc theo cong thic: D = %

a) Po khéi lugng ctia 6ng dong b) Do khéi lugng ctia 6ng dong dung nudc
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@

Néu mot s6 vi du trong doi sng ting dung téc dung nhiét ctia dong dién.
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Il - Tac dung phat sang
Dong dién khong chi ¢6 téc dung nhiét ma con c6 tac dung phét sang. D€ kiém chiing tic
dung phat sang ctia dong dién, ta lam thi nghiém sau.
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O o

Thi nghiém A

Duyng cy:

- Nguéndién3 V.

- Den di6t phat quang D (dén LED). [] R

- Dién trd R (co tdc dyng bio vé den LED khong
bihong). K

- CongtacK. _.\_"" p—
Tién hanh:
- Lip mach dién nhu Hinh 23.2. S8 machidiantim hidu
- Dong cong tic K. Quan sét dén LED. vé tac dung phat sang ctia dong dién

- Dao ngugc hai dau day den LED, déng cong tac
K. Bén LED c6 sdng khong?
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BN

Qua thi nghiém, rut ra két luan gi vé tac dung ctia dong dién.
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Den LED [a mot diot phat quang. Cho dong dién chay qua dén
LED diing chiéu (cuc duong ctia dén ndi véi cuc duong cla
ngudn dién, cyc am cta dén ndi véi cuc am ngudn dién) thi
dén phdtsang.

Dung den LED vao muyc dich chiéu sang rét tiét kiém dién nang
50 v6i den sgi dot vi nhiét tod ra trén den LED khong dang ké va
tudi tho rdt I6n (cd thé dén 100 000 i), Den LED con dugc ting
dung trong y hoc. Vi du, dung dén LED véi dnh sang thich hop c6
tac dung lam tré hod da, tri mun triing ca trén da, tri bénh vang Peén LED
da so sinh.
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Il - Tac dung hoa hoc

O

Thi nghiém

Chudn bi:

~ Nguéndién 6 V.

- Bong deén pin .

- CoéngticK.

- Binh dung dung dich muéi copper (II) sulfate (CuSO, ).
~ Hai théi than dugc néi vdi hai cuc cia nguén dién.
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Tién hanh:

- Lép mach di¢n nhu Hinh 23.4.

- Déng cong tic K, quan sat hién tugng xdy ra.
beén D c6 sang khong? Sau vai phut, nhic thoi
than néi véi cuic 4m ctia ngudn dién ra ngoai, thoi
than ¢6 mau gi?

Dung dich

Cuso,

Hai thoi than

mﬂn’ nghiém vé tac dung

hoa hoc clia dong dién
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Lép mau bam trén thoi than dugc xdc dinh lakim loai dong. Hién tugng kim loai déng tich
khoi dung dich muéi copper (II) sulfate va bam vao dién cyic (thoi than) khi c6 dong dién
chay qua chiing té dong dién c6 téc dung hod hoc.
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Trong ddi s6ng, c6 nhiéu hién tugng chiing to tac dung sinh li ciia dong dién.

Thuc té cho thdy dong dién c6 thé chay qua co thé song. Trong co thé chia nhiéu nudc la
nhiing hgp chit dan dién t6t. Néu so y dé cho dong dién di qua co thé ngudi thi dong dién
sélam cdc co co giat, c6 thélam tim ngiing dap, ngat tho va thin kinh bj té liét. Tac dung d6

déula tac dung sinh li ctia dong dién.

Dong dién co thé gay nguy hiém tdi tinh
mang con ngudi. Phai hét stic than trong
khi dung dién, nhét la v6i mang dién &
gia dinh. Tuyét d6i khong lai gan céc tram
bién thé dién, nhiing tram dién c6 canh
bdo “Nguy hiém chét nguoi’.

Tuy vy, trong y hoc, d€ cdp ctiu truong
hgp tim ngiing dap, ngudi ta ding phuong
phap soc dién ngoai long ngyc. Day la
phuong phép stt dung dién thé 16n trong
thoi gian rit ngin (khoang tit 0,03 s dén
0,1 s) phong qua tim dé khoi phyc lai nhip
tim binh thudng (Hinh 23.5). Nguoi ta c6
thé ting dung tic dung sinh li cia dong
dién thich hop dé chita mot s6 bénh.

Séc dién ngoai 16ng nguc
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1. Néu vi du ting dung tac dung phét séang ctia dong dién trong thyic té
2. Vi sao khi troi mua gié, khong dugc lai gén day dién roi xuéng mit duong.
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3. Két qua
Hoan thanh bang ghi két qua thi nghi¢ém vao vd theo mau Bang 14.2.

Béng 14.2. Két qua thi nghiém xdc dinh khéi lugng riéng ctia mot ligng nudc

My

Tinh khéi higng riéng ctia lugng nudc theo cong thic: D = v
b

Il - Xac dinh khéi lugng riéng ctia. mét vat c6 hinh dang bat ki
khéng tham nudc

1. Chudn bi

— Can dién tu.
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Ma dién — Mot trong cac iing dung tac dung hod hoc ciia dong dién

Trong qué trinh ma dién, vat can ma dugc gan véi cyc am, kim loai ma gan véi cuc duong cia ngudn dién, tat c
dugc nhing trong dung dich dién phan. Vang va bacla nhiing kim loai quy hiém, dét tién; thong qua ma dién, mot
16p vang hoéic bac rét méng ¢ thé phii 1én bé mat can ma.
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Vit din dién néng 1én khi cé dong dién chay qua, d6 la téc dung nhiét ciia dong dién.
Dong dién c6 thé [am dén dién phét sang, d6 1a tic dung phét sing ctia dong dién.

Dong dién chay qua dung dich dién phan ¢6 thé lam lam tdch céc chat khoi dung
dich, d6 1a téc dung hod hoc ctia dong dién.

Dong dién c6 téc dung sinh lf khi di qua co thé nguoi va dong vat.

Giai thich dugc vi sao nén sti dung dén LED thay thé cho cic dén sgi d6t.

Dua ra gidi phap dé trdnh nguy hiém cho ban than khi sit dung cdc dung cy tiéu thy
dién & gia dinh nhui: ban 14, bép dién, quat dién, ti vi, mdy tinh, ta lanh,...
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MUCTIEU
m  Thychién thi nghiém dé néu dugc s6 chi cia ampe k€ 1a gid tri ctia cuding d dong dién.

m  Thychién thinghiém dé néu dugckhd nang sinh radong dién cta pin (hay acquy) dugc do bang higu dién
thé (con goi Ia dién dp) giira hai cuc clia nd.

m Neéu dugc donvi do cuing do dong dién va don vi do hiéu dién thé.

@

‘la da biét ampe ké ding dé do cuiong do dong dién, von ké ding dé do hiéu dién thé. Vay, so
chi ctia ampe ké va von ké cho ta biét diéu gi?
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| - Cudng d6 dong dién
1. Thi nghi¢ém

)

Chudn bi: Nguén dién (pin) 3 V, bién tr, ampe

ké, bong dén 1,5V, cong tic va day noi.

Tién hanh:

- Ldp mach dién nhu so d6 Hinh 24.1.

- Dong cong tic va dich chuyén con chay trén
bién tré dén ba vi tri khac nhau, quan sat do
sang clia béng dén va doc s chi trén ampe ké
& tling vi tri ctia con chay.

- Rt ra nhan xét vé méi quan hé gitia d¢ séng &
ctia béng dén, s6 chi trén ampe ké va miic do do cubng do dong dién
manh yéu ctia dong dién.
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2. Cuong do dong dién
S6 chi ctia ampe ké 1a gid tri ctia cuioing do dong dién, cho biét miic do manh, yéu clia dong dién.
Cuong do dong dién dugc ki hiéu biing chii I.

Pon vi do cuong do dong dién la ampe (A). Pon vi khdc chia cuong do dong dién 1a
miliampe (mA):

1A =1000 mA
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Ampe ké la dung cu ding dé do cuding do dong dién. Trong so d6 mach dién, ampe ké diigc

ki hiu la:
_*®‘_
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Quan sat Hinh 1.6 (trang 9):
Khi sti dung ampe ké dé€ do cudng do dong dién, cdn mdc ampe ké vao mach dién nhu
thé nao?
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a) Ampe ké b)Von ké
Mot sG thiét bi do dién
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@ Luu y: Khong dugc mdc hai chét ciia ampe ké tric tiép vao hai cuc ciia nguén di¢n dé
tranh lam héng ampe ké va ngudn dién.
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Ong dong; cdc thuy tinh c6 chita nudc.
Hon s6i (c6 thé bo lot vao 6ng dong).
. Cach tién hanh
Dung can dién t xéc dinh khéi lugng ctia hon soi (m,).
Rot mét lugng nudec vao 6ng dong, xéc dinh thé tich nuigc trong 6ng dong (V).

Budc sgi chi vao hon soi, tha tii tif cho n6 ngap trong nudc & 6ng dong, xac dinh thé tich
nugc trong 6ng dong lic nay (V).

Xiéc dinh thé tich clia hon soi:

Vo= V- Vi
Kéo nhe hon soi ra, lau kho va lap lai thi nghiém hai 1n nia. Ghi s6 liéu vao v& theo mau
Bang 14.3, r6i tinh cdc gi tri thé tich trung binh (V) va khéi higng trung binh (m,) clia
hon soi.

Xac dinh khéi ligng riéng ctia hon soi theo cong thiic: D = % :
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Il - Hiéu dién thé
1. Thi nghiém

Quan sat mot s6 ngudn dién thong dung (nhu pin, acquy), trén moi ngudn dién cé ghi gia
tri 1,5 V; 4,5 V; 9 V;... Nhiing gia tri nay la hiéu dién thé trén hai cuc clia nguén dién.

)

Chudn bi: mét s6 ngudn dién (pin) 1,5 V; 3 V; 4,5 V; H =

bién trd; ampe ké; von ké; bong dén 1,5 V; cong tic +| !

va day noi. @‘

Tién hanh: / (A)-

- Lip mach dién nhu Hinh 24.2, déng cong tic, gitt 7 ¢ i
nguyeén vj tri con chay ctia bién trd.

— Lén lugt thay céc nguén dién c6 ghi cac gid tri hiéu —¢—®—
dién thé khac nhau (1,5 V; 3 V; 4,5 V).

- Doc gid tri hiéu dién thé trén von ké. T2 50 d6 mach dién do

- Quan st va ghi s6 chi trén ampe ké. hiéu dién thé

— So sanh s6 chi trén ampe ké khi lan luot ldp céc
ngudn dién 1,5 V; 3 V; 4,5 V vao mach dién. Tit d6 rit ra nhan xét vé kha ning sinh ra
dong dién ctia tiing nguén dién néu trén.
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S6 chi trén von ké c6 bang gia tri ghi trén nguén dién khong? Tai sao?
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2. Hiéu dién thé
Khé ning sinh ra dong dién ctia pin (hay acquy) dugc do bang hiéu dién thé (con goi la
dién dp) gitia hai ciic ctia no.
Hi¢u dién thé dugc ki hiéu bing chit U. Don vi do hiéu dién thé 1a von (V). Ngudi ta con ding
don vi milivon (mV) hodc kilévon (kV):
1mV=0,001V
1kV =1000V
Von ké la dung cy dung dé do hiéu dién thé.
Trong so d6 mach dién, von ké dugc ki hiéu nhu sau:

Do
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An toan dién: Céc ngudn dién dugc st dung trong thinghiém can ¢6 hiéu dién thé nh hon 40V. Khi tiép xc vi
cdc ngubn dién c6 hiéu dién thé trén 40V, dong dién chay qua o thé cd thé én t6i trén 70 mA; day 12 gid tri co thé
géy hai t6i co thé.

Hiéu dién thé mang dién dang st dung trong gia dinh em [a 220V, do d6 khong dugc dé cothé tiép xic tryc tiép
v6i cdc vat mang dién nhu 6 dién, day dién khdng duoc boc kin, vinguy hiém dén tinh mang.
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EMDAHOC

Cuong d¢ dong dién dic trung cho tdc dung manh, yéu ctia dong dién.
Cuong do dong dién dugc do bang ampe ke, c6 don vi la ampe (A), miliampe (mA).

Kha ning sinh ra dong dién cta pin (hay acquy) dugc do bang hiéu dién thé gitta
hai ciic ctia nd.

Hiéu dién thé dugc do bing von ké, c6 don vi la von (V), milivon (mV), kilévon (kV).

St dung dugc ampe ké dé do cudng do dong dién trong mach dién.
St dung dugc von ké dé do hiéu dién thé nguon dién.
Lua chon dugc nguén dién an toan trong khi tién hanh céc thi nghiém.
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MUCTIEU
m Do dugc cuding do dong dién va hiéu dién thé bang dung cu thyc hanh.
m V@ duge so 6 mach dién véi cac ki higu mo td ampe ké va von ké.

VY o
\if
Mot hoc sinh cho ring: “Béng dén tiéu thu dong dién, do dé cudng do dong dién sé gidm
sau khi di qua béng dén”. Em c6 dong y véi ban hoc sinh dé khong? Lam thé nao dé kiém
tra y kién ciia minh?
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| - Chuén bi

Banguéndién: 1,5V,3 V,6 V.

Bong dén pin 6V - 0,5 A.

Mot ampe ké c6 gidi han do tii 0,5 A trd 1én va ¢6 do chia nhd nhatla 0,01 A.
Mot von ké c6 gisi han do 1a 6 V va ¢6 d chia nho nhat la 0,1 V.

Mot cong tic.

Day néi.

Chudn bi bdo cdo theo mau goi y & cudi bai.
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3. Két qua
Hoan thanh bang ghi két qua thi nghiém vao v& theo mau Bang 14.3.

Bang 14.3. Két qua thi nghiém xdc dinh khéi lugng riéng ctia hon soi

BAO CAO THUC HANH

Ho va tén:... L6p: ...
1. Muc dich thi nghiém

Xdc dinh khdi lugng riéng ctia mot khéi gb hinh hop chii nhat, ctia mot higng chat
16ng, ctia mot vat c6 hinh dang bét ki.
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Il - Cach tién hanh
1. Do cuong 49 dong dién

Mic mach dién vé6i nguén dién 1a pin 1,5 V theo
so d6 Hinh 25.1. Khi d6 cong tic dang ngdt,
mach ha.

Dong cong tac va do gid tri cudng do dong dién
I, chay qua mach & vi tri (1) va ghi vao v& theo
mdu Bang 25.1.

Lip lai thi nghiém dé do cuong do dong dién [, tai
vi tri (2) va ghi vao v theo méu Bang 25.1.

Tién hanh lai thi nghiém véi nguén dién la pin
3Vvapin6V.

Vé so d6 mach dién cho thi nghiém trén.

K
o~ "'I =
Vitri (1)
Ny o Viu@
AN
O——

mSc dé mach dién
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2. Do hiéu dién thé

Do gid tri hiéu dién thé cta pin 1,5 V va ghi vao
v theo mdu Bang 25.2.

Mic von ké dé do hiéu dién thé hai dau bong
deén trong mach dién theo Hinh 25.2. Gia tri
nay chinh 13 hiéu dién thé gitia hai vi tri (1) va
(2) (Hinh 25.2). Cong tdc bi ngdt va mach ho.
Khi méc mach cén luu y néi chét (+) ctia von
ké véi chét c6 dong dién di vao bong dén; chét
(-) ctia von ké véi chét c6 dong dién di ra khoi
bong den.

DPong cong tic, doc gid trj hiéu dién thé trén
béng dén U va ghi vao vé theo mau Bang 25.2.
Thay pin 1,5 V bing pin 3 V valdp lai thi nghiém.
Vé so d6 mach dién cho thi nghié¢m trén.

LU Mach dién do higu dién thé U,
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BAO CAO THUC HANH

Ho va tén: ... Lop: ...
1. Muc dich thi nghiém
Do cudng do dong dién va hiéu dién thé trong mach dién don gian.
2. Chuén bi
- Dung cu thi nghiém: ...
3. Cac budc tién hanh
M0 ta cac budc tién hanh: ...
4. Két qua thi nghiém

Bang 25.1. Bang s6 liéu do cuong do Bang 25.2. Bang s6 liéu do hiéu dién thé
dong dién

Lan do 1, (A) 1, (A) Lén do U, (V) U (V)
Vitri1 Vitri 2
Pin1,5V 2 2 Pin1,5V 2 2
Pin3V ? ? Pin3V ? ?
Pin6V ? 2
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Nhan xét:

1. Em c6 nhén xét gi vé gid tri cuong do dong dién tai cdc vi tri 1, 22

2. Em c6 nhén xét gi vé cdc gid tri ctia hiéu dién thé hai dau bong den va gid tri hiéu
dién thé ctia nguon?

3. So sédnh két qua thi nghiém gitia cic nhém, li gidi sit khéc biét vé két qua thi nghiém
gitia cic nhém.
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Tuy theo cach mdc cdc dung cu dién véi nhau ma ta cd céch mac ndi tiép (Hinh 25.3a), cdch méc song song
(Hinh 25.3b). Ampe ké dugc méc ndi tiép véi dung cu cdn do cudng do dong dién. Von ké duge mdc song song
v6i dung cu can do hiéu dién thé.

a) Hai bong dén méc néi tiép b) Hai béng dén méc song song
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DBédo cidng do dong dién cin midc ampe ké vao mach sao cho dong dién di vao chét
duong va di ra tit ch6t am ctia ampe ké.

DE do hiéu dién thé, cin n6i hai ciic von ké véi hai ciic ctia ngudn hodc hai déu ctia
mot thiét bi dién.

Cén lya chon thang do phu hop khi stt dung ampe ké va von ké.

Do dugc cuong do dong dién trong mach dién biang ampe ké. Tl d6 xéc dinh dugc
mach dién la kin hay he.

Do duge hiéu dién thé bing von ké. Sti dung dugc von ké dé xdc dinh dugc pin ca
hay méi.
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Chuong VI
NHIET

s O JJ NANG LUGNG NHIET VA NOI NANG

MUCTIEV
m Néu dugckhdi niém nang lugng nhiét; khai niém noi nang.

m  Néudugc: Khimtvat duoc lam néng, cicphan tircta vat chuyén dong nhanh Ién va ndi nang clia vt t:

@ .

Ngay tit I6p 6, cdc em da dugc lam quen véi ning luiong nhiét. Theo em, ndng ligng nhiét la gi
va tai sao moi vit déu luén cé nang luong nay?
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Dé nhan biét dugc dang nang ligng trong cau hoi trén, can biet mot s6 tinh chat coban ctia
phén ti, nguyeén tii.

Vao nhiing nam cudi thé ki thii XIX, cac nha khoa hoc da xdc dinh dugc hai tinh chit co ban
sau diy ctia phén tli, nguyén ti:
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2. Chuén bi
Dung cuy thi nghiém: ...
3. Cic budc tién hanh
MO ta céc budc tién hanh: ...

4. Két qua thi nghiém

Hoan thanh céc bang ghi két qua thi nghiém xac dinh khéi lugng riéng ctia mét khéi go
hinh hép chii nhét, cia mét lugng nudc, ciia mot hon sdi (theo cic mau Bang 14.1; 14.2

va 14.3).

&

Trong thuc té nguti ta do khoi luong riéng ctia chat 16ng bang mot dung
cu goi la“ti trong ké” (con goi Ia phu ké) (Hinh 14.4). Dung cu nay hoat
dong dua trén dinh lut Archimedes (Acsimet) ma chiing ta sé hoc trong
chuong nay.

Cachssr dung ti trong ké do khdi lugng riéng clia chit 16ng: Rot cht 1ong vao
mot binh cao réi thé nhe ti trong ké vao dé né ndilo Iing. Khi ti trong ké nam
canbang, doc gid tri khoi lugng riéng cla cht I6ng trén thang do chia do tai
vitrima bé mt chdt16ng tiép xtc vdi ti trong ké.

~—Thang do chia d6

/Thén titrong ké

Vat lieu dam

W (@itong)
(CIELFTED T rong ke
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1. Nhiét do ctia vét cang cao, chuyén dong hon loan ctia cic phén ti, nguyén tii cdu tao
nén vt cang nhanh.

2. Gitiia cc phan tii, nguyén td ¢6 huc hit va Iiic ddy, goi la lyc tuong tdc phan tli, nguyén tii.
00 0 yIg<
a) b)

ITETETED Chuyén dong ciia phan tir trong vat c6 nhiét dé thap (a), trong vat c6 nhiét dé cao hon (b)
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Nam 1827, nha khoa hoc ngudi Anh Robert Brown (R6-b6t Brao, 1773 - 1858) khi quan sét béng kinh hién vi cic
hat phan hoa trong nudc dé théy ching chuyén dong khong nging vé moi huéng. Nguyén nhan gy ra chuyén
dong nay la do céc phan tif nudc chuyén dong hon loan va cham vao céc hat phan hoa lam cho céc hat nay chuyén
dong theo moi hudng.

® Phan tif nudc

meudng di ctia cac hat phan hoa mw cham ctia cac phan tif nuéc

trong thi nghiém ctia Brown vao hat phan hoa

Thinghiém ctia Brown cdn cho théy khi nhiét df ctia nu6c cang cao thi cachat phan hoa chuyén dong cang nhanh,
chiing t6 cdc phén ti nudc chuyén dong cang nhanh thi va cham vao céc hat phan hoa cang manh.
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& nhiét do trong phong, cic phan tii trong khong khi ¢6 thé chuyén dong véi téc do ti
hang trim téi hang nghin m/s. Tai sao khi m¢ mét lo nudc hoa & dau 16p thi phai mét hic
sau, nguoi & cudi l6p méi ngii thiy mui thom?




image217.png
Il - Khai niém nang lugng nhiét

Vi nhiét d6 ctia vat cang cao, chuyén dong hén loan ctia cac phén i, nguyén tii céu tao nén
vat cang nhanh nén chuyén dong nay ctia cdc phén tii, nguyén tit dugc goi la chuyén dong
nhiét. Nang lugng ma vat c6 dugc nhd chuyén dong nhiét dugc goi la ndng lugng nhiét (goi
tdt 1a nhiét nang).

Do moi vat déu dugc cdu tao tif cic phan tli, nguyén tii chuyén dong hén loan khong ngling
nén moi vat déu c6 nhiét nang. Khi lam tang nhiét do ctia vét thi nhiét nang ctia vat tang va
ngugc lai.

O

1. MO t4, gidi thich va thuc hién hai cich khéc nhau dé lam ting ning ligng nhiét ctia
hai ban tay minh.

2. Tim vi du thyc t€ vé su chuyén hod tii nhiét ning sang cic dang ning ligng khéc va
nguoc lai.
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111 - Khai niém ndi nang
1. Pong niing va thé nang ctia phin ti, nguyén ti
a) bong ndng
Do phan tti, nguyén tii chuyén dong hon loan khong ngling nén ching cé dong ning.
Phan tti, nguyén tti chuyén dong cang nhanh thi dong ning cang 16n.
b) Thé nang
Thé ning 13 ning higng ma vét c6 dugc nho tiong téc véi cac vat khac. Vi dy, moi vét &
quanh Trdi Dt déu tuong tac véi Trai DAt thong qua luc hip din nén déu c6 thé nang, goi
14 thé nang hap dan. D 16n clia thé ning nay phu thudc khodng cach gitia vat va Trai Dét.
Tuong tu nhu trén, cac phén t, nguyén tii tuong téc véi nhau thong qua luc tuong
tdc phén tli, nguyén ti nén chiing ciing c6 thé nang, goi la thé ning tuong tac phan tii,
nguyén ti (goi tit la thé nang phan ti, nguyén tt). Thé ning phén tii, nguyén ti ¢6 do
160 phuy thugc vao khoang céch gitia cic phan tli, nguyén .
2. Néi niang
Noi ndng ctia mot vat1a téng dong niing va thé ning clia cdc nguyén ti, phan tli ciu tao
nén vat.
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1. So sanh dong nang cha phén ti nudc &
Hinh 26.4a v6i dong nang clia phan tit nudc
& Hinh 26.4b.

2. So sinh noi ning ctia nudc trong hai céc &
Hinh 26.4.

b)

a)
(TP B6 tri thinghiém so sanh

ndi nang va ddng nang phan tdr clia nuc
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3. Sy ting, giam noi ning

Tha mot qua cdu kim loai & nhiét do trong
phong vao mét c6c nudc nong (Hinh 26.5)
thi nhiét d¢ ctia qud cdu ting lén con nhiét do
clia nudc gidm di. Nhiét d cla qud cdu ting
lén vi da nhan thém dugc nhiét nang tif nudc
néng, con nhiét do ctia nude néng gidm di do
da truyén b6t nhiét nang cho qua cau.

a) b)

w B4 tri thi nghiém vé sy thay
doi ndi nang ctia nudc va qua cau kim loai
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(21

Trong qud trinh trén, dong ning ctia phan tif nudc va nguyén tii kim loai; ngi ning ctia
nudc va clia qua cdu trong binh thay déi nhui thé nao?
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Khi vat dugc lam néng, cic phén i, nguyén tii cia vat chuyén dong nhanh lén, ndi nang
clia VAt tang.

)

Theo doi thi nghiém dun nudc (Hinh 26.6), c6 ngusi

khéng dinh: "

- Tiikhi bit ddu dun nidc téi khi ni6e bit dau soi thi
nhiét d6 ctia nudc ting dén.

- Khi nudc da s6i thi nhiét do ciia nudc khong ting
du vn tiép tuc dun.

Hay thdo luin dé trd 10i cic cau hoi sau:

1. Tai sao tii khi bt ddu dun t6i khi nudc bit ddu soi
thi nhiét d¢ cta nudc tang dan?

2. Khi nudc da soi, nhiét d¢ ctia nudc khong ting
du van tiép tuc dun thi nhiét ning ma nuidc nhan
dugc tit dén con da chuyén hod thanh dang nang
lugng nao?

B& tri thi nghiém
theo doi nhiét do cia nudc
khi dun soi
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EM DA HOC

= Niing lugng nhiét la ning lugng vat ¢6 dugce do chuyén dong nhiét.

= Noinang clia mot vat Ia 16ng dong ning va thé nang clia cdc phan (i, nguyén Wi céu tao
nén vat.

= Khi mot vat dugc lam néng, cic phan tli, nguyén ti ctia vat chuyén dong nhanh lén
va ndi nang ctia vat tang.

Gidi thich dugc cdc hién tugng don gian trong doi song c6 lién quan dén nhiét nang va
ndi ning. Vi dy, tai sao xoa hai tay vao nhau thi tay nong lén.
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Céch xdc dinh khéi lugng riéng ctia:

Mot khoi hinh hép chit nhét.
Mot lugng chit long.
Mot vat c6 hinh dang bét ki khong thim nudec.

EM CO THE

Biét digc mot vat lam bing chét gi bing cich do khoi luigng riéng ctia vat do.

So sanh dugc gid tri khéi lugng riéng clia nudc xac dinh trong thi nghi¢m nay va
khoi luigng riéng ctia nii6c cho trong Béng 13.3 (Bai 13). Tt d6, cho biét nhiing yéu
16 nao c6 thé dan t6i su chénh léch gitta hai gid tri nay.
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MUCTIEU
Do dugc nang lugng nhiét ma vét nhén dugc khi bi dun néng.

QL\»
Khi mudn dun soi mot igng nudc xdc dinh can cung cdp bao nhiéu nang ligng nhi¢t?
Lam thé nao dé do dugc ning ligng nhiét dé?
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Q = m.c. At = 1.4200 (100 — 20) = 33600 (J)
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1 - Chuan bi

Trong cdc bai hoc trudc ta da biét dong dién c6 tic dung nhiét. O bai nay, ching ta stt dung
ngudn nhiét 1a day dét dugc dit trong binh nhiét ligng ké. Khi dong dién chay qua déay dét
dit trong binh nhiét lugng ké, ning lugng dién sé chuyén hod thanh ning luigng nhiét dé
dun nong nudc.

(1)

=\

Binh nhiét lugng ké (1) c6 day dét,

que khudy.

Nhiét ké (2).

Dung cu do ning lugng dién do
nguén di¢n cung cp: joulemeter (3).

- Nguén dién 12V (4).

— B6n day néi (5).

- Mot lugng nudc sach. Dung cu thi nghiém do nang lugng nhigt
Il - Cach tién hanh

D6 mot ligng nude xdc dinh vao binh nhiét higng ké sao cho nuidc ngap day dét va dau do
clia nhiét ké.
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B6 tri thi nghiém nhu Hinh 27.2. Luu y méc chinh xdc hai day tif nguén dién vao joulemeter
va hai day néi tif joulemeter vao day dét bén trong binh nhiét lugng ké.

Lua chon cai dit trén joulemeter dai ligng cin do la nang lugng.
Khudy lién tyc nudc trong binh va doc gid tri nhiét d¢ ban ddu t, ctia nude.

Bt cong tic ngudn dién d€ nguén hoat dong, dong thoi khudy nhe nudc trong binh dén khi
nhiét do tang 3 °C so vdi gid tri ban du, doc gid tri nang higng dién trén joulemeter va ghivao
v theo mau bang s6 liéu trong bio cdo thyic hanh.

Tiép tuc khudy nudc trong nhiét lugng ké va doc gia tri trén joulemeter khi nugc trong binh
ting nhiét do 1an lugt 12 6 °C, 9 °C so véi nhiét d6 ban déu va ghi vao v& theo mau béng s6
liéu trong bdo cdo thiic hanh.
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~ Tét cong tic nguén dién.

Lap lai thi nghiém véi lugng nudc trong binh nhiéu hon lugng nudc trong thi nghiém lan 1.
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Bé tri thi nghiém do nang lugng nhiét
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BAO CAO THUC HANH

Ho va tén: ... Lop ...
1. Muc dich thi nghiém

Do ning lugng nhiét ma nudc trong nhiét lugng ké nhin dugc thong qua do ning higng
dién ctia dong dién bang joulemeter.

2. Chudén bi
Dung cu thi nghiém: ...

3. Cac budc tién hanh

MO té cdc budc tién hanh: ...
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4. Két qua thi nghiém

Bang 27.1. Bang s6 liéu do ning lugng

nhiét lan 1

Bang 27.2. Bang s6 liéu do ning lugng
nhiét 1an 2 véi lugng nudc nhiéu hon

Lan do t(°C) Nang luong Lan do t(°C) Nang lugng
nhiét nhiét
Bt dau do ? ? Bat dau do ? g
Tang 3°C ? ? Tang 3°C ? ?
Tang 6°C ? ? Tang 6°C ? ?
Tang 9°C 2 2 Téng 9°C ? ?

Nhén xét:

1. Tu két qua thi nghiém, nhan xét vé nang lugng nhiét can thiét dé dun néng nudc.
2. Uéc tinh ning lugng nhiét cn thiét dé dun lugng nudc trong nhiét lugng ké t6i soi
4100 °C dugc khong? Gidi thich cau tra 16i ctia em.
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Nhiét lugng la phan nhiét nang ma vat nhan duoc hay mat di trong qud trinh
truyén nhiét. Nhiét lugng cin cung cép cho m (kg) nudc tang tirnhigt dot, (C)
dén nhiét do t, (°C) dugc tinh bang cong thiic:

Q=mc (tl—t,).
Trong d6 ¢ goi la nhiét dung riéng ctia nudc cé gid tri bang 4180 (J/kg.K).
Ngu®i dau tién do gid tri nay la nha bac hoc James Prescott Joule.

LU RAER James Prescott Joule

(1818 - 1889)
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Cidch do ning lugng nhiét ma vat nhan dugc khi bi dun néng bing cich st dung
joulemeter.
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= Tinh dugc ning ligng nhiét ma nudc trong nhiét ligng ké nhin dugc khi bi dun
néng bang céch st dung joulemeter.

= Tinh dugc nang ligng nhiét dé dun s6i mot lugng nudc xdc dinh.
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MUCTIEY

m Ly dugcvi du vé hién tugng dan nhiét, ddi luu, biic xa nhiét va md t so lugc sy truyén nang lugng trong
mdi hién tugng do.

® Phan tich dugc mdt so vi du vé cong dung cla vat dan nhiét tét, cng dung cta vat cach nhiét tot.
® Mo ta dugcsytruyén nang lugng trong higu ing nha kinh.
m Van dung kién thic vé sy truyén nhiét gidi thich mot sé hién tugng don gidn thuang gap.

@.

Theo em, nang higng nhiét c6 thé truyén duigc trong cdc moi trudng nao sau day: chdt rdn,
chdt I6ng, chdt khi, chan khong? Hay tim hién tugng trong thic té dé minh hoa cho y kién
ctia minh.
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| - Dan nhiét
1. Hién tugng dén nhiét

)

Thi nghiém

Chudn bi (Hinh 28.1):

- 'Thanh déng AB mdc vao gié thi nghiém.

- Cécdinha,b,c,d, e, gin bang sép vao thanh
dong.

- Deén con dit dudi ddu A ciia thanh déng,

Tién hanh: Ding dén cén dét néng dau A cta

thanh déng, quan sit hién tugng xay ra déi voi

cac dinh a, b, c,d, e.

B4 trf thi nghiém tim hiéu
1. Mo ta hién tugng xdy ra d6i véi cac dinh. sy dan nhiét

2. Dinh roi xuéng chiing to diéu gi?

3. Dinh lan luot roi xuéng theo thi tu nao?
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Hién tugng truyén ning luigng nhu trong thi nghiém trén goi 1a hién tugng dén nhiét.
Khi ddu A dugc d6t nong, cic nguyén tif déng & dau A chuyén dong nhanh 1én, dong ning
ctia chiing tiang. Khi va cham véi cdc nguyén tli bén canh c6 dong nang nho hon, cic nguyén
tli & dau A truyén b6t dong niang cho cac nguyén tif nay lam cho dong ning ctia chiing tang.
Cii thé, thong qua va cham cdc nguyén tii truyén ning lugng tii ddu A dén dau B.

Trong vt ran dugc ciu tao tif cdc phan tii thi sy truyén ning higng la do va cham gitia céc
phan ti.

Nhu véy, ddn nhiét la sif truyén néng lugng truc tiép tif cic nguyén tii, phan tit co dong nang
16n hon sang cac nguyén tii, phan ti ¢6 dong ning nho hon théng qua va cham.
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2. Vat dan nhiét tot, vat cach nhiét t6t
Vat dugc cdu tao tii nhiing cht, vét liéu, c6 thé dan nhiét t6t dugc goi la vat dan nhiét tot; vat
duigc cdu tao tii nhitng chat, vatliéu c6 thé can trd 6t sy dan nhiét goi la vat cdch nhiét tot.
Néu coi kha ning dan nhiét ctia khong khi la 1 thi kha ning dan nhiét ctia mot s6 chét va vat
liéu c6 gid tri gin diing nhu sau:
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Béng 27.1. Kha niing dan nhiét ctia cdc chit/vat liéu khic nhau so v6i khong khi

Len 2 bit 65
Go 7 Thép 2 860
Nudc 25 Nhom 8770
Thuy tinh 44 Pong 17 370

)

Hay thdo ludn vé cic cau hoi dudi day dua trén viéc phan tich cong dung ctia vat dén
nhiét t6t va vat cich nhiét t6t:
1. Tai sao chdo dugc lam béng kim loai con can chio digc lam béing gé hodc nhya?

2. Tai sao nha méi ng6i thi mua hé mat hon, mua déng &m hon nha mai ton?

3. Phén tich cong dung dén nhiét t6t, cach nhiét t6t ctia tiing bo phan trong mot s6
dung cu thuong dung trong gia dinh.
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Noi ndu
bén tron

Mim
nhiét

Thin (v6)
2 o

Chon chite
ning
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11 - Déi luu
1. Thi nghiém

)

Chudn bi:

- Hai 6ng nghiém dung nuéc: 6ng
(1) 6 gén vién sap & ddy, 6ng (2)
c6 gdn vién sdp & miéng 6ng. .

- Dén con va cic gid do. ;

Tién hanh:

- Dun néng nudc & gan miéng 6ng
nghiém (1), quan sit xem miéng
sdp c6 bi néng chdy hay khong
(Hinh 28.2a). a)

- Dun néng ddy 6ng nghiém (2)
mot thoi gian dai gin bing thoi
gian dun néng 6ng nghiém (1),
quan sit xem vién sap c6 bi nong
chay hay khong (Hinh 28.2b).
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@

Hay giai thich hién tugng xdy ra trong hai thi nghiém trén.
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2. Truyén nhiét bing déi luu

Chit 1ong va chit khi (goi chung la cht Ivu) dan nhiét kém.
Tuy nhién, khi dun néng ddy 6ng nghiém thi chi sau mot thoi
gian ngdn, tit cd nudc trong 6ng nghiém déu nong lén.

Hién tugng ndy chiing t6 chit luu tuy dén nhiét kém nhung
van ¢ thé truyén nhiét t6t. Véy, chdt luu truyén nhiét bing
cich nao?

Péiluu
trong chat léng

Thi nghiém m6 ta & Hinh 28.3 gitp chung ta hiéu vé sy truyén
nhiét trong chét long.

Biit mét goi nhod dyng cdc hat thude tim vao ddy mot binh thuy tinh ding nudc réi dung
deén c6n dun nong ddy binh & vi tri gdn géi thude tim. Nude & gan ngon ltia dén c6n nhin
dugc nang lugng, nong lén, di chuyén thanh dong nudc néng di lén trén, dong thoi nude
lanh & trén ciing di chuyén thanh dong di xuéng dudi dé nhan nang lugng tit ngon ltia dén
c6n. Cac dong nude néng, lanh di chuyén nguge chiéu nhu trén dugc goi la dong déi luu.

Hién tugng truyén nhiét nho dong déi luu goi la su déi luu.
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1. Tai sao khi d6t nén thi canh quat trong hinh Hinh 28.4 lai quay.
2. Tim thém vi dy vé sy d6i luu trong thujc té.

maéi luu trong chat khi
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11l - Biic xa nhiét
Ngoai 16p khi quyén bao quanh Trai Pat, khodng khong gian con lai gitia Mt Trdi va Trai
Dit la chan khong. Tuy nhién, hing ngay Mit Trdi vin khong ngting truyén ning ligng téi
Trdi Bat. Vay ning lugng dugc truyén tit Mit Troi t6i Trdi D4t bang cidch nao?
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1. Thi nghiém

O

Chudn bi:

— Mot binh thuy tinh da pha den, bén trong c6 dit
mot nhiét ké.

- Den dién day toc.

- Tdm go day.

Tién hanh:

— B6 tri thi nghiém nhu Hinh 28.5.

- Bat den, theo dai sy thay d6i nhiét d ctia nhiét ké
khi chua dit tém gb (Hinh 28.5a).

- Dat tdm g6 vao gitia deén va binh thay tinh (Hinh
28.5b), theo doi sy thay d6i nhiét do chia nhiét ké.

1. Taisao trong thi nghiém & Hinh 28.5a thi nhiét d¢
trong binh thtty tinh ting dén con trong thi nghiém
& Hinh 28.5b thi nhiét d¢ trong binh thuy tinh lai
giam dan vé nhiét d6 ca?

2. C6 phii sy truyén nhiét tif dén dén binh thuy tinh Ia
dén nhiét va d6i luu khong? Tai sao?

&)

a)
&

b)

SLLLPE T B tri thi nghiém

tim hiéu burc xa nhiét




image247.png
2. Sy truyén nhiét bang biic xa nhiét
Thi nghiém trén chiing t6 ning ligng nhiét da dugc truyén bing céc tia goi la tia nhiét.
Tia nhiét ¢6 mot 8 tinh chét giéng tia sing nhu mang nang lugng, truyén thing, phan
xa, khéng truyén qua cic vat chin sing,... Vat nhan dugc tia nhiét thi nong 1én. Hinh thiic
truyén nhiét nay dugc goi la biic xa nhiét.
Mit Troi truyén dugc ning lugng t6i Tréi DAt la nho biic xa nhiét, vi céc tia nhiét c6 thé
truyén ngay ca trong chan khong.
Kha nang hap thu va phan xa tia nhiét cia mot vat phu thugc tinh chat mat ngoai ctia né. Mat
ngoai clia vt cang xu xi va cang sim mau thi vat hdp thu tia nhiét cang manh; mit ngoai ctia
vit cang nhin va cang sdng mau thi vat phan xa tia nhiét cang manh.




image248.png
(0

1. Diling gan mot bép Itia, ta cam thdy néng. Nhiét

Nat
nang ma co thé nhin dugc tii bép chi yéu la do dan
nhiét, d6i viu hay biic xa? Tai sao? Hai mat thuy tinh
2. Tai sao muia hé ngudi ta thuong mic 4o mau tring, tréang bac

it mic 4o mau den?

3. Phich (binh thuy) la dung cu dung dé giti nudc . )
noéng, 6 hai 16p thuy tinh. Gitia hai I6p thuy tinh b
1a chan khong. Hai mit d6i dién ctia hai 16p thuy Lop chan khong
tinh thuong dugc trang bac. Phich c6 nut day kin.
Hay phan tich tdc dung ctia cdc bo phan sau day . X
ctia phich: 16p chan khong; hai mat thuy tinh mcau tao rugt phich

n \ (binh thuy)

trang bac; nut.
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e

(o thé nguai ludn truyén nhigt ra moi trudng bén ngoai nhung van gitnhiét do khong ddi vao khoang 37 °C.
Néu khong truyén nhiét ra bén ngoai thi chi sau 1 gier1a nhiét do co thé ngudsi 6 thé tang thém 3 °C.

Trung binh 60% nhiét do con nguai truyén ra bén ngoai dudi dang bic xa, 15% du6i dang doi luu, chi ¢6 5%
dudi dang dan nhiét, con lai do cdc nguyén nhan khéc.
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3. Hiéu ting nha kinh
a) Biic xa nhiét ciia Mat Trdi va biic xa nhi¢t cia Trdi Ddt

Nhiét dé trung binh ctia bé mat Mat Troi khoang
6000 °C nén biic xa nhiét ctia Mt Troi 1a nhiing biic
xa manh c6 thé dé dang truyén qua 16p khi quyén
Trdi Pt va cdc chit rin trong sudt khic. Nhiét do
trung binh ctia bé mat Trai D4t chi khoang 18 °C nén
buic xa nhiét ctia Trdi Dat 1a nhiing biic xa yéu, khong
vigt qua dugc 16p khi quyén bao quanh Trai Ddt,
khéng vugt qua dugc ngay ca ciclp kinh trong sudt.

Nguidi ta da dya vao si khdc nhau ctia hai loai biic xa
ndy dé lam nha lgp kinh tréng cay nham gii lai nhié¢u
ning lugng mit troi hon, gitip cdy trong trong nha lgp
kinh phat trién manh mé hon. Tic dung giti biic xa nhiét
nay ctia nha lgp kinh dugc goi la hiéu iing nha kinh.

@&

Tai sao trong thi nghiém Hinh 28.8, nhiét d6 ctia c6¢

nudce dit trong 16ng kinh lai cao hon nhiét dg ctia c6c

nudc dit ngoai 16ng kinh? BG tri thi nghiém
minh hoa hiéu tng nha kinh
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b) Hiéu ting nha kinh khi quyén

Hing ngay Mit Troi truyén vé Trdi Ddt dudi hinh biic xa nhiét mét higng ning lugng
khéng 16, 16n gédp khoang 20 000 lin téng ning ligng ma con ngudi sti dung. Trai Dat
hap thy mét phén nang lugng nay, déng thoi phan xa lai mét phan dudi hinh thiic biic xa
nhiét cha Trai Dat.

Bdu khi quyén bao quanh Trdi Dét ¢ tdc dung giong nhu mét nha lop kinh, giii lai biic xa
nhiét ctia Trdi D4t lam cho bé mat ctia Trai DAt va khong khi bao quanh néng 1én. Do sy
tuong tu d6 ma hiéu ing ndy ctia bdu khi quyén dugc goi la hiéu ting nha kinh khi quyén,
thudng dugc goi tat la hiéu ting nha kinh. Trong khi quyén thi khi carbon dioxide (CO,)
dong vai trd quan trong nhat trong viéc gy ra hiéu ting nha kinh.
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\

Mot phan buc xa nhiét Mat Trai

\’ dugc khi quyén phan xa lai
¢

Buic xa nhiét ctia Trai Bat
dugc khi quyén phan xa
vé Trai Dat

Phén 1&n b xa nhiét Mat Troi
truyén qua khi quyén

Khi quyén

mméu tng nha kinh khi quyén

O

Hay thdo luan vé nhiing vin dé sau day:

1. Mo ta su truyén ning lugng trong hi¢u (ing nha kinh khi quyén.

2. Nhiing nguyén nhén nao lam ting nhanh ham ligng CO, trong khi quyén va nhiing
bién phép nao c6 thé lam gidm su ting ham hugng CO, trong khi quyén?

3. Emva cacban c6 thé lam gi dé gép phén cu thé vao viéclam gidm hiéu @ing nha kinh
dé g6p phin 6n dinh nhiét do bé mat Tréi Dat.




image253.png
EMBDAHOC

Dén nhiét Ia sy truyén ning lugng tryc tiép tli cic phan ti c6 dong ning 16n hon
sang cac phén tli ¢6 dong nang nho hon qua va cham. Chét rin dén nhiét 6t, chét
16ng va chat khi dan nhié¢t kém.

D6 Iviu [ sy truyén ning lugng bing céc dong chit It di chuyén tii ving néng hon
lén viing lanh hon trong chét luu.

Biic xa nhiét la sy truyén nang lugng thong qua tia nhiét. Tia nhiét c6 thé truyén
trong chan khong.

Su truyén ning lugng trong hiéu (ing nha kinh.

Biét Iya chon vat li¢u ddn nhiét, vat liéu cach nhiét thich hgp cho cdc d6 dung trong
nha, loai va mau vai thich hgp cho trang phuc theo cic diéu kién thoi tiét khac nhau.

St dung ning lugng nhiét mot céch khoa hoc, tiét kiém.
Van dong ngudi khac stt dung ning lugng nhiét mot cach khoa hoc, tiét kiém.
Dé xudt dugc bién phap cu thé dé lam gidm tdc hai ctia hiéu ting nha kinh.
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MUCTIEU
= Thyc hién thi nghiém dé chiing t6 dugc cac chdt khéc nhau nd vi nhiét khdc nhau.
m Ldy dugemot so vidu vé cong dung va téc hai ctia su ndvi nhiét.
= V4n dungkién thicvé synd vi nhiét, gidi thich mot sé hién tuong don gidn thudng gap trong thuc €.

@ .

‘Thdp Eiffel bang thép cao 324 m & thii d6 Paris nuidc Phdp
la thdp béng thép ndi tiéng thé gidi. Cdc phép do chiéu
cao ctia thdp vao ngay 01/01/1890 va ngay 01/07/1890
cho thdy trong vong 6 thdng thdp cao hon thém 10 cm.
Chdng l&é mt cdi thdp bing thép lai cd thé “I6n 1én” dugc?
Em c6 thé gidi thich dvgc hién tugng nay khong?
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| - Su nd& vi nhiét ctia chat ran

O

Thi nghiém
Nguoi ta dung thi nghiém mo td & Hinh 29.1 dé
tim hiéu su nd vi nhiét ctia cc chét rin khac nhau
(Hinh 29.1).

Ba thanh nhom, déng, sit (1).

Khay ding con va tdm chin ddy khay dung con
dé€ ddm bao cc thanh tang nhiét d¢ giong nhau
(2).

B¢ phén ghi d dan n6 cta cac thanh, mét ghi
vach va kim chi thi (3). mThi nghiém vé sy nd vi
Khi d6t con trong khay, déy ndp chin lén khay, nhiét ctia chat ran

thi thdy cac kim chi thi quay. Kim ting v6i thanh nhom quay nhiéu nht, kim ting
v6i thanh sit quay it nhét.

Khi tét dén c6n cdc kim chi thi lai ddn quay vé vi tri ca.

Nhan xét vé sy nd vi nhiét ctia cdc chat rin khac nhau.
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O

Tu thi nghiém trén hay rit ra nhan xét vé sy nd vi nhiét ctia céc chit nhom, déng, sit.
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AN

Hai thanh kim loai dong, sit digc ghép chijt vao nhau tao thanh mét bang kép. Hay cho
biét hinh dang ctia bang kép sé thay d6i nhu thé nao khi:

a) Quay thanh kim loai cho mit sit & duéi va ho néng bing dén con (Hinh 29.2a).

b) Quay thanh kim loai cho mit dong & dudi va ho néng bang dén coén (Hinh 29.2b).
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Il - Su' nd vi nhiét cta chat long

)

Thi nghiém
Chudn bi: Mot binh thiy tinh dung nude
mau cé 6ng thuy tinh xuyén qua nut

(Hinh 293); mét chau thuy tinh ding Mucqudcmey
nude néng va mot chau thuy tinh dyng ¢
nudc lanh.
Tién hanh:
1. Patbinh thiy tinh vao chau nuéc néng.
Quan sit va gidi thich hién tugng xdy ra
v6i nudc mau trong 6ng thuy tinh. Nudc Nuéc Nuéc
2. Léy binh thuy tinh i chdu nudc néng néng lanh
ra dat vao chau nudc lanh. Quan sat va e\ o
gidi thich hién tugng xdy ra véi nudc msu oovinlictclzdiationy
mau trong 6ng thuy tinh.
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1. Hinh 29.4 m6 ta thi nghi¢m
vé sund vi nhiét ctia cac chét
long khic nhau. Hay mo ta
thi nghiém va rut ra nhén
xét vé sy nd vi nhiét ctia cac
chét 16ng khéc nhau.

2. Tim thém vi du vé sy nd vi

nhiét ctia chdt long. msu nd vi nhiét ctia cac chat 1dng khac nhau
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&

Sund vi nhiét dac biét cta nudc:
—  Khinhiét do tang tir 0 °C dén 4 °C thi khéi lugng
riéng ctia nudc tang tic thé tich cia nudc gidm.
— Khi nhiét do tang tit 4 °C dén 8 °C thi khi lutong
riéng ctia nudc gidm tifc thé tich cta nudc ting.
— Do c6sundvinhiét dacbiét nhu trén nén nudc &
4°C 6 khai lugng riéng I6n nhdt, nghia la nudc
44 °Cndng nhét so véi nudc & cdcnhiét do khac.
Tinh chat dac biét nay clia nudc gidp ching ta hiéu
dugc s phan bo nhiét do cta caclop nudc khinhiét do
ngoai troi xudng dudi 0 °C: Lép nudc & ddy ho 6 nhiét (IR Nhigt do ciia nudc trong hé khi
0 4°C, cac 16p nuGc & trén c6 nhiét do thép hon (Hinh nhiét d6 ngoai troi xudng dudi 0 °C
29.5). Nhes d6 cdc loai thuy san c6 thé song duoc du
nhiét d6 ngoai trgi xudng dudi 0°C.
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Il - Su né vi nhiét cta chat khi

O

Thi nghiém

Chudn bi:

Tién hanh:

Binh cdu v6i nut cao su c6 6ng thuy tinh
Xuyén qua.
C6e nudc mau.

Nhiing dau 6ng thuy tinh xuyén qua nut cao
su vao nudc mau.

Dung ngon tay cdi bit chit ddu con lai ctia 6ng )

roi rit 6ng ra khoi nudc sao cho trong 6ng m&; n& vi nhiét ctia chét khi
con giti lai mot giot nudc mau (Hinh 29.6a).

Lap nit cao su c6 gin 6ng thuy tinh trén vao binh céu.

Quan sat, mo ta va giai thich hién tugng xdy ra d6i véi giot nudc mau trong 6ng thuy
tinh khi chi céin xoa hai tay vao nhau réi dp vao binh ciu.





image263.png
@

1. Tai sao tli thi nghiém trén ta c6 thé n6i chdt khi nd vi nhiét nhiéu hon chat 16ng?
2. Tim vi du vé su nd vi nhiét cia chét khi.
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3. Dua vao Bang 29.1 it ra nhan xét vé sy nd vi nhiét ctia cac chat khac nhau: rin, 1ong
va khi.

Bang 29.1. D¢ ting thé tich ctia 1 000 cm? cdc chdt khdc nhau khi nhiét d¢ ting thém

502C;

Chét khi Thé tich Chatléng Thé tich Chét rén Thé tich

tang thém tang thém tang thém
Khong khi 183 cm’ Rugu 58 cm’ Nhom 3,45 cm’
Hoi nudc 183 cm? Dau hoa 55 cm’ Déng 2,55 cm?

Khi oxygen [183 cm? Thuy ngan 9 cm? Sat 1,80 cm’
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IV - Cong dung va tac hai ctia su né vi nhiét

i

Cong dung

Su nd vi nhiét ctia cdc chit c6 nhiéu cong dung. Sau ddy 1a mot s6 vi du:

Sui nd vi nhiét ctia chat 1ong, chét khi dugc ding vao viéc ché tao cac loai nhiét ké khac nhau.
Sii nd vi nhiét chia chét khi digc dung vao viéc ché tao céc loai khinh khi cdu (Hinh 29.7a).

Sui nd vi nhiét ctia cdc chét rin khac nhau dugc sti dung trong viéc ché tao cac bing kép diing
trong viéc dong ngit ti dong cac dung cu dung dién.

Néivao
mach dién

a) Khi cau b) Bang kép déng ngat mach dién
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Chuéng dién
Pong Ngat
+
Nguén dién T

Bang kép
c) Bang kép bao chay d) Bang kép trong ban la

1. Mo ta hoat dong ctia céc loai bang kép trong Hinh 29.7 b, ¢, d.
2. Tim thém vi du vé cong dung ctia su ng vi nhiét.
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Lusi Ilem Cén (muol) dao
Céikhau

o~





image268.png
2. Tac hai
Su nd vi nhiét ciing 6 thé c6 tac hai véi thién nhién va cudc s6ng ctia con ngudi. Sau day la
mot 6 vi dy:

- Su nd vi nhiét 1a mét trong nhiing nguyén nhan lam cho muc nudc bién dang lén, dan dén
thu hep dit & nhiing viing ven bién, ting su xdm nhdp mén vao nhiing ving dét con lai,...
anh hudng khong nhiing dén thién nhién ma dén ci cudc séng ctia con nguoi. Cac nha khoa
hoc da canh béo néu khong c6 céc bién phap phong ngtia thich hgp thi chi khodng 60 nam
niia c6 thé ¢6 trén 1/2 dién tich Dong biing song Ctiu Long sé ¢6 thé chim trong nudic bién.

— Su nd vi nhiét ctia chit rin c6 thé tao ra luc c6 cudng do ciic manh du stic lam bién dang
dudng sit, dudng 6ng ddn nidc, dan khi,... c6 thé gay ra tai nan nguy hiém.
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a) Ché néi thanh ray xe Itia b) Ché néi 6ng déan khi

m Ung dung ctia sy n& vi nhiét trong thuc té

@

1. Tai sao chd néi ti€p hai dau thanh ray xe ltia, hai ddu 6ng dén khi lai dugc cdu tao
nhu Hinh 29.87
2. Tim thém vi du vé tac hai ctia sy nd vi nhiét.
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EM DA HOC

Céc chat nd ra khi néng lén, co lai khi
lanh di.

Céc chét rin, long khéc nhau nd vi
nhiét khic nhau. Céc chit khi khac
nhau nd vi nhiét giéng nhau.

Chat khi nd vi nhiét nhiéu hon chat
16ng, chat long nd vi nhiét nhiéu hon
chét rdn.

Sund vinhiét c6 thé ¢6 ich nhung ciing
c6 thé 6 hai.

Gidi thiéu duigc hoat dong va cong
dung ctia bang kép trong cdc thiét
bi ty dong.

Giai thich dugc mot s6 hién tugng
don gian c6 lién quan dén sy nd
vi nhiét.
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GIAI THICH MOT SO THUAT NGT

- Py
DUNG TRONG SACH

Ampe ké (ammeter): dung cu dung dé do cuong do dong dién trong mach dién.
Ap luc: lc ép c6 phuong vudng géc véi mit bi ép.
Ap sudt: dic trung cho téc dung ctia p luic 1én mat bi ép, dugc tinh bang do 16n clia

AT B 64
ap lic trén mot don vi dién tich bi ép.
Bién doi hod hoc: 13 qud trinh bién déi chét, trong dé ¢6 su tao thanh chit méi. 12
Bién déi vat Ii: 12 qua trinh bién déi chat, trong d6 khong c6 su tao thanh chat méi. 11
Bién tré:loai dién trd ma gid tri c6 thé thay déi. 10
Biét hod: hién tugng cdc t€ bao sinh ra c6 cdu tric va chiic nang khong giéng té bao 136
da sinh ra n6, tiic la xudt hién mot loai té bao mai.
Biic x nhi¢t: hinh thic truyén nhiét bing cdc tia nhiét di thing (cht yéu la tia hong 113
ngoai) mang ning lugng tii nguén néng tGi vat khéc.
Cdu dao ty dong: bo phan bao vé mach dién, tu dong ngit mach dién khi dong dién 01
chay trong mach ting lén viigt mic cho phép.
Chat xtic tdc: 1a chdt lam ting t6c d phan dng nhung sau phan ting vin giti nguyén 33
vé khdi lugng va tinh chit hod hoc.
Cholesterol: mét loai lipid c6 trong mau, tham gia vao qua trinh hoat dong cua té
bao sgi than kinh, sin xudt mot s6 loai hormone, déng vai tro quan trong gitp co 139
thé hoat dong binh thudng va khoé manh.
Chuéng dién: dung cu phat ra im thanh khi ¢6 dong dién chay qua. 91
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Chat xtic tdc: 1a chdt lam ting t6c d phan dng nhung sau phan ting vin giti nguyén

nudc dé tao thanh dung dich bao hoa & nhiét do, p sudt xdc dinh.

vé khéi lugng va tinh chit hod hoc. B3

Cholesterol: mét loai lipid c6 trong mau, tham gia vao qua trinh hoat dong cua té

bao sgi than kinh, sin xudt mot s6 loai hormone, déng vai tro quan trong gitp co 139

thé hoat dong binh thudng va khoé manh.

Chuéng dién: dung cu phét ra &m thanh khi c6 dong dién chay qua. 91

Cd quan dich: noi téc dong ctia mot loai hormone, d6 c6 thé 1a mot co quan hoic

mot tuyén noi ti€t. Vi dy: tuyén gidp la co quan dich ciia hormone TSH do tuyén yén

tiét ra. Céc té bao ctia cdc co quan dich c6 thy thé dic hiéu dé ti€p nhin hormone. 157

Mic du ciing duigc van chuyén trong mau nhung méi hormone déu c6 mét co quan

dich xéc dinh.

Cudng do dong dién: dai lugng dic trung cho tdc dung manh, yéu clia dong dién. 9
D Dong dién: dong chuyén doi c6 huidng clia cac hat mang dién. 88
D Didt (diode): linh kién dién tii chi cho phép dong dién di qua né theo mot chiéu ma 10

khong theo chiéu ngugc lai.

Dién trd: cua vit dan 1a dai lugng dic trung cho tinh chit can tré dong dién ctia o]

vt do.

Don bdy: loai mdy co don gidn gébm mot thanh cling cé thé quay quanh mét 75

diém tya.

D tan: d tan chia mot chét trong midc la s6 gam chét d6 hoa tan trong 100 gam 21
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D6i luu: hinh thic truyén nhiét bing cdc dong chit 16ng hodc cht khi.

112
Hiéu sudt ctia phdn iing: dugc tinh bang ti s6 gitta ligng chit san phdm thu dugc 29
theo thuic té va lugng chat dé tinh theo li thuyét.
Hoagt hod: qué trinh chuyén tii trang thdi khong hoat dong hodc kém hoat dong sang 136
trang thdi hoat dong hon.
Huyét dp: dp lic méu téc dong lén thanh mach. 138
Huyét sdc t6: con goi la hemoglobin, 1a mot protein phiic tap chta sat, c6 nhiém vu
vin chuyén oxygen trong co thé. Huyét sdc t6 c6 mau do, digc chiia trong té bao 138

héng cdu clia nguoi va dong vét c6 vi.
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Joulemeter (Jun ké): 1a thiét bi c6 chic ning dung dé do dong dién, dién dp, cong

3! | s & : - 9
sudt va ning lugng dién cung cdp cho mach dién.
K Khéi lugng riéng: dic tring cho su phan b6 chdt ¢ cac diém khdc nhau cia mot vit, 56
dugc xdc dinh bing thuong s6 gitia khdi lugng va thé tich cta vat.
L Luic ddy Archimedes: lvc tac dong bai chat luu (chét long hodc chat khi) lén mot vat 7
thé nhiing trong noé.
M Mach dién: tap hop gom nguén dién va cac thiét bj tiéu thy dién dugc két néi voi 01
nhau bdi day dén tao thanh mach kin.
Mién dich chii dong: co thé san xudt khang thé trudc sy hién dién ctia mot khéng 164
nguyén.
Mién dich nhén tgo: loai mién dich mang tinh dic hiéu, dugc hinh thanh sau qua 136
trinh nhiém mam bénh hoic tiém vaccine.
Mol: Mol 1a lugng chét c6 chiia N, (6,022 - 10*) nguyén tif hodc phan ti chit dé. 16
Moment luc: dai lugng dic trung cho tdc dung lam quay cta lyc. 76
" Nang triing: v boc chia té bao trling & bén trong, sau khi triing rung, phin vé boc
Symac i N 167
con lai sé phat trién thanh thé vang.
Nguyén bao sgi: loai té bao dang bau dyc ¢6 trong mo lién két, c6 khi ning phan
chia va phan hod cho ra céc té bao sgi, tong hop collagen tao nén sgi collagen, c6 vai 164
trd quan trong trong qué trinh téi tao da va lam lanh t6n thuong da.
Nguyén bao lympho: dang lympho bao vin gilt nguyén & trang théi chua 136
trudng thanh.
Nhii chdp: chit dich gém bach huyét va cic chét béo tu do hinh thanh ¢ rugt non, c6
mau nhu sifa (do d6 trong tén goi mdi c6 ti nhi, nghia la sita) va dugc van chuyén 134

trong mach nhit chip, mot dang mach bach huyét.





image277.png
Noi ndang: tong dong ning va thé ning clia cic phan ti cdu tao nén vat. 105

P Phdn ting tod nhiét: la phin ting giai phong nang lugng (dang nhiét) ra moi truong 14
xung quanh.
Phdn ting thu nhiét: la phan Gng hip thu nang ligng (dang nhiét) tii moi truong 14
trong sudt qué trinh phan ng.

T Thé vang: tuyén ndi tiét tam thoi dugc phét trién tii phin nang triing sau khi triing 166
rung, ¢6 vai tro i€t hormone duy trilép niém mac Wi cung.
Toc do phdn ting: 1 dai lugng dic trung cho su nhanh, chim ctia phan ing hod hoc. 31
Tudng bao: nhiing t€ bao phat trién va biét hoa tii nhiing té bao lympho B (lympho 136
bao B), san xudt céc khéng thé mién dich.

R Role (relay): thiét bi dugc mdc trong mach dién c6 téc dung tu dong dong/ngit 0
mach dién.

s Su nd vi nhiét: s ting kich thudc cha vt khi nhiét d6 tang. 118
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Vit cdch nhiét: 1a vat dugc cdu tao tif nhitng chdt, vat liéu cdn trg si ddn nhiét. 112
Vit dan dién: 1a vt cho dong dién chay qua. 88
Vit dan nhiét: 1a vat dugc cu tao til nhiing chdt, vat liéu din nhiét tét. 112
Vit khong ddn dién: 1a vat khong cho dong dién chay qua. 88
Von ké (voltmeter): dung cu dung dé do hiéu dién thé gitta hai ddu doan mach. 9
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MUCTIEU
®  Ding dung cu thuc hanh, khing dinh dugc: dp suét sinh ra khi c6 p luc tac dung lén mot dién tich bé mat,

ap luc
Ly

m L@t ké duge mdt s don vi do dp sudt thong dung.
®  Thao ludn dugc cng dung ctia viéc tang, gidm ap sudt qua mdt so hién tugng thuc t&.

@.

Tai sao khi mot em bé diing lén
chiéc dé¢m (ném) thi dém lai bi
lin sau hon khi ngudi 16n ndm
trén né (hinh bén)?
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1-Ap lucla gi?

Hoc sinh diing trén san trudng, 6 to trong bai dé xe, ban ghé dit trong 16p hoc, may maoc
trong nha xuéng,... déu tac dung lyc ép cé phuong vuong goc véi mit san. Nhiing lic nay
goi la dp luc.

Ap Iycla Iyc ép c6 phuang vuong géc véi mét bi ép.

&

Quan sat Hinh 15.1, hay chi ra Iyic nao trong s6
cic lyc duge mo ta dudi day 1a dp luc.

- Luic ctia nguoi tdc dung 1én soi day.
— Luc ctia soi day tic dung lén thiing hang.
- Luic ctia thung hang téc dung 1én mét san.

- Luic clia ng6n tay tdc dung 1én mit dinh.
- Luic ctia dau dinh téc dung 1én tim x6p.
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Il - Ap suat
1. Thi nghi¢ém

)

Chudn bi: Hai khéi sit giéng nhau c6 dang hinh hop chit nhat; mét khay nhya hoac

thuy tinh trong suét dyng bot min.

Tién hanh:

— B tri thi nghiém lan higt theo Hinh 15.2a, b, c.

- Quan sét do lun cta khéi sat xuéng bot min ting véi méi triidng hop a, b, c.

- So sénh d¢ 16n ctia dp lc, dién tich bi ép, d lun ctia khéi sdt xudng bot min clia
trudng hop a véi truong hgp b, clia trudng hgp a véi trudng hqp c. Chon dédu “=" “>"
“<” vao vi tri ddu “.” thich hgp dé hoan thanh vao vo theo mau Bang 15.1.
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a) b) (9]

MW nghiém tim hiéu tac dung ctia ap luc

Bang 15.1. Két qua thi nghi¢m

Ap luc (F) Dién tich bi ép (S) Do lun (h)
EOE. 8 .15, o,
F..F St hiEsh

T két qua thi nghiém trén c6 thé rit ra nhén xét gi vé cic yéu t6 anh hudng t6i do lun.

2. Cong thiic tinh dp suat
Két qua thi nghiém ¢ muc 1 cho thdy: khi cdc ap luc khac nhau tac dung lén dién tich bé mat,
n6 lam cho mét bj ép chiu nhiing bién dang khac nhau.
Ap sudt sinh ra khi ¢6 4p lijc tac dung lén mot dién tich bé mit.

Ap sudt dugc tinh bing do 16n clia dp luic trén mot don vi dién tich bi ép.
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F

F=5
Trong do: p 1a dp sudt, F 1a dp luc téc dung lén mat bi ép c6 dién tich 1a S.
Néu don vi lic la niuton (N), don vi dién tich la mét vuong (m?) thi don vi ctia dp sudt la
niuton trén mét vuong (N/m?), con goi la paxcan, ki hiéu la Pa:

1Pa=1N/m?

Ngoai ra ngudi ta con ding mét s6 don vi khéc ctia dp sudt nhu:
- Atmoétphe (ki hiéu la atm): 1 atm = 1,013.10° Pa.
- Milimét thuy ngan (ki hiéu la mmHg): 1 mmHg = 133,3 Pa.
- Bar: 1 Bar = 10° Pa.




image30.png
p= g = EP%0 — 233333, 33 N/m?
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_ B 25000 2
pr =5 = 2% — 1000000N /m
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3. Cong dung ctia viéc lam ting, giam dp sudt
Viéc lam ting, gidm dp sudt c6 cong dung 16n trong doi séng con ngudi. Dia vao cach lam
ting, gidm 4p sudt ngudi ta c6 thé ché tao nhiing dung cu, mdy méc phuc vu cho muc dich
sti dung.

)

Thdo luan va thyc hién nhiing nhiém vy dudi day:

1. Mot nguoi lam vuon can déng mot chiée coc xuéng dat. Hay dé xudt phuong an
dé c6 thé dong dugc chiéc coc xuéng ddt mot cach dé dang. Giai thich.

2. D& xe 6 t6 6 thé vuot qua viing dat syt lin ngudi ta thudng lam nhu thé ndo? Mo
ta cach lam va gidi thich.

3. Hay gidi thich tai sao cd sdu c6 ham ring rit nhon.
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&

Khdng chi chdt rin mdi gy ra dp sudt |én mat bi ép ma chatléng va chat khi ciing gay ra 4p sudt Ién binh chia. Vi

chdt khi c6 thé nén va dan nén nguoi ta st dung mot s céch sau dé lam tang dp sudt chat khi:

—  Viéi mot binh chifa c6 thé tich c6 dinh, cdn lam tang lugng chét khi trong binh béng céch bd sung thém
khi vao binh.

~  Vigi mot lugng chdt khi nhdt dinh, cdn lam gidm thé tich cia binh chita lugng chat khi d6.
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Ap Iic 1a Iyic ép c6 phuong vubng
gbc vai mat bi ép.
Ap sudt dugc tinh bing d6 16n ctia ap
lyic trén mot don vi dién tich bi ép.
E
9=
Trong dé: p la dp suat (don vi N/m?

hodc Pa, 1 Pa =1 N/m?), F la ap lyc tac
dung lén mt bi ép c6 dién tich 1a S.

Néu dugc bién phip lam tang,
gidm dp sudt bang cach thay déi ap
Iuc hogc dién tich mit bi ép trong
nhiing tinh hudéng cu thé.

Gidi thich dugc vi sao 6ng hut cdm
vao hop stia c6 mot dau nhon.
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MUCTIEV
Thuc hién thi nghiém khdo sét tac dung cta chat 1ng 1én vat dat trong chét long.

Néu duoc dp sudt tac dung vao chdt 1ng sé dugc chit 16ng truyén di nguyén ven theo moi hudng. Lay vi
duminh hoa.

Thuc hién duoc thinghiém dé ching t tn tai p sudt khi quyén va dp sudt nay téc dung theo moi phuong.
Mo td dugc sutao thanh tiéng dong trong tai khi tai chiu sy thay déi dp sut dot ngot.

Gidi thich dugc mgt s6 ting dung vé dp sudt khdng khi trong dai séng (vi du nhu: gide mat, binh xit, tau
dém khi).
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@ -

Vi sao mudn nudc trong binh c6 thé chdy ra khi mé voi thi trén
ndp binh phdi c6 mot Io nhé (hinh bén)?
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1 - Ap suatchat léng

1. Tac dung cta ap sudt chat long 1én vat dat trong né

O

Thi nghiém 1
Chudn bi:

Mot binh hinh tru ¢6 déy C va céc 16 A, B & thanh binh
dugc bit bing mot mang cao su mong (Hinh 16.1).

~ Mot binh 16n trong su6t chiia nudc, chiéu cao khoang 50 cm. A B
Tién hanh:

&
— Nhiing binh try vao nidc, mo ta hién tuong xay ra doi véi L binh 16.1 ]

cdc mang cao su.

Giii nguyén d¢ sau ctia binh tru trong nudc, di chuyén tii tit

binh try dén céc vi tri khac, m6 ta hién tugng xdy ra v6i cic mang cao su.

Nhiing binh tru vao nudc sau hon (t6i thiéu 10 cm), mé ta hién tugng xdy ra véi céc
mang cao su.

Quan sét hién tugng va trd 16i cau hoi.
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. Néu cdc mang cao su bi bién dang nhu Hinh 16.2 thi
chiing t6 diéu gi?

. V6i nhiing vi trf khdc nhau & cing mot d¢ sau thi ap
sudit chdt long tic dung 1én binh c6 thay d6i khong?

. Khi dat binh sau hon (tit vi tri P dén Q) thi tic dung ctia
chét 16ng 1én binh thay d6i nhu thé nao?

. C6 phii chdt 1ong chi tdc dung dp sudt 1én binh theo
mot phuong nhu chét ran khong?

-p

-Q

(TR 86 tri thinghiem
khao sat tac dung ctia chét long
|én vat dat trong nd
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-P

BG tri thi nghiém
khdo st tic dung ctia chét léng
Ién vat dat trong né
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-P
-Q

BG tri thi nghiém

khdo st tic dung cta chét léng
Ién vat dat trong né
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2. Ap sudt tac dung vao chit 16ng dugc truyén nguyén ven theo moi hudng

O

Thi nghiém 2
Nguoi ta da lam thi nghiém nhu Hinh 16.3. Trong thi
nghiém nay pit-tong (1) c6 tiét dién l6n gdp hai lan tiét
dién ctia pit-tong (2). Cac qua nang dugc sii dung trong thi
nghiém gi6ng hét nhau, khi diit cdc qué ning lén dia chia
mot trong hai pit-tong sé lam ting dp sudt tac dung Ién chét
16ng. Ban déu hai pit-tong & vi tri cn bang. (TN TEED 86 trithi nghiem
— Néu diit 4 qua ning lén pit-tong (1) thi théy pit-tong (2) ~ VEsYtruyéndp sudt chitléng
dich chuyén 1én trén. D& hai pit-tong tré vé vi tri ban dau
cdn ddt 2 qua ndng lén pit-tong (2).
- Néu dit 2 qua ndng lén pit-tong (1) muén pit-tong tro vé vi tri ban déu cin dt 1 qua ning
1én pit-tong (2).

@

Tl két qua mo ta & thi nghiém trén, hay rat ra két ludn vé sy truyén dp suét téc dung
vao chét 16ng theo moi hudng.
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Nha béc hoc Pascan qua thi nghiém da tim ra tinh chat sau day ctia sy truyén dp sudt chét
1ong: Ap sudt tac dung vao chit1ong sé dugc chdt 1ong truyén di nguyén ven theo moi hudng.

O

Hay thdo luan nhom va thyic hién nhiém vy sau:
1. M6 ta va gidi thich cdc hién tugng trong thi nghi¢ém & Hinh 16.4a va Hinh 16.4b.
Théikhéng Kpivao éng (1)

(@) An pit-téng

2

b)
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2. Hinh 16.5 vé so d6 nguyén li may nén thuy luc.
Hay van dung tinh chat truyén nguyén ven dp sudt
theo moi huéng ctia chét 1ong dé gidi thich tai sao
khi nguoi téc dung mot luc nho vao pit-tong nho
lai nang dugc 6 to dat trén pit-tong 16n.

m So dé nguyeén Ii

may nén thuy luc
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Chuong Il1
KHOI LUONG RIENG VA AP SUAT

KHOI LUONG RIENG

MYCTIEY

= Néuduogc dinh nghia khdi lugng riéng, xac dinh dugc khéi lugng riéng qua khdi lugng va thé tich tuong tng.
Khoi lugng

Thétich ~
® L6t ké dugcmot so don vi do khdi lugng riéng thuong ding.

Khdi lugng riéng =

@

o

Trong doi song, ta thuong ndi sat nang hon nhom. Néi nhu thé cé ding khong? Lam thé
nao dé trd loi cau héi nay?
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Hay tim thém vi du trong doi s6ng minh hoa dp sudt téc dung vao chat long s¢ duoc
chat 16ng truyén di nguyén ven theo moi huéng.
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Il - Ap suat khi quyén

1. Sy ton tai ctia ap suét khi quyén
a) Khi quyén va dp sudt khi quyén
Bao boc quanh Tréi D4t la mét 16p khong khi day t6i hang nghin kilomét, goi la khi quyén.
Con ngudi ciing nhu moi sinh vat khdc trén Trai Dat déu dang séng dudi ddy ca ting khi
quyén nay.
Ap suiit do 16p khong khi bao quanh Trdi Dt tdc dung lén moi vat trén Trdi DAt goi la dp sudt
khi quyén.
C6 rét nhiéu thi nghiém c6 thé chiing minh dugc c6 su ton tai clia dp sudt khi quyén va ap suét
nay téac dung theo moi phuong.
b) Thi nghi¢m chiing t6 sy ton tai ctia dp sudt khi quyén
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Thi nghiém 3
Chudn bi: Mot c6c thuy tinh; mét binh nudc; mot

P
tdim nylon ciing; khay ding dung cu thi nghiém é ] Kv;/—\
(Hinh 16.6). —

Tién hanh: mDung cu

~ R6t dédy nude vao cdc, dit tdm nylon ciing che thinghiem
kin miéng cdc, réi dung tay giii chit tim nylon
cling trén miéng coc va ti tif up ngugc miéng coc ?
xu6ng (Hinh 16.7). ‘-&

- Tu tit dua nhe tay ra khoi miéng cdc, quan st xem
t&m nylon c6 bi nudc ddy roi khoi miéng céc khong.

[ o—
Gidi thich hién tugng quan sat dugc. - :
BG trithinghiém

chting t6 ton tai ap suat
khi quyén tir dudi lén
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(LD Thinghiem
chiing té ton tai ap suat khi
quyén va ap suat nay tac dung
theo moi phuong




image52.png
O

St dung mot 6ng thuy tinh hé hai dau va mét céc nude
(Hinh 16.8). Nhiing 6ng thuy tinh vao c6c¢ nude dé nude
dang lén mot phin cta 6ng, roi ldy ngén tay bit kin dau
trén va kéo 6ng ra khoéi nude. Quan sat xem nu6e co chay
ra khoi 6ng hay khong. Van giti tay bit kin ddu trén ctia 6ng
va nghiéng 6ng theo céc phuong khdc nhau, khi d6 nudc
c6 chdy ra khoi 6ng hay khong? Gidi thich hién tugng.
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1. Tim mot s6 vi du chiing td sy ton tai chia ap sudt khi quyén.
2. Em hay cho biét 4p suat tac dunglén mat hé va ap sudt tic dunglén dayho 1a ap sudt nao.
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2. Mot s6 anh hudng va ing dung cua ap suit khong khi

Hiéu mt cach don gian, dp sudt khong khi la ap sudt dugc hinh thanh trong méi trudng
khong khi. Ap suit khong khi c6 nhiéu anh hidng tdi sy séng ctia cac sinh vat trén Trdi Dat,
trong dé ¢6 con ngudi. Dudi day 1a mot s6 anh hudng va ting dung clia dp sudt khong khi
trong doi song.

a) Su tao thanh tiéng dong trong tai khi thay doi dp sudt djt ngot

G 16p 7, ta da biét cich am thanh truyén tif ngudn dm qua moi trudng khong khi dén tai
nhu thé nao. Trong thyc té cé mot s6 trudng hop khi thay déi dp sudt dot ngdt, ta thdy co
tiéng dong trong tai nhu khi ngéi trén mdy bay lic ha cdnh hodc cét cdnh, khi leo nti cao, ...
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Em héy tim vi du va mé ta hién tugng trong thyc té vé sy tao thanh tiéng dong trong tai
khi thay d6i dp sudt dot ngot.
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I -Thinghiém

O

Thi nghi¢m 1
Chudn bi: Ba théi sdt c6 thé tich ln lugt 1AV, =V, V, = 2V,
V, =3V (Hinh 13.1); can dién ti1.

2v
\
Tién hanh: ' '
Budc 1: Duing can dién it dé xdc dinh Khéi higng tiing thoi
sdt tuong Ging m;, m,, m. m Bathal 4t
Budc 2: Ghi s6 liéu, tinh ti s6 kh6i luong va thé tich % vdo
v& theo mau Bang 13.1.




image56.png
Trong tai c6 mgt bo phén la voi tai (la 6ng ndi tai gitia véi vom mii, hong) ¢ nhiém vy diéu
hoa va can bing ép sudt hai bén mang nhi (Hinh 16.9). Néu dp sudt thay déi dot ngot nhu
khi mdy bay cét va ha canh, voi tai thuong khong phan ting kip lam mét can bang ép sudt hai
bén mang nhi, khién mang nhi bj ddy vé phia c6 dp sudt nho hon, giy nén tiéng dong trong
tai hodc triéu chiing Ui tai. Cli dong nuét hodc ngdp sé khién voi tai md rong ra va khong khi
divao tai gitia nhiéu hon, gitip cn béng lai dp sudt, tranh gay ra tiéng dong trong tai hodc bi
U tai.
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Day
thén kinh
thinh giac

Mang
nhi  Voitai

Vanh tai tai

m Cau tao tai va qua trinh

thu nhan &m thanh caa tai
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b) Mot s6 ting dung vé dp sudt khong khi trong doi song

Trong doi song va ki thudt c6 rét nhiéu dung cu va may
moc dugc ché tao nh ing dung ép suat khong khi.
Hinh 16.10 la mét loai gidc mit don gidn (mdc treo
tuong). Khi dn phéu clia gidc mut sét vao mit kinh hodc
tuong phing lam cho 4p sudt khong khi con lai bén
trong gidc mut nho hon ap sudt khi quyén bén ngoai,
gitp gidc mut bdm chic vao kinh hodc tudng.

sl L) Giac mut treo tuong




image59.png
&N

Tim thém vi du vé gidc mit trong thuc € va giai thich hoat dong ctia né.
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Binh xit nudc don gidn c¢6 ciu tao nhu Hinh 16.11. Tay bom
Nguyén tic hoat dong cta binh xit nudc: khi tac dung
Iuic lén tay bom, pit-tong ctia bom sé hut khong khi ti
bén ngoai vao binh va nén lai, do d6 dp sudt khong khi NI\ van
trong binh ting lén, lam tang dp lic d6i véi nude trong
binh. Khi van dugc md, nudc trong binh sé bj ddy ra
ngoai thong qua dudng 6ng nudc néi véi voi phun. BE Ong xilanh Gng nuéc

duy tri dugc ép sudt trong binh ta can phai bom lién tuc. m b ikl Bl
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Tau dém khi digc phat minh boi nha khoa hoc ngudi
Anh Christopher (Crit-t6-pho). Tau dém khi sti dung
khi nén 4p suit cao dé nang tau khoi mat dat hay mit
nudc. Cac quat bom khi cong sudt 16n hit khong khi
tir bén ngodi vao trong than tau lam ting dp sudt khong
khi trong than tau, nang con tau lén khoi mat dét hay
mat nudc, gidm thiéu dugc ma sat khi tau di chuyén.
Hinh 16.12 m6 t& don gidn cdu tao bén trong ctia tau
dém khi.

[ Hinh16.12 TN
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Hay tim trong thyc té nhiing dung cy hoat dong theo nguyén li ctia binh xit. Cho biét
ching dugc sti dung vao cong viéc gi.
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Bang 13.1. Ti s6 gitia khéi higng va thé tich ctia ba thoi st

Pai luong Théi1 Théi 2 Théi3
Thé tich V,=V V,=2V V,=3V
Khéi lugng m =? m,=? m,=?
Tiss ™ e L s
\/ Vi vy 3

1. Hay nhan xét vé ti s6 khoi lugng va thé tich ctia ba thoi sat.

2. Du dodn vé ti s6 nay vi cdc vat liéu khéc nhau.





image66.png




image67.png




image68.png
Chit 16ng gay ép sudt theo moi phuong lén cic vét & trong long n6. Vat cang ¢ sau
trong long chét long thi chiu tic dung ctia 4p sudt chét long cang 16n.

Ap suit téc dung vao chat 1ong sé dugc chét 16ng truyén di nguyén ven theo moi htiéng.

Trai D4t va moi vét trén Trdi Dat déu chju téc dung clia dp sudt khi quyén theo moi
phuong.

Khi thay d6i dp sudt dot ngot c6 thé gay ra tiéng dong trong tai.

Ap sudt khong khi dugc ting dung dé ché tao mét s6 dung cu phuc vu doi séng nhu:
gidc mit, binh xit,...

Ty ché tao binh xit nudc tif céc vat liu don gian, dé kiém.
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MUCTIEU

m  Thychiénthinghiém khdo sat tac dung ctia chdt [ong Ién vat dat trong chét I6ng, rit ra dugc: diéu kién
dinh tinh vé vat ndi, vat chim; dinh ludt Archimedes (Acsimet).
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® .

Bt vién bi sit, 6c vit kim logi, ndp chai nhya vao mot céc
thuy tinh. Vi sao khi d6 nudc vao coc, cé vat ndi lén, cé vat
lai khéong ndi lén?
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I - Luc day tac dung lén vat dat trong chat long

Moi vat déu chiu tic dung ctia trong luc. Trong thi nghiém & phin khai dong, khi dé midc
vao cc, ndp chai nhita néi lén, chiing t6 nudc tac dung luc ddy 1én vat ngugc chiéu véi trong
Iyc. Em ciing c6 thé cam nhén dugc lc ddy lén qua bong khi dung tay nhén chim qua bong
xudng nudc (Hinh 17.1).

Luic ddy do chét 1ong tic dung 1én vét dat trong né goi la lyc ddy Archimedes. Lyc nay tic
dung lén moi vat dit trong long chat long. Tha vién bi, 6¢ vit kim loai trong nudc, trong
luc tic dung lén chiing 16n hon luc ddy Archimedes, do vay ching chim xuéng. Trong khi
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do, lic ddy Archimedes 16n hon trong luic tdc dung 1én miéng x6p, do d6 miéng x6p ndi

lén (Hinh 17.2).
Chiéu chuyén do

[ Hinh17.1 ] (IETEEED vien bi (1) va 8c vit kim loai (2)

chim xuéng, miéng x8p (3) ndi lén

1. Hay biéu dién céc liic tdc dung vao vién bi, 6¢ vit kim loai, miéng x6p khi ching &
vi tri nhu trong Hinh 17.2.

2. Hay rut ra diéu kién dé mot vat chim xuéng hodc néi lén khi dit trong chat 16ng.

3. MO ta su thay d6i luc ddy cha nudc lén qua bong trong Hinh 17.1 tif khi bat dau
nhén qua bong vao nudc, dén khi qua béng chim hoan toan trong nudc.
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Chiéu chuyén do|
ler

E F nfen-

A( A % E

Bl g ' 5,
Chiéu chuyén
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(4 chép ciing nhu nhiéu loai ¢d khdc cd khé nang thay ddi thé tich
<o thé bang céch dua khong khi vao lam phong bong béng kh.
Khi bong béng khi nho lai, thé tich gidm va lic ddy Archimedes
gidm, khién & chim xudng. Khi bong bong khi tora, thé tich ting
va lyc ddy Archimedes téng, khién & ndi 1én. Nho co ché nay, cd
6 thé ndi lén hodc chim xudng trong nudc dé dang (Hinh 17.3).
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Tra 16i:

Gia sUr ta thu dugc bang nhu dudi day:

Bang 13.1. Ti s8 gilra khdi lugng va thé tich ctia ba théi sat

Pai lugng Théi 1 Théi 2 Thoéi 3

Thé tich Vi=V=1cm? V, =2V =2cm? V3=3V=3cm?
Khai lugng m;=78¢g my,=1564 m3=234g

Tisd "';i =7,8g/cm® ’;z =17,8g/cm? ;’;; =7,8g/em®

Tir s6 liéu thu dugc trén bang, ta thay:

1. Ti s8 giira khéi lugng va thé tich cuda ba théi sat c6 gia tri nhu nhau.

2. Du dodan vdi cac vat lieu khac nhau thi ti sé thu duoc cd gia tri khac nhau.
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11 - P9 I6n chia luc day Archimedes
1. Thi nghiém

)

Duyng cy:

Tién hanh thi nghiém:

Mot lyic ké c6 giti han do 2 N;

Cén dién tu;

Qué ning bang nhua 130 g;

Binh tran; 6ng dong; gid thi nghiém.

Treo qud ning vao luc ké dugc moc trén gid thi
nghiém. S6 chi ctia hické 1a P.

Nhing quid ning vao binh tran dung ddy nudc

(H‘mhgl7q,4)4 % ¢ EZD

Khi nudc tii binh tran chay ra 6ng dong dat gia trj 20 cm?, doc gid tri F, trén luc ké.
Ghi gid tri luc ddy Archimedes c6 d6 16n P - F, vao v6 theo mau Bang 17.1.

Duing can dién ti do khdi lugng nudc tif binh tran chay ra 6ng dong va tinh trong
lugng ctia lugng nudce do, ghi vao vd theo mau Bang 17.1.
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- Tiép tuc nhing qua nang chim xu6ng khi nudc trong binh tran chay ra lan lugtla 40 cm’,
60 cm’, 80 cm’, xéc dinh do 16n lyc ddy Archimedes va trong higng ctia lugng nudc tran
ra tuong ing. Ghi vao v theo mau Bang 17.1.

- Thay nudc bing nudc mudi dic va Iip lai thi nghiém.
- So sanh trong ligng ctia ligng chét 16ng tran ra vdi hic ddy Archimedes tuong ting.

Bang 17.1.

Thé tich chat Luc day Trong luong Luc day Trong lugng
16ng bi chiém | Archimedes ciia [ nudc bi v.it Archimedes clia | nudc mudi b'i‘
chd nuéc chiém cho nudc mudi vat chiém cho
20 cm? ? ? ? ?
40 cm’? ? ? ? ?
60 cm?® ? ? ? ?
80 cm’ 2 ? 2 ?

T bang s6 liéu ta c6 thé rat ra dugc két luan gi vé do 16n luc ddy Archimedes.





image77.png
Bing 1

Thé tich chit Lucday Trong lugng Lucdiy Trong lugng.
16ng bi chiém | Archimedes cia | nuécbivat | Archimedescia| nuécmusi
ché nuéc chiém ché nuéc mudi | vat chiém cho
20cm’ 02N 02N 022N 022N
10em' 04N 04N 044N 044N
60 cm’ 06N 06N 066N
80 cm' 08N 088N





image78.png
2. Dinh luit Archimedes
Noi dung dinh ludt Archimedes dugc phét biéu nhu sau:
Mot vat dit trong chét 16ng chiu tic dung mot lyc ddy hudng thing diing tii dudi lén trén c6
d6 16n tinh bang cong thiic:
F=dV

Trong d6 d la trong higng riéng ctia chét 1ong c6 don vila N/m?, V 1a thé tich phan chét 1ong
bi vét chiém ché.

)

Tha mot vién dét ngn hinh tron ning khodng 100 g vao c6¢ nudc, vién dat nin sé chim
xuéng ddy. Hay tao hinh vién dét ndn nay thanh mét vit c6 thé néi dugc trén mit nudc.
Van dung cong thiic dinh luat Archimedes, hay gidi thich vi sao cing mét vién dét nan voi

hinh dang khac nhau lai ¢ thé ltc thi chim, ltc thi néi.
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1. Gidi thich vi sao trong thi nghiém m& d4u, ndp chai nhua lai ndi 1én con vién bi,
8¢ vit kim loai vin ndm & ddy coc.
2. Hay so sanh trong ligng riéng ctia vét va trong luigng riéng ctia nudc khi vt chim,
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Fr=di.V
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P>Fa=d,.V>d.V=d,>d.
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P<Fa=d,.V <d.V=4d,<d.
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= Mot vat dit trong chét 1ong chiu tdc dung mot uic ddy huéng thing diing tit dudi lén trén
6 do 16n tinh bang cong thiic: F, = d.V, trong d6 d 1a trong lugng riéng ctia chét long,
V la thé tich phén chét long bi vat chiém cho.
= Mot vat & trong long chdt long sé:
+ Chim xu6ng khi luc ddy Archimedes nho hon trong lugng ctia vt (F,< P).
+ NG&i len khi lyc ddy Archimedes 16n hon trong ligng ctia vt (F, > P).
= Mot vat sé chim xuéng chét long néu trong higng riéng clia vat 16n hon trong ligng
riéng chat 1ong, vat sé ni lén néu trong ligng riéng ctia vat nho hon trong lugng riéng
ctia chat long.
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O

Thi nghiém 2
Chudn bi: Ba thoi sit, nhom, déng c6 cting thé tich 1a V,=V, =V, =V (Hinh 13.2), can

dién t. e .
Sat Nhém Béng
m Cac thoi sat, nhom, dong 6 ciing thé tich
Tién hanh:

Budc 1: Dung can dién ti dé xéc dinh khéi lugng ctia thoi sit, nhom, déng tuong ting
m,m,m,

Budc 2: Tinh ti s6 gitia khéi lugng va thé tich % , ghi 56 liéu vao v§ theo mau Bang 13.2.
Bang 13.2. Ti s6 gitia kh6i lugng va thé tich clia cdc vat lam tif cdc chét khéc nhau

Pailugng Théi sat Théi nhém Théi déng
Thé tich V=V V.=V V=
Khéi lugng m =2 m,=? m,=?
Tiss ™ By LR s e
v Vi W v,
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= Udc tinh dugc thé tich phdn nudc bién bi tau chiém ché khi biét trong luigng riéng
ctia nudc bién, kich thudc va khéi ligng ctia con tau.

= Gidi thich dugc tai sao con tau rit ning ma van néi dugc trén mit nude.
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P=FA<:>m.g:d1.V:>V:mT‘lg
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MUCTIEU
®  Thyc hién thinghiém dé mé t dugc tac dung lam quay cdia luc.

m  Néu dugc tac dung lam quay cda luc lén mét vat quanh mot diém hodc mot truc dugc dac trung
bang moment luc.

@ .

Tai sao khi ddy nhe cila, tay ta ddt xa cdc bin 1é S 7
cia cdnh cita (hinh a) thi mé cia sé dé dang hon
khi dat tay gan bdn ¢ (hinh b)?
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| - Luc c6 thé lam quay,vat

O

Thi nghiém A B O (&
Chudn bi:
- 'Thanh nhua ciing c6 16 cach déu;
- Gié thi nghiém;
- Cdc qud ning c6 moc treo.
Tién hanh:
- Gén thanh nhya lén gid tai tryc quay O sao cho thanh o,
ndm can bing theo phiong ngang (Hinh 18.1). g
- Lan lugt treo qua nang vao cac vi tri A, O, C trén thanh
va quan sét hién tugng xdy ra. m I
T két qua thi nghiém, thuc hién nhiém vy sau:
1. Treo qua ning vao vi tri nao thi thanh quay, vao vi tri nao thi thanh khong quay?
2. Mo ta tac dung lam quay ctia lyic khi treo qua ning vao diém A, diém C.

thi nghiém
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O

Liy tay tic dung vao canh ctia céc luc khdc nhau theo chiéu mi tén biéu dién nhu &
Hinh 18.2. Budng chita mai tén biéu dién lyc con goi la gid cta lyc. Truong hgp nao
lyc lam quay cinh clia?

U U R

a) Luc tac dung c6 gia cat b) Luc tac dung c6 gia ¢) Luc tac dung c6 gia khong
truc quay song song vdi truc quay song song va khéng cét truc quay
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1. Vi tri tdc dung lyc nao trong Hinh 18.3 ¢6 thé lam
cho tay ndm ctia quay quanh truc ctia n6? Vi tri nao
1am tay ndm ctra khong quay quanh tryc ctia n6?

2. Luc tdc dung & vi tri nao c6 thé lam cho tay ndm ctia
quay dé dang hon?

CTITETED Tay ném cira
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Il - Moment luc

O

Thi nghiém

Chudn bi: Dyng cu thi nghiém nhu & Hinh 18.1.

Tién hanh:

Thuc hién thi nghiém va hoan thanh vao v theo mau Bang 18.1.
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Bang 18.1

Vi tri treo qua nang Trang thai ciia

thanh ngang
Treo dong thoi hai qué ning giéng nhau vao hai diém A va C 2
Treo hai qué ning vao diém A va mot qua ning vao diém C ?
Treo mdt qua ndng vao diém B va mét qua ning vao diém C ?

1. Tac dung lam quay ctia luc phy thudc vao d¢ 16n ctia lyic nhu thé nao?
2. Gi4 cta luc cang xa truc quay thi tac dung lam quay cta luc thay d6i nhu thé nao?
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Vitritreo qua nang Trang thai cia
thanh ngang

‘Treo déng thdi hai qui ning gidng nhau vio hai diém A va C Canbing

‘Treo hai qud ning vio diém A vi mot qui ning vao diém C _|Quay nguoe chicu sm dong ho)

Treo mt qud ning vio diém B va mét qud ning vio diém C | Quay ciing chiéu kim déng hé
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Tac dung lam quay ctia luic 1én mét vat quanh mot diém hodc mot truc dugc dic trung bang
moment luc.

- Luc cang 16n, moment lyic cang 16n, téc dung lam quay cang l6n.
- Gid ctia Iyic cang cach xa truc quay, moment lyc cang l6n, tac dung lam quay cang lén.
(2

So sénh moment ctia lyic F, moment clia luc F, trong cdc Hinh 18.4a va Hinh 18.4b.
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